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“Sabbadaänam Dhammadänam jinät” 
“Bồ thí Pháp thắng mọi thí” 
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MÓN QUÁ PHÁP BẢO 
(Dhammaparzkzra) 


Kính Biếu: 


*** Do nhở Món Quà Pháp Bđo này, xin cho được thành tựu 
phzóc thiện và trí tuệ y như ý nguyện! 








“Này Ananda! Bốn thánh tích này để cho hàng Phật tử đảnh lễ và chiêm bái. Thế 
nào là 4? (1) Nơi Như Lai đẳn sanh" (Lumbim), (2) Nơi Như Lai giác ngộ” (Bodhga- 
ya)}, (3) Nơi Như Lai chuyển Pháp luân” (Sarnath), và (4) Nơi Như Lai nhập Niết Bàn 
(Kusinara). Này Ananda, chư tỳ khưu, tỳ khưu nỉ, thiện nam tín nữ sẽ đến đây với 
niềm suy tư: Đây là nơi Như Lai đản sanh, đây là nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi 
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Như Lai chuyển Pháp luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niết Bàn' và họ sẽ hoan hỷ”. 


--- Đức Phật (Mahaparinibbana sutta, Diphanikaya)--- 
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Bậc Đạo Sư vĩ đại đã hiện hữu trên thế gian này! 


THE0 DẤU CHÂN PHẬT 


(IN THE FOOT-STEPS OF THE BUDDHA) 





Tác giả: 
Shanti Swaroop Bauddh 


Dịch giả: 
Tỳ khưu Đức Hiền 





Kính dâng Thây Tổ, Cha Mẹ, 
Kính tri ân chư Phật tử gần xa. 
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Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana sutta) Đức Phật dạy 
Đại đức Ananda về tâm quan trọng của các thánh tích - “Này Ananda! Bốn 
thánh tích này để cho hàng Phật tử đảnh lễ và chiêm bái. Thế nào là 4? (1) 
Nơi Như Lai đán sanh" (= Lumbim), (2) Nơi Như Lai giác ngộ” (= Bodhga- 
yq), (3) Nơi Như Lai chuyển Pháp luân' (= Sarnath), và (4) Nơi Như Lai 
nhập Niết Bàn (= Kusinara). Này Ananda, chư tỳ khưu, tỳ khưu nị, thiện 
nam tín nữ sẽ đến đây với niềm suy tư: Đây là nơi Như Lai đẳn sanh, đây là 
nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi Như Lai chuyển Pháp luân, và đây là nơi 
Nhự Lai nhập Niết Bàn" và họ sẽ hoan hý” (DIghanikaäya-2 /3). Lời tuyên bố 
của Đức Phật quả thật đáng lưu tâm và chú ý về sự vĩ đại của các thánh tích 
thiêng liêng Phật Giáo. 

Tôi rất vui khi được biết ông Bauddhacharya Shanti Swaroop Bauddh 
là học giả, tác giả Phật Giáo rất danh tiếng, đã trình bày một cách thú vị, 
lôi cuốn và thực tiễn về 8 thánh tích Phật Giáo nổi tiếng trong tập sách 
nhỏ gọn này. Việc sử dụng chính xác và thích hợp các bức tượng, hình ảnh, 
tranh vẽ rất giá trị và sống động mô tả về các thánh tích tạo cho tập sách 
thêm ấn tượng. Tập sách này hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích 
cho các Phật tử hành hương đến các thánh tích tôn kính và nguồn cội. 

Chính những yếu tố này đã trợ duyên lành quý báu và niêm tin cho tác 
giả khơi nguồn cảm hứng viết nên tập sách này. Tập sách này chắc chắn 
sẽ giúp ích cho các hướng dẫn viên năng động, gặt hái kết quả tốt mỗi khi 
giới thiệu cho khách hành hương, và những ai không có cơ hội thám viếng 
các thánh tích thì cũng sẽ cảm nhận được niềm hoan hỷ y như thế. “THEO 
DẤU CHÂN PHẬT” được đề cử là tập sách dẫn lối về nguôn cảm hứng nhất. 


Câu chúc phước lành này đến các nhà xuất bản sớm hoàn thành tâm 
nguyện của họ và đến các vị độc giả luôn luôn có một đời sống sức khỏe 
và hạnh phúc. 

Bhavatu sabbamangalam! 
(Cầu mong cho tất cả đều được hạnh phúc!) 


@Z2~>_xZ——” 
14.11.2007 Ngài Lama Chosphel Zotpa 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ 


Các thánh tích Phật Giáo cổ xưa là dấu vết 
quan trọng để tìm về nguồn gốc của đạo Phật. 
Thời kỳ đầu Phật Giáo không có bất kỳ một sử 
liệu nào viết vê các thánh tích. Phật Giáo đã 
ban tặng niềm phấn khởi, thú vị về sự tôn tại 
ra sao của các thánh tích. Như kinh văn mô tả: 


“Đức Phật trong lần cuối du hành từ thành 
Vesali đến thị trấn Kusinärä. Cùng lên đường 
với hội chúng tỳ khưu đông đảo, khi Đức Phật 
đến khu rừng Sãla xứ Mallãä, Ngài dạy đại đức Ananda như sau: 





Này Anandal Hãy đặt chiếc giường nằm giữa 2 cây sala với 
đầu quay về hướng bắc. Như Lai mệt mỏi, này Ananda, ta sẽ nghỉ 
ngơi một lát! 


Ngài Änanda vâng đáp: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn” 


Sau đó, Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên hông phải như dáng 
con sư tử. 


“Này Ananda! Có bốn thánh tích này cho các hàng Phật tử đảnh 
lễ và chiêm bái. Thế nào là bốn? (1) Nơi Như Lai đẳn sanh (= 
Lumbim), (2) Nơi Như Lai thành dạo (= Bodhgaya), (3) Nơi Như 
Lai chuyển Pháp luân" (= Sarnath), và (4) Nơi Như Lai nhập Niết 
Bàn (= Kusinara). Này Anandu, chư tỳ khưu, tỳ Khưu nï, thiện nam 
tín nữ sẽ đến đây với niềm suy tư: Đây là nơi Như Lai đản sanh, 
đây là nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi Như Lai chuyển Pháp 
luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niết Bàn và họ sẽ hoan hý”: 


Thực hành theo lời dạy và bày tỏ lòng tôn kính nơi sự hướng 
dẫn của Ngài, nhiều đệ tử Phật đã cho tôn tạo vô số bảo tháp 
xung quanh 4 thánh tích để chiêm bái. Thời gian qua đi, 4 thánh 
tích này cùng với vô số bảo tháp nổi bật lên như là các thánh tích 
vĩ đại để cung kính đảnh lễ. 


Khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, đại đế Asoka 
sau khi viếng thăm và đảnh lễ các thánh tích cùng với những 


người thân và quần thần đã cho trùng tu và tô điểm các thánh 
tích thêm phần huy hoàng và lộng lẫy. Sau khi quy ngưỡng đạo 
Phật, đại đế Asoka cho xây dựng 84000 bảo tháp lớn nhỏ khắp 
cả nước An Độ. 


Sau này, các thánh tích không còn được bảo trì kỹ lưỡng, 
chúng bị tàn phá nặng nề và dần chìm vào quên lãng khi người 
Hồi Giáo xâm chiếm và thôn tính đất nước này. 

Trãi qua nhiều thế kỷ, đất nước Ấn Độ liên tục bị người Hồi 
Giáo thống trị. Tuy nhiên, nhân quả báo ứng, họ không thể an 
hưởng quyền cai trị lâu dài, họ bị bắt làm nô lệ khi người Anh 
xâm chiếm và cai trị nơi đây. 

Việc cai trị của người Anh đã mang lại thuận lợi cho việc 
khảo cổ. Các nhà cầm quyền Anh biết được hầu hết các vị vua và 
trưởng giả giàu có thường cất giữ tài sản dưới mặt đất, và họ cho 
rằng các kho báu của những vị vua xưa đều chôn lấp trong các 
pháo đài và di tích cổ. Họ cho đào nhiều di tích để tìm kiếm báu 
vật. Họ có thể hoặc không thể đào được báu vật, nhưng trái lại 
thực tế cho thấy họ đã vô tình tiết lộ nhiều cổ vật có giá trị khảo 
cổ, mà giá trị này còn vô giá hơn hẳn bất kỳ báu vật vàng bạc nào. 


Bất cứ nơi nào tại các thánh tích mà các nhà khảo cổ người 
Anh khai quật thì ở đó đều tìm thấy được tượng Phật. Chẳng bao 
lâu, các di sản Phật Giáo tìm thấy được công bố. Tướng Alexander 
Cunningham, nhà khảo cổ học Anh có công trong việc khôi phục 
nên di sản Phật Giáo mà nó gần như đã bị bỏ hoang trong các 
cuộc chống phá của Hồi Giáo. 

Không ai đòi quyền sở hữu đối với các di tích Phật Giáo liên 
tiếp được khai quật. Tình trạng này xảy ra cho đến khi ngài 
Anagarika Dhammapäla, người Sri Lanka viếng thăm An Độ, 
ngài tuyên bố đó là di sản Phật Giáo, là báu vật vô giá thuộc vê 
những người con Phật. 

Nỗ lực tích cực của ngài Anagarika Dhammapäla đã định 
hướng cho chủ trương đòi lại các thánh tích Phật Giáo. Không 
cần chờ vài thập niên mới có bước chân hành hương của những 
người con Phật có tín tâm, vì những người con Phật luôn mong 
ước một ngày nào đó được viếng thăm các thánh tích như họ đã 
từng nghe vê một thời vàng son của các hoàng đế như Asoka, 
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Kaniska và Harsavardhana. Các thánh tích Phật Giáo đáp ứng 
lòng mong mỏi của các Phật tử vào 14 tháng 10 năm 1956, khi 
ngài Anagärika Dhammapäla cùng với một triệu tín đồ quy y 
Phật Giáo tại vùng đất thiêng liêng Nagpur. Sự kiện này tạo nên 
một làn sóng khách hành hương đổ về viếng thăm các thánh tích 
Phật Giáo. Từ cảm hứng và sự động viên của vô số tín đồ thuần 
thành, các quốc gia Phật Giáo khác tiến hành xây dựng nhiều 
ngôi chùa (vihara). Tiến sĩ Ambedkar là người Phật tử vĩ đại khi 
tự mình hướng đạo cho nhiều người Ấn theo Phật Giáo. 


Giờ đây, các thánh tích Phật Giáo trên khắp Ấn Độ thu hút 
sự quan tâm rất lớn của các Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. 
Nguôồn thông tin duy nhất về lịch sử các thánh tích được giới 
thiệu du khách nước ngoài là từ những hướng dẫn viên quá vô 
trách nhiệm trong công việc của họ. Thực tế, họ chỉ quan tâm 
khai thác Phật Giáo như là một phương tiện kiếm tiền mà chẳng 
để tâm đến sự thịnh suy Phật Giáo. Có lúc những hướng dẫn viên 
ca ngợi Phật Giáo chỉ để làm vui lòng khách du lịch. Thật là đáng 
buôn! Nhiều tác giả của những tài liệu về các thánh tích Phật 
Giáo đang được xuất bản hiện nay dường như vẫn ôm giữ một 
thái độ như thế. Mặc dù được in ấn đẹp mắt và thu hút, nhưng 
ấn phẩm của họ mang tính đối kháng với Phật Giáo theo lối tiếp 
cận này. Mục đích của các tác giả lẫn nhà xuất bản cũng như các 
hướng dẫn viên đều có khuynh hướng truyền bá quan điểm phi 
Phật Giáo hơn là mang tính lịch sử của Phật Giáo. 


Ngay giờ đây, quý vị cầm trong tay tập sách này thì có thể 
sẽ không đi lệch hướng lịch sử Phật Giáo. Với tập sách này bên 
mình, quý vị sẽ không cần phải tìm hiểu thêm bởi bất kỳ hướng 
dẫn viên dối trá nào. Tập sách tự nó có tất cả những điều cần 
thiết, đầy đủ ý nghĩa và trung thực. 

Mọi người trên thế giới đang tự thân phấn đấu mỗi ngày để 
tìm kiếm sự tự do dân chủ cho riêng mình. Hãy để cá nhân mỗi 
người được tiến lên phía trước và thõa mãn những nhu câu trí 
tuệ. Không nên áp đặt bất cứ quan điểm gì lên trên quan điểm 
của người khác. 

Tôi rất mừng khi hay tin Samyak Prakashan cho xuất bản tập 
sách dành riêng về các thánh tích Phật Giáo khác nhau. Tập sách 
này ra đời là do nhiêu lần đề nghị từ các độc giả, đã ghi nhận sự 


đóng góp văn hóa của chúng tôi. 

Đối với tác phẩm nhiều màu sắc, đây là nỗ lực đầu tiên của 
chúng tôi. Chúng tôi đã dốc hết toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức 
và kỹ năng mà chúng tôi có được từ 65 đầu sách để làm nên tập 
sách này. 

Những ý tưởng cao quý đã tạo cảm hứng cho chúng tôi để với 
nhà xuất bản Samyak Prakashan hứa hẹn tốt đẹp, mang lại nhiều 
tập sách hữu ích trong việc truyền bá Phật Giáo. Tập sách này 
được thiết kế và ấn loát bắt mắt chứa đựng nhiêu văn bản đáng 
tin cậy, được thúc đẩy bằng nhiệt tâm trong công cuộc hoằng 
pháp. Đây không chỉ đơn thuần là công việc xuất bản mà là một 
minh chứng lịch sử cho sự hôi sinh Phật Giáo trong mối quan 
tâm hàng đầu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rất nhiều Phật tử 
mong muốn phục hưng Phật Giáo, và chắc chắn sẽ ủng hộ chúng 
tôi trong nỗ lực này. 

Với tất cả tấm lòng, tôi xin được tri ân người bạn Moses 
Michael đã cho ra một bản dịch xác thực đến thế trong một thời 
gian ngắn như vậy. Tôi chúc bạn tôi được đầy đủ sức khỏe và 
hạnh phúc. 

Chúng con cảm ơn sâu sắc đến ngài Lãma Chosphel Zotpa đã 
hoan hỷ chấp nhận về “Lời Giới Thiệu' trong phần mở đầu, đã 
tăng thêm phân giá trị cho tập sách này. Đó là một duyên lành hy 
hữu. Chúng con vô cùng biết ơn ngài. 


Bhavatu Sabbamangalam! 
(Mong cho tất cả đêu hạnh phúc!) 


Ngày 9 tháng 10 năm 20086 Shanti Swarroop Bauddh 
(Asoka Vijayadashmi) 
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LỜI NÓI ĐẦU DỊCH GIẢ 


Sau 2 năm ấp ủ với niêm khát khao được 
viếng thăm đất Phật một lần trong đời, cuối 
cùng ước nguyện được thành tựu. Tôi cùng Sư 
huynh Trần Văn Tha (Dhammapälo), người 
Sóc Trăng, sang Ấn vào tháng 11 năm 2008. 
Chúng tôi đi máy bay từ Colombo (Sri Lanka) 
sang Channal (miền bắc Ấn Độ) và đi tàu 2 
ngày 2 đêm mới đến được Bodhgaya. Chúng 

" tôi được Sư Konkeyla đón từ sân ga Gaya. 
Tháng 11 khí trời lạnh lẽo, chúng tôi được Sư Thiện Thắng nhiệt 
tình hướng dẫn chúng tôi viếng thăm các thánh tích. Sau chuyến 
hành hương với vô số niềm vui và tràn đầy kỷ niệm, tôi ở lại Ấn 
Độ tìm trường cho học phân Tiến sĩ của mình, còn Sư Trần Văn 
Tha thì trở lại Sri Lanka và về nước. 





Sau 3 năm du học, tôi cảm nhận được một phần nào đó nét 
văn hóa và nếp sống chung của người Ấn. Thỉnh thoảng, tôi lại 
viếng thăm các thánh tích, và mỗi lần đến tôi đều ghé thăm các 
tiệm sách gần đó xem xét. Một lần, ở tiệm sách tại cổng vào Đại 
Tháp Mahäbodhi, tôi bắt gặp cuốn sách “In the Foot-steps of 
the Buddha' khá bắt mắt của ông Shanti Swaroop Baudha. Đây 
là cuốn cẩm nang hành hương mà tôi ưa thích bởi vẻ khoa học 
và tính lo-gic của nó, nên đã mua vài cuốn làm quà tặng và có 
ý định dịch sang tiếng Việt để làm tài liệu cho những ai hành 
hương xứ Phật. 


Về nước năm 2012, sau khi học xong học phần Tiến sĩ tại 
trường Đại Học Banaras Hindu (KasI Hindu Vissheydalay ), tôi 
vần giữ tập sách này bên mình nhưng chưa có điều kiện để 
chuyển dịch. Nhân duyên ghé lại Ấn Độ để nhận bằng Tiến sĩ năm 
2013, chúng tôi lại có dịp viếng thăm các thánh tích, và một lân 
nữa ghé đến tiệm sách xưa mua thêm vài cuốn để làm quà biếu 
tặng cho bạn bè và người thân. Tại thời điểm này, ý nghĩ chuyển 
dịch lại nung nấu trong lòng, tuy nhiên tôi vẫn không thể nào 
thực hiện được vì quá bận rộn cho 4 tập sách nhỏ về “Cuộc Đời 
Đức Phật dành cho học sinh in 6000 cuốn. Mùa hạ năm 2016, 


là 
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khi mọi công Phật sự khá tạm Ổn, nên tôi tranh thủ xem lại cuốn 
sách “In the Foot-steps of the Buddha' tại chùa Nam Quang, 430 
Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam. Được sự động viên, sách tấn 
của Hòa thượng trụ trì Pháp Cao, ý chí được nung nấu nên tôi đã 
dùng hết tâm tư để chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Việt, làm 
cẩm nang mỗi khi hành hương về xứ Phật. Đối với những ai chưa 
đến Ấn Độ cũng sẽ ấm lòng khi tự mình xem qua cuốn sách này 
và cảm nhận phần nào nét chính về các thánh tích. 

Trong những tài liệu viết về cuộc đời Đức Phật, thì có vài 
bộ sách rất giá trị và đáng tin cậy: Đức Phật và Phật Pháp' của 
Ngài Nãrada (Sri Lanka), “45 Năm Hoằng Pháp” của Thượng tọa 
Chánh Minh, hay “Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt” của Hòa 
thượng Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã mang 
lại cho chúng ta một niềm tin vê một bậc vĩ nhân xuất chúng đã 
xuất hiện trên thế gian này. Cảm giác về thăm lại mảnh đất mà 
Đức Phật đã in dấu chân hoằng dương Chánh Pháp cũng là một 
trải nghiệm mới vượt ngoài sách vở. Các thánh tích Phật Giáo là 
minh chứng cho cuộc hành trình 45 năm truyền giáo không mệt 
mỏi của Người. Đại đế Asoka đã cho dựng lên các trụ đá sừng 
sững để ghi lại dấu ấn về sự ra đời và một vài sự kiện khác liên 
quan đến cuộc đời Đức Phật. Một cảm giác khó tả khi nhìn thấy 
đạo tâm hộ trì Phật Giáo và xây dựng các thánh tích của đại đế 
Asoka vĩ đại này. 

Cuốn sách này là tư liệu quý giá để củng cố và tăng thêm niềm 
tin của người con Phật. Mặc dù, với kiến thức ít ỏi, văn từ thô 
thiển, vụng về trong diễn đạt nhưng vẫn cố gắng chuyển dịch 
tác phẩm này, ngõ hầu làm rõ chặng đường hoằng Pháp mà Đức 
Phật đã đi qua. 


Về mặt địa lý, Việt Nam cách Ấn Độ tầm hơn 4000 km. Nếu 
bay từ sân bay Tân Sân Nhất để hành hương về các thánh tích 
thì sẽ tốn kém gấp đôi Thái Lan, chúng ta phải transit (chuyển 
chuyến bay) ở Thái, sau đó mới bay qua Ấn. Hành hương xứ Phật 
khá tốn kém gấp đôi lần Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka khoảng 
1650 đô la Mỹ thì mới có thể viếng thăm các thắng tích trong 
vòng 10 ngày. 


Dù sao đi nữa, nếu có điều kiện và sức khỏe lẫn tâm nguyện 
thì nên hành hương đến các thánh tích một lần trong đời. Đó là 
phước báu lớn mà Đức Phật cũng đã dạy trong bài kinh số 1ó, 
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana Sutta) thuộc Trường 
Bộ Kinh như sau: “Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, người thiện 
nam tín nữ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, chư 
Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: 
“Đây là nơi Như Lai đản sanh), “Đây là nơi Như Lai chứng ngô 
vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? “Đây là nơi Như Lai chuyển 
Pháp luân? “Đây là nơi Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn ˆ 


Này Ananda, những di, trong khi chiêm bái những Thánh 
tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cối thiện thú, cảnh giới 
chư Thiên. ˆ 


Cuối sách là phần phụ bản được chúng tôi đưa vào để cho 
những ai muốn tham khảo để biết thêm các địa danh Phật Giáo 
nổi tiếng khác ngoài 8 thánh tích chính như bảo tháp Sanchi 
(bang Madhya Pradesh), động Ajanta - Ellora (bang Maharash- 
tra), động Kanheri (bang Maharashtra). 


Tôi thành kính tri ân Đại Đức Tâm An, trụ trì chùa Thiền Lâm, 
Huế và Đại Đức Nguyên Tuệ đã xem lại bản dịch này. Kính chúc 
Đại đức Tâm An, Đại đức Nguyên Tuệ luôn luôn sức khỏe và an 
vui. Nhân đây, chúng tôi cũng tri ân đến công ty Đoàn Ngô, Cô 
Nguyễn Thị Cúc đã tạo điều kiện hoàn thành cuốn sách này. Tôi 
cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến tác giả của cuốn sách này 
đã cho tôi một cơ hội chuyển ngữ để làm tài liệu cho người Phật 
tử Việt Nam hành hương xứ Phật. Tôi thành kính tri ân Nhà Xuất 
Bản Tôn giáo đã tạo điêu kiện giấy phép thuận lợi cho tôi được 
in ấn cuốn sách này. 


Kính chúc quý vị vô lượng an lạc! 


ỰƑ '“.“ 


Ngày 25 tháng 09 năm 2016, sĩ. „sa. 
Nam Quang Tụ, 30 Cửa Đại, Tỳ khưu Đức Hiền 


TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam 


lều 


BẢN ĐÔ ẤN ĐỘ - CÁC ĐỊA ĐIỂM PHẬT GIÁO 
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CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ĐỐI CHIẾU 


- TCN: trước công nguyên 

- SCN: sau công nguyên 
-_CN: công nguyên 

-tT.: trang 

- ĐT: điện thoại 

- Rs: đơn vị tiền Ấn Rupee 
- Km: ki-lo-mét 


-N(north): phía bắc 
-S(south): phía nam 
- E(east): phía đông 
-W(west): phía tây 


_—_ Pảji | SanskriLatin | PhiênÂmChữHán_. 
[Kapilavatthu |  |Catyrlavệ  _ 


s. Ra]aøIra, : 
Veuana | |Trúelâm  _| 
Sariputa | |Xág-pht | 
Moggalana | |Mụckiềmliên  _ 
Ajãtasatu |  __ |Axàhnế — —_| 
Naanag  — | |Nalanđà — —_| 





Anathapindika |  |Cấpcôđộ — — 
[Sankasa  — |[§ankasdan | 


LỊCH SỬ ẤN ĐỘ TÓM TẮT 


Thời kỳ đồ đá 

se Văn hóa Mehrgarh 

Văn minh lưu vực sông Ấn 
Văn hóa hậu kỳ Harappan 
Thời kỳ đồ sắt 

e Maha Janapada 

se Đế chế Magadha 

e Đế chế Maurya 

e Kharavela 

se Nhà Chera 

e Để chế Chola 

e Đế chế Pandyan 

e Satavahana 

Các vương quốc Trung Đại 
e Để chế Kushan 

se Đế chế Gupta 

e Đế chế Harsha 

e Đế chế Pala 

se Nhà Chalukya 

e Rashtrakuta 

e Đế chế Tây Chalukya 

e Nhà Yadava 

Đế chế Hoysala 

Đế chế Kakatiya 

Các vương quốc Hồi Giáo 


se Vương quốc Hồi Giáo Delhi 


70000-3300 TCN 
se /000-5300 TCN 
3300-1700 TCN 
1700-1300 TCN 
1200-1TCN 
se /00-3500 TCN 
® 545-550 TCN 
e321-184TCN 
se 209-170 TCN 
se 300 TCN-1200 CN 
se 300 TCN-1279€N 
«250 TCN-1345€CN 
«230 TCN-2206N 
1CN-1279GN 
s«60-240CN 
se 280-550 
se 590-647 
se 750-1174 
s«543-753 
s« 753-982 
«973-1189 
e 850-1334 

1040-1346 

1083-1323 

1206-1596 

se 1206-1526 


e Các vương quốc Hôi Giáo Deccan s 1490-1596 


Vương quốc Ahom 
Đế chế Vijayanagara 
Đế chế Mogul 

Đế chế Maratha 
Liên minh Sikh 

Đế chế Sikh 


Thời Công ty Đông Ấn cai trị 


British Raj 
An Độ Độc Lập 


1228-1826 
1336-1646 
1526-1858 
1674-1818 
1716-1799 
1799-1849 
1757-1858 
1858-1947 
1947 


Z 
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TÓM LƯỢC NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT LỊCH SỬ 

- Thời kỳ Đức Phật xuất hiện vào năm 623 -543 TCN. 

- Đại để Asoka, lên ngôi năm 273 TCN, quy y Tam Bảo năm 
261 TCN và mất năm 256 TCN. 

- Ngài Pháp Hiển khởi hành cuộc chiêm bái vào năm 399 
(65 tuổi) sau Công nguyên (Tây Lịch), phải mất sáu năm mới 
đến JambudTipa (Ấn Độ). Ở đấy ngài lưu lại thêm sáu năm, và 
chuyến về kéo dài 3 năm, đến Trung Quốc vào năm 414. Ngài 
Huyền Trang khởi hành đến Ấn Độ vào năm 629 (26 tuổi), 
phải mất 17 năm mới về đến Trung Quốc vào năm 646 (43 
tuổi); và ngài Nghĩa Tịnh (sinh năm 635-713). 

- Bước sang năm 1200, không còn một vương quốc Ấn Độ nào 
đủ sức ngăn chận các đạo quân Hồi Giáo. Vào năm 1192 thủ phủ 
Delhi bị các đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ và Afganistan chiếm đóng. 

- Nãlanđã là một trung tâm học thuật bậc cao thời cổ đại ở 
bang Bihar, Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ 5 đến thế ký 12 (1197). 
Nalandã đã bị đội quân Hồi Giáo người Turk do Bakhtiyar 
Khilji chỉ huy tàn phá vào năm 1193. 


Bốn nhà tiên phong trong cuộc phục hưng Phật Giáo ở 
Ấn Độ, SCN: 

1. TS. Babasaheb Ambedkar, người dẫn đầu của những 
người Giai Cấp Hạ Tiện, 1814 - 1893 

2. Ngài Anagarika Dhammapala, vị sáng lập Hội 
Mahäbodhi Ấn Độ, 1864-1933 

3. Tỳ khưu Chandramani ở Kushinagar (Kusinäara), vị 
Tiên Phong của Phật Pháp Ấn Độ, 1876-1972 


4. Tướng Alexander Cunningham, nhà khám phá Di Sản 
Phật Giáo tại Ấn Độ, 1891-1956. 
























LUMBINI 


Đức Phật (Bồ Tát) đản sanh tại vườn Lumbinl, quận Bhairahva, 
thuộc vùng Terai nước Nepal, cách biên giới Ấn Độ khoảng 10 km. 
Giờ được biết là Rumnmindei, nơi đây có dòng sông nhỏ Tilara, từ phía 
đông chảy ngang qua. Dòng sông năm trong một thung lũng, được 
bao bọc bởi những đỉnh núi tuyết hùng vĩ Annapurna, Matsyapuccha 
và Dhavalgiri, điểm tô một nét thanh bình đặc trưng cho toàn bộ 
quang cảnh. 

Một số kinh điển Phật Giáo đề cập nhiều chi tiết liên quan đến Đức 
Phật đản sanh. Mẹ ngài là hoàng hậu Mahämayaä đã có một giấc mơ 
kỳ diệu vào đêm trăng tròn tháng 6 âm lịch Asalha. Bà mộng thấy các 
vị chư thiên hầu cận từ bốn hướng đã nâng lấy chiếc giường bà lên. 
Họ mang bà đến thượng tầng của dãy Himalaya (núi Tuyết), cung đón 
một cách niềm nở, và đặt bà dưới cội cây Säla bên bờ hồ Mansarovar: 
Hoàng hậu được các vị chư thiên tắm trong làn nước tỉnh khiết của 
hồ, khoác lên mình y phục, đồ trang sức cao quý, xông bằng nhiều 
nước thơm và bông hoa. Sau đó, hoàng hậu được đưa đến cung điện 
bằng vàng trên ngọn đồi thiêng liêng gần đó, và để bà xuống trên 


Cảnh chùa Myanmar ở Lumbim 

















Bồ Tát đản sanh ở Lumbimi 


chiếc giường bằng vàng, mặt quay về hướng đông. 

Khi hoàng hậu tựa lưng nghỉ ngơi trên chiếc gối ấm áp, bà nhìn 
thấy một thiên bạch tượng 6 ngà bước ra từ một ngọn đôi thiêng 
liêng và hạ xuống cung điện vàng qua cửa bắc. Bạch tượng dùng vòi 
quấn lấy đóa sen trắng, nhiễu quanh hoàng hậu ba vòng, chạm vào 
hông bên phải, nhập vào bụng hoàng hậu. 

Sáng hôm sau, hoàng hậu thuật lại giấc mơ kỳ lạ của mình cho đức 
vua nghe. Đức vua sửng sốt, ngài liền cho triệu các thầy chiêm tỉnh 
vào triều tham vấn; một số vị tuyên bố rằng Hoàng hậu Mahamaya sẽ 
hạ sanh thái tử; khi lớn lên sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương 
(cakkavotfi), hoặc xuất gia thành Phật. 

Hoàng hậu Mahamaya là con gái của vua Koliya, kinh đô 
Devadaha. Khi kỳ sanh nở tốt lành đến gần, theo như tâm nguyện 
đã định, hoàng hậu thỉnh cầu đức vua Suddhodana được trở về quê 
nhà. Đức vua chấp thuận. Hoàng - 
hậu cùng em gái Pajapati và một số 
người hầu rời hoàng cung hướng về 
kinh đỗ Devadaha trên kiệu vàng. 
Trên đường từ thành Kapilavatthu 
(Ca-ty-la-vệ) đến Devadaha phải đi 
ngang qua khu vườn Lumbini, với 
muôn hoa đua nở, chim hót líu lo 
và nhiều loại cây ăn trái. Hoàng hậu 
Mahämäyä muốn nghỉ ngơi chốc lát 
và đi đến cội cây Sala. Khi dừng chân 
dưới tán cây, hoàng hậu chuyển dạ 
không đau đớn như người thường, 
bà đưa tay nắm lấy cành Sala đang 
vươn mình trước mặt bà. Như một 
làn gió nâng nhánh cây lên, hoàng 
hậu Mahamaya rướn bản chân một 
cách nhẹ nhàng, và đản sanh thái 
tử trong thế đứng. Đó là ngày rằm 
trăng tròn tháng 4 âm lịch Vesakha. 





Thái tử ra đời vào buổi chiều, 
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Đạo sĩ Asita tiên đoán về thái tử sẽ trở thành vị Phật trong tương lai 
ngày thứ sáu năm 623 TCN. Hoàng hậu và thái tử được tắm trong 
một cái hồ gần đó, và lên kiệu trở về kinh thành Kapilavatthu. Đức 
vua Suddhodana rất vui mừng khi nhìn thấy con trai mình, niềm hân 
hoan lan xa từ thành Kapilavatthu đến Devadaha. Ngày nay, vườn 
LumbinI trở nên nổi tiếng, vì đây là nơi đánh dấu một sự kiện hy hữu 
nhất của một bậc vĩ nhân xuất thế. 

Theo kinh điển, công chúa Yasodharä, ngài Änanda, đại thần 
Kaludãäyi, phu mã Channa, ngựa Kanthaka, cội Bồ Đề và 7 hâm châu 
báu đều xuất hiện cùng ngày với thái tử (Siddhattha) đản sanh. Điều 
đáng nói là, tất cả người và vật trên đều có liên quan mật thiết trong 
cuộc đời Đức Phật. 

Sau khi đản sanh thái tử Siddhattha, đạo sĩ Asita (A-tư-đà) viếng 
thăm hoàng cung. Đức vua Suddhodana ẫm thái tử đến trước đạo sĩ. 
Thái tử liên đặt đôi chân của mình lên đầu đạo sĩ trước sự ngạc nhiên 
của đức vua và mọi người. Đạo sĩ Asita xem tướng pháp thái tử, và 
tiên đoán rằng sau này chắc chắn thái tử sẽ đi tu và thành Phật. 

Trong thời Đức Phật, vườn Lumbim và thành Kapllavatthu tận 
hưởng sự vinh quang của nó. Lần theo các thánh tích cũng như 
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Thái tử Siddhattha đản sanh - Bức điêu khắc tỉnh xảo từ Gandhara (Pakistan) 
nhiều di tích khác liên quan đến Đức Phật, vườn Lumbinï nghiễm 
nhiên được liệt kê vào nơi linh thiêng cao quý đối với các hàng Phật 
tử. Đây là 1 trong 4 nơi động tâm đáng để cho mọi người chiêm bái 
và đảnh lễ. 

Đại đế Asoka đã viếng thăm các thánh tích và bày tỏ lòng thành 
kính trong chuyến hành hương của mình. Đức vua đã cho tu bổ lại 
vài thánh tích ở đây. Ngài Pháp Hiển, nhà hành hương nổi tiếng Phật 
Giáo người Trung Quốc, viếng thăm LumbinI vào 406 SCN, đã nhìn 
thấy cội cây nơi thái tử Siddhattha đản sanh và hồ nơi hoàng hậu 
Mahamaya đã tắm sau khi sanh thái tử. Năm 637 SCN, ngài Huyền 
Trang, nhà hành hương Phật Giáo nổi tiếng khác người Trung Quốc, 
viếng thăm vườn Lumbinï khi du hành đến Ấn Độ. Việc ghi lại các 
thánh tích của ngài đã giúp cho các nhà khảo cổ học nhận dạng lại 
vị trí của các thánh tích cũng như tái hiện hình dáng ban đầu. Ngài 
Huyền Trang phi nhận tại khu vườn LumbinI có một hô nước trong 
suốt rất đẹp, dòng tộc Sakya đã tắm, và khoảng phía trước 24 bước là 
cội cây Sala lâu đời nơi Đức Phật (Bồ Tát) đản sanh. Về phía đông là 
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Toàn cảnh điện thờ chính Lumbin 
(Điện thờ Hoàng Hậu Maya DevI) 














bảo tháp Asoka, có 2 vị rồng Long Vương (Näga) đã tắm cho thái tử 
bằng 2 dòng nước - nóng và lạnh khi ngài mới hạ sanh. 

Phía đông khu vườn có bảo tháp đôi, và một dòng suối có từ thời 
thái tử (Bồ Tát) đản sanh. Phía nam có bảo tháp khác. Xa hơn có 4 
tháp tứ đại thiên vương (họ đứng hầu 4 phía khi thái tử ra đời). Gần 
các ngôi tháp này có trụ đá với đỉnh trụ hình con ngựa đang đứng 
được đại để Asoka dựng lên. Trụ đá đã bị hư hại qua các cuộc tấn 
công dữ dội bởi kẻ xâm lược Hôi Giáo, và những phần tử chống phá 
Phật Giáo khác. 

Một nửa trụ đá gãy đổ trên mặt đất. Phía đông, ngoài trụ đá, có 
dòng sông nhỏ Tela chảy ngang qua. Xa xưa, đây chính là hồ tỉnh 
dầu được hóa hiện bởi chư thiên để cúng dường đến hoàng hậu 
Mahämaäya tắm sau khi đản sanh thái tử. Năm tháng qua đi, hồ tỉnh 
dầu này đã thay đối thành một dòng sông. 

Chính khi đại đế Asoka triều đại Mäãgadha viếng thăm và đảnh 
lễ thánh tích LumbinI thì nơi này trở lên thu hút sự chú ý và khơi 








Đại đế Asoka viếng 
thăm LumbinI cùng 
với hoàng tộc 





Một búc phù điêu đắp nổi ở tháp Hòa Bình Lumbinï 
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nguôn cảm hứng. Thực 
tế cho thấy, sự hưng 
thịnh của thánh tích này 
ngay cả dưới triêu đại 
Harshavardhana. Bên 
cạnh bia ký Asoka, nhiều 
sử ký của các nhà hành 
hương Phật Giáo người 
Trung Quốc đã cung cấp 
nguôn thông tin chính 
xác cho các nhà khai quật. 
Bước chân hành hương về 
các thánh tích từ những 
thế kỷ đầu đến thế kỷ 12 
SCN được liệt kê rõ nét. 
Sau sự xâm lăng của đạo 
Hôi, thánh tích LumbinI 
này bị tàn phá và bị lãng 
quên sau nhiêu thế kỷ 
giống như các thánh tích 
Phật Giáo khác. K SEáL CÔNG. he” là 
Năm 1896, ngài A. Fuhrer TT quật được trụ đá Asoka _ răng 
đây là nơi thái tử dòng họ Sakya ra đời. Do vậy, thánh tích Lbumbinm 
đã hé mở cho thế giới biết đến. Năm 1899, ông Purnachandra 
Mukharji đã cho tiến hành khai quật nơi này, và nhiêu bảo tháp, công 
trình kiến trúc khác liên tiếp đã được tìm thấy. Một Phật tử Nepal 
cũng tiến hành khai quật vài lần tại đây. Năm 1933-1939, thánh tích 
Lumbini lại được khai quật lại dưới sự giám sát của tướng Bahadur 
Rana. Bà Debala Mitra (1962), nhà sử học, học giả Phật Giáo nổi 
tiếng, người sáng lập Bhartiya Mahabodhi Sabha, cùng với sự đóng 
góp của ngài Anagarika Dhammapala đã khôi phục lại các thánh 
tích Phật Giáo tại Ấn Độ. Đây là điều rất đáng chú ý ý. Do vậy, thánh 
tích Phật Giáo LumbinI vẫn còn giữ được nét quyến rũ với cả thế 
giới với sự lộng lẫy của nó. 
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 





(1) Trụ đá Asoka: Trụ đá Asoka tại 
vườn Lumbini là di tích lịch sử vĩ đại. 
Đây được xem là bằng chứng khảo cổ 
xác thực nhất nơi Đức Phật đản sanh. 
Chứng tích quan trọng này được tìm 
thấy tại đây, đánh dấu sự huy hoàng 
từ niên đại thời Maurya. Một mảnh 
đá được khai thác từ mỏ Chunar, có 
những chấm đen nhỏ trên đó. Điều này 
cho thấy răng, trụ đá Asoka được làm 
từ đá mỏ Chunar:. Trụ đá cao 7,4 mét, 
có vết rạn chạy từ trên xuống giữa trụ. 
Đỉnh đầu trụ đá hình con ngựa đã bị 
tàn phá, không còn dấu tích, chỉ còn 
đầu trụ hình hoa sen vẫn còn được lưu 
giữ dưới chân trụ cho đến ngày nay. 
Trụ đá Asoka hiện giờ chỉ cao 3,42 mét, 
trên đó có khắc ghi bia ký quan trọng 
của đại đế Asoka, xác chứng lịch sử đây 
là nơi Đức Phật đản sanh. Phần móng 
trụ 2,5 mét nằm sâu trong nền gạch 
cứng dưới đất. 

Bia ký trên trụ đá Asoka xác chứng 
việc đại để Asoka đã đến thăm viếng 
thánh tích này với người thân và quần 
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Phác hoa lại trụ đá Asoka 
trong hình dáng ban đầu 


thân. Bia ký được viết bằng mẫu tự Brahmi, và ngôn ngữ Prakrit 
(Asokn). Có năm dòng văn bản được ghi lại như sau: 
(ï) Devanam piyena piyadasina lajina veesativasa-bhisitena 
(ïi) Atana-agaca mahiyite hida buddhe jate SaRkyamumiti 
(ii) Silavigadabhi ca kalapita silathame ca uspapite 
(iv) Hida bhagavam jateti Lummmani game ubaliRe kate 


(v) Athabhagieca. 


Bia ký viết rằng: đại đế Asoka, sau 20 năm lên ngôi, đã thực 
hiện chuyến hành hương đến thánh tích này, nơi Đức Phật dòng 
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Sakyamuni đã ra đời. Đức vua cho xây dựng một bức tường đá bao 
quanh, và rôi dựng lên trụ đá vĩ đại này. Nơi Đức Phật đản sanh, đại 
để Asoka ra chiếu chỉ ưu ái cho người dân trong làng chỉ đóng 1 phần 
8 lợi tức từ sản phẩm. 

Trụ đá còn nhiều dòng chữ khác do những người hành hương từ 
khắp nơi trên thế giới viếng thăm. Dễ thấy nhất là câu thần chú nổi 
tiếng: “0m mani-pakme hum” viết bằng mẫu tự Tây Tạng. 

Phía đông-bắc và đông-nam trụ đá, có 2 bảo tháp nhỏ nền vuông 
bằng gạch. Phía tây-nam thánh tích chỉ còn nền gạch. Ba di tích này có 
lẽ được xây dựng về sau so với trụ đá Asoka. Phía đông-bắc trụ đá có 
thể nhìn thấy phân di tích có kiến trúc khép kín. 

(2) Điện Thờ Chính: Vài mét ở phía đông của trụ đá là một điện 
thờ chính Phật Giáo hiện đại có mái bằng. Điện thờ này tọa lạc giữa 
một nên đất rộng. Bên trong tôn trí một bức tượng đã bị gãy đổ, bức 
tượng này mô tả sự ra đời của thái tử Siddhattha. Bức tượng có kích 
thước khá thực, mô tả hoàng hậu Mahämaäyäa đang đứng dưới gốc cây, 
tay phải vin lấy cành cây, tay trái bà tựa lên eo mình, hoàng hậu được 
em gái Mahäpajäpati GotamI đang đứng dìu bên phải. Trời Đế Thích 
Sakka đang dang tay sẵn sàng tiếp nhận thái tử. Thái tử (Bồ Tát) được 
khắc chạm bằng hình tượng nhỏ hơn, trên đầu có vâng hào quang. 


Tỳ khưu Trần Văn Tha, Tỳ khưu 
Thiện Thắng, Tỳ khưu Đức Hiền Ị | 
(từ trái sang phải) - 16/12/2008 | ° 5 Ì: ai 





Một tượng thiên nam khác đứng cạnh vua trời Đế Thích Sakka, được 
cho là Phạm Thiên Brahma. Bức tượng này đã bị hư hỏng nặng. Với 
nghệ thuật và phong cách này, bức tượng dường như thuộc thời kỳ 
đầu Gupta. Điện thờ chính hiện đại với nền rộng được xây trên những 
di tích cổ, có vài kiến trúc nhỏ xen lẫn nhiều tịnh xá, và bảo tháp 
lộng lẫy khác. Nền điện thờ cổ được khai quật bởi ông Purnachadra 
Mukharji vào năm 1899. Trước đây, chỉ có một điện thờ và am nhỏ 
hình chữ nhật, bên trong có tôn trí bức tượng thái tử Siddhattha (Đức 
Phật) đản sanh. Nhiều mặt nền tịnh xá thật tuyệt vời với những chắn 
song cửa nhỏ năm gọn trong khối nền. Đây là lối kiến trúc thật tỉnh 
xảo. Các ngôi tháp và nền gạch điện thờ chính được khai quật bởi ông 
Mukharjl, giờ đã bị chôn vùi dưới điện thờ chính hiện tại. 
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Bức tượng cổ bằng đá đang trưng bày ở Điện Thờ Chính 





Điện thờ chính trước kia có lễ là nơi Đức Phật đản sanh. Lớp tường 
đá được xây dựng bởi đại đế Asoka cũng bị chôn vùi dưới điện thờ 
hiện tại. Đây chính là khu nền điện thờ cổ. Kiến trúc xây dựng chính 
theo lối hình chữ nhật cũng bị chôn vùi dưới những bậc cấp của điện 
thờ hiện đại. 


(3) Hồ Nước Sakyan (Puskarni): Phía nam điện thờ chính có 
một hồ nước, đây chính là nơi hoàng hậu Mahamaya tắm rửa sau khi 
đản sanh thái tử. Vị trí này cũng được xác minh trong sử ký của ngài 
Huyền Trang. Bờ hồ được gia cố bằng gạch nung, và hầu như đã khôi 
phục lại như dáng vẻ ban đầu của nó. 

(4) Những Di Tích: Phía đông-bắc hồ nước có thể thấy vài di tích 
bằng gạch, đây là nền các bảo tháp nhỏ cổ xưa. Trong số này, có 6 bảo 
tháp được xây dựng từ đông sang tây trên một dãy dài. Dù đã bị chôn 
vùi nhưng vẫn xem như nền gạch sớm nhất. Cạnh đó, phía đông-nam 
hồ nước có điện thờ hình vuông lớn bằng gạch, có sân bao quanh với 
nhiều phòng nhỏ vững chắc ở bốn góc. Sàn nhà của phòng đôi được 
xây bằng gạch lớn hơn. Ngôi tịnh xá đứng đầu trong các kiến trúc 
khác, có lẽ đây là mô phỏng hoàn hảo cho các tịnh xá sau này. 

Bậc thang phía đông-nam của điện thờ chính, chúng ta có thể thấy 
các khung nền tịnh xá cao 1,8 mét được xây dựng bằng gạch lớn hơn. 
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Ở 4 phía đều có cổng chính. Cổng phía tây lớn hơn các cổng khác. Từ 
phía bắc đến phía đông điện thờ chính, lối dẫn lên bậc thang có 16 
cụm tháp gạch. Phía bắc điện thờ chính có 3 ngôi tháp gạch nhỏ, tất 
cả đều hình vuông. 

Bên cạnh những di tích này, còn vài di tích khác cũng được khai 
quật một phân tại đây rải rác dọc theo sông Tilara. Chúng được khai 
quật bởi tướng Shamsher Jang Bahadur Rana, dưới sự lãnh đạo 
Babu Purnachandra Mukharji vào năm 1899. Ông Bahadur Rana đã 
khai quật nhiều cổ vật tỉnh xảo hơn, được gìn giữ cẩn trọng trong 
nhà khách cũ ở đây. Các cổ vật gồm đỉnh đầu Đức Phật bằng sa thạch 
(cẩm thạch hồng) theo lối điêu khắc Mathura của thời kỳ sau triều đại 
Kusana. Vài đỉnh đầu Đức Phật được làm bằng đất sét và nhiều bức 
tranh khắc chạm theo kiểu Gupta, các tượng đá thế kỷ 9 - 10 khắc 
họa thần thông của Đức Phật ở thành SävatthI. Ngoài ra còn có bức 
tranh khác bằng đất nung ở thế kỷ thứ 8 - 9 SCN ghi lại các học giới 
Phật Giáo bằng mẫu tự hiện đại. 

(5) Những Ngôi Chùa Mới: Tại thánh tích Lumbini, có 2 ngôi 
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chùa (Buddha Vihara) mới hiện đại xây dựng độc lập. Trong số 
này phải kể đến Ngôi Chùa Nguyên Thủy xây dựng bởi tỳ khưu 
Chadramani Mahathera từ Kusinärã vào năm 1956, và một ngôi 
chùa Tây Tạng. 

Nhìn chung các di tích cổ đổ nát cùng với nhiều ngôi chùa mới 
hiện đại xung quanh, thánh tích Lumbimï bây giờ nghiễm nhiên nổi 
bật là một thánh tích cao quý và quan trọng nhất đối với các hàng 
Phật tử trên toàn thế giới. 
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BODHGAYA 


Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật chính 
là khi Ngài thành tựu quả vị Chánh Đắng Chánh Giác. Ngài giác ngộ 
tại làng Uruvelã (nay Urela), khoảng 10-12 km về phía nam, nay là 
đường sắt Gãya. Dòng sông xưa Nerañjana (Ni Liên Thuyền - nay 
Phalgu) chảy ngang qua bảo tháp Đại Giác, Bodhgaya. Thánh tích 
này vần là nguồn động viên, phấn chấn, và truyền cảm cho toàn thể 
Phật tử, những người có tín tâm, khách du lịch và nhiêu nhà yêu 
nghệ thuật khác trên toàn thế giới. 

Đại đế Asoka đã nhắc đến nơi này là 'Sambodhi' - “Toàn Giác” 
trong chuyến viếng thăm của của mình trên bia ký. Tại sao thánh 
tích này lại có tên “Mahäbodlhi, đây là một điều thú vị và quan trọng 
trong việc nghiên cứu. Về địa danh này, năm 408 SCN, Ngài Pháp 
Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, đến thăm Ấn 
Độ nhưng trong sử ký thì lại không có nhắc đến tên chính xác nơi 
này. Tuy nhiên, một nhà hành hương khác người Trung Quốc, ngài 
Huyền Trang thì lại gọi nơi này là Mahabodhi Vihara' - Bảo Tháp 
Đại Giác khi ngài viếng thăm Ấn Độ vào năm 637 SCN. Về sau, 
'Mahãbodhï “Tháp Đại Giác hay Bodhgaya - 'Bồ Đề Đạo Tràng' trở 
thành tên gọi phổ biến và được công nhận một cách rộng rãi cho 
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đến PC øiờ, mặc dù sau này theo sử ký của ngài Dhammaswami, 
nhà hành hương Phật Giáo người Tây Tạng viếng thăm Ấn Độ vào 
năm 1234 cho răng thánh tích nảy là Vajiräsana. Nhưng sử ký này 
không được thuyết phục. Hầu hết các nhà sử học trên thế giới đều 
nhất trí rằng Đức Phật giác ngộ năm 588 TCN. Điều quan trọng 


FT là Mác. Free "0.16. 











là chúng ta nên tìm hiểu là Đức 
Phật đã đến đây và thực hành như 
thế nào. Một mô tả trong Lalita- 
Vistara có lẽ sẽ cung cấp cho 
chúng ta vài minh chứng sau đây: 

“Bồ Tát đã dừng chân ở đỉnh 
đồi Gaäyasisa theo ước nguyện 
của mình, rồi bộ hành đến làng 
Uruvela, Ngài nhìn thấy dòng sông 
Nerañjana với mặt nước lấp lánh 
tính khiết; bên cạnh có những 
đền thờ thiêng liêng, nhiều ngôi 
nhà gạch, cây cối, thảo mộc, vùng 
chăn thả gia súc, và điều này làm 
cho ngài rất hoan hỷ. Bồ Tát bảo 
những người bạn đồng tụ rằng: 
Đây thật là nơi khả ái. Nó thích 
hợp nhất cho ta và các bạn đang 
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Buddhapada (Dấu TT Đức Phật) ở Điện thờ nh KiniinroTR có hiện rõ dấu luân xa 


(bánh xe) trên bàn chân Ngài, một trong những đại nhân tướng của bậc đại nhân 


mong muốn chứng đạt quả vị giải thoát. Chúng ta hãy dừng lại nơi 
này để tu tập vậy!” 

Như vậy, Bồ Tát đã lưu lại đây 6 năm, với hy vọng tâm cầu giải 
thoát. Tại đây, Ngài thực hành nhiều pháp môn khổ hạnh. Ngài hành 
khổ hạnh ép xác tột đỉnh hơn bất kỳ nhà tu khổ hạnh nào vào thời 
bấy giờ. Tuy nhiên, Ngài đã không thể thành tựu được mục đích 
như mong muốn. Cuối cùng, Ngài đã từ bỏ con đường khổ hạnh ép 
xác sau 6 năm, và áp dụng phương pháp tu tập theo tỉnh thần trung 
đạo. Bô Tát đã thọ thực bát cháo sữa do tín nữ Sujatã dâng cúng. 


Rồi, Bồ Tát đi bộ đến cây Bồ Đề, Ngài phát nguyện trong tâm 
mình: “Dấu thân ta có khô cạn trên bồ đoàn này, chỉ còn da bọc 
xương, ta sẽ không rời chỗ này cho đến khi ta chứng đạt giác ngộ!” 


Nhờ thực hành theo Trung Đạo (Majjhimäpatipadä), Bồ Tát 
Siddhattha chứng đắc quả vị Phật xuyên qua sự nỗ lực không mỏi 
mệt của mình. Ngài chiến thắng Ma Vương (Mãra), thấy rõ vô số 
kiếp sống của mình và tất cả chúng sanh. Ngài chứng ngộ các thắng 
trí (abhiññaäya), và hiểu rõ nhân duyên của tập khởi. Ngài chứng 
đạt quả vị Toàn Giác (sambodhi). Ngài nói lên cảm hứng của mình 
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ngay sau khi giác ngộ được mồ tả tuyệt vời qua 2 câu kệ Pháp Cú 
(153-154): 

Lang thang xuyên qua nhiều kiếp sống, Ta tìm ngồi nhà nhưng 
chẳng gặp; hỡi này người thợ xây nhà kia, phiền muộn thay kiếp 
sống lặp lại mãi (dukkha jãti punappunam). Hỡi này người thợ xây 
nhà, ta đã thấy ngươi. Ngươi sẽ không xây nhà nữa. Tất cả rui mè 
của ngươi đã bị gãy. Kèo cột của ngươi vỡ tan. Tâm ta chứng đạt tịch 
tịnh. Ãi dục đã hoàn toàn chấm dứt!” 


Từ khi Bồ Tát Siddhattha thành Phật, nơi này trở thành đại danh 
rất đặc biệt và đáng chú ý đối vỚI những tín đồ Phật Giáo, và trở thành 
trung tâm hành hương nổi tiếng khắp thế giới. Trong kinh Đại Bát 
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Một thời vàng son của Phật Giáo 
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Thư ký điều hành Tháp Đại Giác (Mahabodhi) tiếp đón ông H.E Hamid Ansori, phó 


tổng thống Án Độ, cùng các vị lãnh đạo cao cấp Ấn Độ thăm viếng Mahabodhi 


=Y | 


Tháp Đại Giác có mặt vào thế kỷ thứ 2 SCN. Thời gian xây dựng 
được xác định bởi các di tích phát hiện ở đây, trong số đó có đồng 
tiên vàng từ thời Huviska, vị vua thứ hai Kusana sau Kaniska. Bia 
ký An-Scythia (từ Trung Đông) và Gupta cũng đã tìm thấy tại đây 
chứng minh quan điểm tháp Đại Giác đã xây dựng dưới triều đại 
vua Huviska. Bức tượng Phật mạ vàng trong tư thế đang ngồi với 
tay chạm mặt đất đang tôn trí tại điện thờ chính Tháp Đại Giác vào 
năm 380 SCN. 

Bức tường thành và tháp Đại Giác được xem là cổ nhất, có thể 
vào thế kỷ 1 SCN. Ba bà hoàng hậu góp phần không nhỏ trong việc 
xây dựng bức tường, trong đó 2 bà hoàng hậu thuộc triều đại Mitra. 
Bức tường được mở rộng trong thời Gupta. 

Nhiêu bia ký được khai quật tại Bodhgaya cho thấy suốt thời 
Gupta (năm 388 SCN), vua Meghavamna, người Sri Lanka, đã tôn 
tạo 3 tịnh xá Sanpharama tại nơi này, bao quanh bởi những bức 
tường cao 1,9 - 2,12 mét. Theo ngài Quảng Hiên, người Trung Quốc, 
cho răng đức vua Sri Lanka đã gửi lá thư đến vua Samudragupta 
(335-76 SCN) dưới triều đại Gupta để xin xây dựng một vài tịnh xá 







Trụ đá Asoka 
(Nhìn từ phía hồ Mucalinda) 
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Bức tường được khắc chạm bằng đá sa thạch bao 
quanh Đại Tháp Mahabodhi và cây Bồ Đồ 

làm nơi dừng chân cho những vị sư và các đoàn hành hương từ Sri 

Lanka. 

Bodhgaya có liên quan mật thiết đối với Sri Lanka khi tỳ khưu 
ni Sanghamittä, con của đại đế Asoka, đã mang một nhánh cây Bồ 
Đề được chiết từ cây Bồ Đê nơi Đức Phật thành đạo, trồng tại thành 
phố Anuradhapura, nước Sri lanka. Một du khách hành hương đến 
từ Tamraparni, Sri Lanka, ở thế kỷ 1 TCN, ông đã cúng dường xây 
dựng lại bức tường quanh cội Bồ Đê. Vào năm 588-589 SCN, ngài tỳ 
khưu Mahanama, người địa phương, đã dâng cúng một bức tượng 
Phật, cho xây dựng thảo am ở Bodhimanda. Bia ký được gìn giữ 
tại bảo tàng Patna cho thấy ở thế kỷ 12, ngài Udayasiri người Sri 
Lanka đã tôn trí một tượng Phật ở đây. 

Thánh tích này hưng thịnh lâu dài dưới triều đại các vị vua Pal. 
Vài bia ký được khai quật ở đây mô tả nhiều tặng phẩm được dâng 
L.. 1" N 
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Tượng Phật bên trong 


Tháp Đại Giác 











== "Tỳ nỉ ¡ SlRghditiua đến Sri Lankd với nến cây Bồi? 


cúng vào triều đại Pal. Năm 1010 
SCN, vua Mahipal tự mình chỉ đạo 
công việc tu sửa các bảo tháp tại 
đây. Hầu hết nhiều bức tượng đã 
tìm thấy bên trong và xung quanh 
Mahävihära đều thuộc thời kỳ đó. 
Đặc biệt nhất là tượng Phật trong 
tư thế ngôi kiết già, tay chạm mặt 
đất. Ngoài ra, còn có các tượng 
Phật khác và các vị thần được 
tìm thấy với số lượng lớn tại 
Mahabodhi (Vajirasana). 

Theo ông Dharmaswami (Tây 
Tạng) cho rằng thánh tích này 
không được chú ý bao nhiêu, bởi 
vì nơi đây rất vắng vẻ, chỉ có 4 vị 
sư Ở trong tịnh xá. Một vị trong 
đó nói rắng ở đây không tốt, tất 
cả đều bỏ chạy vì sợ quân đội Hồi 
Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị sư đóng 
bít cổng tháp bảng gạch, bôi trét 
cánh cửa ngoài, và phủ kín bức 
tượng Mahabodhi bằng đất sét, 
thay thế vào đó một bức tượng 
khác, tượng thần Mahesvara, để ____ 
bảo vệ khỏi sự tàn phá Hồi Giáo. —==—_  & 
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Tỳ khưu nï Sanghamitta mang nhánh 
cây Bồ Đề du hành sang Sri Lanka 
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Bia ký bằng đá của tỳ khưu Nfniirinitirrd được khai Tn ở Tan. _ 





Cổng đối diện với bức tượng Mahabodhi bằng gạch và trét bằng 
đất sét. Họ đã đặt bức tượng khác cạnh đó để thay thế. 


Cuối cùng, ông Dharmaswami cũng trốn vào rừng cùng 4 vị 
sư. Ông Dharmaswarni yết kiến đức vua Buddhasena thuộc xứ 
Magadha gần Mahäbodhi (Vajirasana). Sau khi từ rừng trở về, đức 
vua đem nhiều dụng cụ để khôi phục lại Bảo Tháp sau cuộc xâm 
lăng Hôi Giáo kết thúc. Vua Buddhasena là một Phật tử. Bia ký của 
đức vua được phát hiện ở Bodhgaya cho thấy ngoài những vị sư từ 
Sri Lanka, còn có ngài tỳ khưu Pandita SirI Dhammarakkhita, vị cố 
vấn tỉnh thân cho vua Kama, thọ nhận sự cúng dường từ đức vua. 
Vua Purusottama Singh thuộc xứ Kama cùng thời vua Asokachalla, 


Quang cảnh cổng vào 
` Đại Tháp Mahabodhi 


lê 
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Đúc Phật hành thiền dưới cội cây Bồ Đề 


xứ Sapadalaksha. Bia ký 
từ năm 1813 (Nirvana 
Samvata) cho thấy ngài 
Dhammarakkhita đi đến 
Bodhgaya để cố vấn cho 
vua Purusottama Singh 
thuộc xứ Kama trong việc 
xây dựng lại hương thất 
Gandha của Đức Phật. 
Đức vua xứ Kama 
thỉnh câu vua xứ Chinda 
và Asokachalla hãy hộ trì 
Phật Giáo. Hai bia ký của 
vua Asokachalla được 
khai quật cho thấy sự 
quan tâm của nhà vua 
trong việc tu bổ thánh tích 
Bodhgaya. Bia ký đầu tiên, 
có niên đại từ năm thứ 51 
thuộc lịch Laxmanasenak 
Atita Rajya, mô tả vài thí 
chủ thực hiện việc xây 
dựng tượng Phật, tịnh _ 
xá, và điện thờ dưới sự Đại TT. 
chấp thuận của đức vua 
Asokachalla. 


Chính đức vua Asokachalla cung ứng phẩm vật hàng ngày và 
dầu đèn v.v... để cúng dường lên các pho tượng từ Sri Lanka. Bia ký 
khác thuộc năm 74 theo lịch Nirvana Samvata đề cập đến việc cúng 
dường âm thầm của vị tướng quân Phật Giáo là thái tử Dasaratha, 
em trai vua Asokachalla. 

Con trai vua Buddhasena là thái tử Jaisena cũng quan tâm đến 
Phật Giáo. Thái tử đã dâng cúng ngôi làng để mở rộng thêm thánh 
tích Bodhgaya, và chỉ định Tỳ khưu Tam Tạng (Tipitakacariya) 
Mangalaswami từ Sri Lanka quản lý thánh tích. Thực tế cho thấy 
Bodhgaya hầu như hoàn toàn được trông coi bởi các vị sư người 
Sri Lanka. Việc này được đề cập trong bia ký của vua Asokachalla. 

Ghi chép sau đây của ông Dharmaswamii giải tỏa mọi nghỉ ngờ: 
“Một vài mét từ Mahabodhi Mahavihara, với bức tường vuông có 
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si cổng ở phía động, tây, bắc. Không một có thể nghỉ lại trong 3 cửa 
này, ngoại trừ các vị sư cư ngụ trong Đại Tự (Mahävihära). Có 300 vị 
sư thuộc phái Saävaka từ Sri Lanka tu tập tại đây. Họ thực hành theo 
giáo lý riêng của họ. Các vị sư thuộc giáo phái khác không có quyền 
hành, nhất là những ai theo Phật Giáo Đại thừa - Kim Cương thừa 
thì không được trọng vọng và quan tâm mấy.” 

Khoảng nửa thế kỷ 13, nhiêu tín đồ Phật Giáo từ Myanmar quan 
tâm đến việc duy trì và cải thiện Mahäbodhi Mahävihära này. Các 
bia ký bằng ký tự Myanmar được tìm thấy ở đầy đề cập ít nhất 3 lần 
tu sửa và cúng dường xây dựng thánh tích này. Mộttrong những bia 
ký quan trọng đáng chú ý đã mô tả việc tu bổ tổng thể Mahävihära 
do vua Myanmar cúng dường thông qua sứ giả của mình vào thế kỷ 
13, cũng như bộ bách khoa từ thời đại để Asoka 3 lần được tái bản. 
Những bia ký này được ghi lại trên phiến đá cạnh bảo tháp bởi các 
nhà hành hương đã cho thấy Bodhgaya được thăm viếng rất nhiều 
trước khi Hồi Giáo xâm chiếm phía bắc Ấn Độ. Về sau, thánh tích 
bắt đầu suy đồi dưới sự tàn phá của Hồi Giáo. 


Theo bà Pag Sam Jon Zang, hoàng hậu Chaplaraja, xứ Benpgal, 
đã tu bổ Gandhola (Mahäbodhi Vihära) giữa thế kỷ 15 SCN. Nhiêu 
người Phật tử rời bỏ thánh tích này, và các đoàn hành hương ở xa 
không đến đây thường xuyên nữa vì nó đã bị chiếm giữ bởi các đạo 
sĩ giáo phái Saivite (Giri), và dựng lên các hình tượng ngoại lai cạnh 
thánh tích vào năm 1590. Họ chiếm giữ ngôi làng Taradiha là nơi 
Mahävihära tọa lạc, như một món quà từ nhà thống trị Mughal ở 
thế kỷ Ơi 

Ông Buchanan Hamilton là người đầu tiên trong những học giả 
châu Âu viếng thăm thánh tích này vào năm 181 ŠCN, và đã thấy 
nơi này trong tình trạng đổ nát. Vào năm 1861, tướng Alexander 
Cunningham cũng thấy t tình trạng tương tự. Năm 1875,vua Mindun 
từ Myanmar bắt đầu công việc tu bổ dưới sự cho phép của chính 
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phủ Ấn Độ. Vào năm 1880, chính phủ Ấn Độ phân công J.D. Beglar 
tiếp tục việc khôi phục lại thánh tích này. 

Tướng Alexander Cunningham và Endralal Mitra cũng giám sát 
việc tu bổ thánh tích này. Sau nhiều nỗ lực, Mahävihãra được khôi 
phục như hình dáng bây giờ. Hiện tại, có một viện bảo tảng lưu giữ 
nhiều di vật nghệ thuật được tìm thấy tại tháp Đại Giác và quanh 
Đại Tự (Mahävihära). 

Nhiều bia ký trên cho thấy các công trình kiến trúc đã tôn tại 
ở Bodhgaya từ khi Đức Phật thành đạo. Hiện nay, thánh tích gồm 
Tháp Đại Giác (Mahabodhi Mahavihara), cây Bồ Đề, Vajirasana (Bồ 
Đoàn Kim Cương), con đường thiên hành (t CanRamanga) với các 
thánh tích quan trọng khác mà Đức Phật đã trải qua trong 7 tuần lễ. 


NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 


(1) Tháp Đại Giác - Mahäbodhi: Như đã nhắc trước, Tháp Đại 
Giác (Mahäbodhi Mahävihära) vẫn đứng vững trước sự tàn phá 
của thời gian. Thánh tích đã bị thay đổi đôi chút từ khi ngài Huyền 
Trang viếng thăm cho đến khi tu bổ vào năm 1880. Trước khi hình 
dung lại dấu tích xưa, chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn những øÌ ngài 
Huyền Trang đề cập thánh tích này. Ngài đã viết: “Có một tịnh xá ở 
phía đông cội cây Bồ đề, cao khoảng 48,8 - 51,8 mét và rộng 13,2 
mét. Tịnh xá được xây dựng bằng gạch xanh, tô trét vôi. Có nhiều hốc 
tường dành để tôn trí tượng Đức Phật bằng đồng. 


Các bức tường được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật 
tuyệt đẹp như trùng hoa ngọc trai và vô số tượng nhà sư bao quanh. 
Đỉnh trên tịnh xá là hình trái cây AmalaRa mạ đồng. Được đúc dầm 
(đà chính nằm ngang), cột trụ, cửa chính và cửa sổ v.v... 


tất cả đều được trang hoàng bằng vàng, bạc hay đính ngọc trai và 
nhiều đá quý khác.” 
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Tháp Đại Giác (Mahabodhi Mahävihara) với dáng vẻ hiện tại 
không khác xa gì mãy so với Tháp cổ mô tả trên. Đại Tháp vẫn 
cao 51,8 mét và rộng 15,2 mét nên. Tháp Đại Giác có hình như 
tháp chóp nón (như kim tự tháp), trên đỉnh có tháp theo kiểu 
Myanmar có hình như quả Amalaka (có vị chua). Tháp Đại Giác 
có lối vào nằm phía đông. Đại Tháp có nhiều hốc tường bên trên 
các mặt tháp, phía trước tháp có khe hở dài để ánh sáng lọt vào 
điện thờ chính. 

Nền dưới của Tháp Đại Giác có nhiều tháp ở bốn góc, tượng 
trưng cho bản sao nhỏ của Đại Tháp. Các bảo tháp này được xây 
bằng gạch xanh, có tô trét. Nhiều hốc tường ở hai bên cổng chính 
được tôn trí các tượng Phật. Đại Tháp có một lối vòm dẫn đến 
điện thờ chính. Cổng chính và các cột trụ làm bằng đá. Bên trong 
điện thờ chính có tốn trí tượng Bổn Sư rất uy nghiêm trong tư 
thế tay phải chạm mặt đất (phassabhumi) - Ngài trong tư thế 
cảm thắng Ma Vương. 


Về phía ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc khác, bên cạnh 
lối vào có câu thang bằng đá dẫn lên tầng trên. Ở tầng hai, có một 
khoảng dẫn lối dài quanh đến tháp chính dành cho việc đi dạo. 
Nhiều ngôi tháp nhỏ là bản sao đại tháp chính ở bốn góc làm 
tăng thêm sự đối xứng và lộng lẫy của Đại Tháp chính. Hai bảo 
tháp phía tây có lưu giữ các bức tượng Bồ Tát, và hai bảo tháp 
phía đông có câu thang cùng với hai tượng Phật. Trên lan can 
dãy đi bộ có xây vài bảo tháp nhỏ đặc trưng, trong số đó bảo tháp 
đẹp nhất nằm ở phía đông. Ở tầng hai, một bàn thờ ngay đại tháp 
chính có tôn trí bức tượng Bồ Tát lớn. 


Bức tường ngoài Tháp Đại Giác có nhiều hốc nhỏ, cùng các tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc, và nhiều bức tượng khác. Có một hốc 
chính ở bức tường phía tây tôn trí tượng Phật rất trang nghiêm. 


(2) Cây Bồ Đề: Đức Phật đã trải qua 7 tuần lễ sau khi chứng 
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ngộ Trẻ thiền " và thiền tuệ, SOI mỗi Ì tuần Ngài trú trú mỗi 
nơi khác nhau. Tuần thứ nhất, Đức Phật an trú dưới cội Bồ Đề 
nơi Ngài thành đạo. Đó là lý do tại sao cội cây này được gọi là cây 
giác ngộ. Cội cây này tọa lạc ở phía tây của Tháp Đại Giác. Cội 
cây đã gãy đổ và bị cắt tỉa nhiều lần. Tuy nhiên, một trong những 
nhánh cây Bồ Đề do tỳ khưu ni Sanghamitta (Công chúa của đại 
đế Asoka) mang sang Sri Lanka và được trông tại thành phố 
Anuradhapura. Vào năm 1881, tướn Alexander Cunningham đã 
mang một nhánh Bồ Đề từ cây Bồ Đề trông tại Anuradhapura ở 
Sri Lanka đem về Ấn Độ và trông lại chỗ cũ của thánh tích. Hiện 
tại chính là cây Bồ Đêề này. 


(3) Bồ Đoàn (Vajirasana): Nằm giữa cội Bồ Đê và Tháp Đại 
Giác, chính là nơi Đức Phật ngồi kiết già vững chắc để rồi chứng 
đạt quả vị toàn giác. Bồ đoàn (Vajirasana) làm từ khối đá đỏ, 
chiều dài 2,3 mét, chiều rộng 1,3 mét và cao khoảng 0,91 mét 
(Pallanka Sattaha: Chiếc 'Trường Kỷ). Có hành lang đi bộ bằng bề 
tông quanh cội Bồ Đê và bồ đoàn (Vajirasana) bao bọc bởi bức 
tường vững chắc. Bức tường được xây dựng bởi đại đế Asoka và 
trùng tu lại dưới thời Gupta. 


(4) Tháp Animisalocana: Tại đây Đức Phật trải qua tuân thứ 
2 sau khi giác ngộ. Để bày tỏ lòng tri ân đối với cội cây đã che 
chở ngài trong thời gian hành 
đạo, Ngài đã đứng nhìn cây Bồ 
Đề không chớp mắt trong suốt 
bảy ngày. Bảo Tháp năm trong 
khu vườn của Tháp Đại Giác 
(Mahavihara) phía đông bắc. 
Bảo Tháp được xây bằng gạch, 
có vài bia ký được găn lên. Bảo 
tháp tô trét bằng vỗi, và tôn trí 
một tượng Phật. 

(5) Đường Thiên Hành 
(Cankamana): Đức Phật trải 
qua tuần thứ 3 sau khi giác 
ngộ tại Cankamana. Con đường 
năm phía bắc Tháp Đại Giác. 
Con đường dài 16,15 mét, rộng 


Đúc Phật ngồi thiền 
trong đêm dưới cội Bồ Đề 




















< 


Tuần lễ thứ sáu 
(Rồng chúa Mucalinda che mưa) 


Đức Phật cảm 
thắng Ma Vương 





Tuần lễ thứ bảy 
(Đức Phật gặp hai thương gia) 
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1,1 mét, và có nên cao 0,91 mét. Nhiều đóa sen bằng đá được 
tôn tạo trên lối thiên hành tượng trưng dấu chân của Đức Phật. 
Trước kia, lối thiền hành có phủ mái che, chống đỡ bằng các trụ 
đá. Giờ đây, còn lại vết tích trụ đá có thể nhìn thấy. 


(6) Nhà Châu Báu (Ratanaghara): Là một kiến trúc không 
có mái che, có tôn trí tượng Phật trong tư thế thiền định tượng 
trưng cho tuân thứ tư khi Ngài trú ngụ nơi này. Vào tuần thứ 4, 
Đức Phật ngư trong Nhà Châu Báu' (Ratanaghara) để suy niệm 
về những điểm cốt lõi Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Kinh sách 
ghi lại việc Ngài suy tưởng về 24 Duyên Hệ (Patthana), bộ thứ 7 
của Tạng. Abhidhamma, thân tâm Ngài trở nên hoàn toàn thanh 
tịnh, và rồi vâng hào quang 6 màu tỏa rạng từ thân Ngài. Ngôi 
nhà nằm trong khuôn viên Đại Tự - Mahävihara, phía tây bắc của 
lối thiên hành (Cankamang). 


(7) Cây Ajapala Nigrodha: Có một phiến đá tại cổng lớn 
Mahabodhi Mahavihara đánh dấu việc tồn tại cây Ajapala, ám 
chỉ cây này ở gân đây. Theo một số nhà sư Thái Lan và Lào thì đi 
về hướng Tây của tháp gạch Sujãta cách khoảng 1,5 km có một 
cây cổ thụ to được cho nơi đây Đức Phật đã trải qua tuần thứ 5 


Tháp Animisalocang, nơi Đức Phật 
nhìn về cội cây Bồ Đề không chớp mắt Ì* 
để tỏ lòng tri ân (Tuần lễ thứ hai) 
(Xem ảnh phía sau). Ngài đến 
đây vào ngày thứ 28 và an trú 
trong thiền định xuyên suốt 
7 ngày. Đức Phật an trú thiền 
định như vậy trong một tư 
thế. Vào cuối tuần, khi Ngài 
vừa xuất khỏi định thì có vị 
Bà-la-môn ngã mạn đến gần 
chào hỏi rồi nói: 


Này Tôn Giả Gotama, 
đứng về phương diện nào ta 
trở thành bậc thánh nhân 
(Brahmana) và những điều 
kiện nào làm cho ta trở thành 
thánh nhân?” 

Đức Phật thốt lên bài 
kệ sau: 

"Người kia đã xa lánh mọi 
điều xấu xa tội lỗi, không còn 
ngã mạn (huhumka), đã thanh 
lọc mọi ô nhiễm, thu thúc lục 
căn, thông suốt các pháp học và đã chân chánh sống đời phạm 
hạnh thiêng liêng, người ấy là bậc thánh nhân (Brahmana). 
Đối với người ấy không còn bồng bột, dầu ở đâu trên thế gian. 
(Udana, tr. 10) 


Vài câu chuyện phổ biến về nguồn gốc tên Ajapala. Theo truyền 
thuyết, nó mang tên này bởi nhiều ¡ người chăn dắt ( pala) thường 
cột các con dê (aja) để nghỉ ngơi nên cây này được gọi là Ajapäla. 





m¬. Cañnkamana - nơi Đức Phật đi thiền hành 
(Tuần lễ thứ ba) 
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Ì l L 
Đức Phật ngôi dưới cội cây 
Ajapala và trò chuyện với 
Bà-la-môn Hummhumkapunna 
(Tuần lễ thứ năm) 
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thứ bảy, đây là tuần cuối cùng sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ 
Đề ở Bodhgaya. Suốt những ngày còn lại, cây Rajayatana (Vương 
Xứ) vần còn ở đó. Tuy nhiên, loại cây này như đã tuyệt chủng. Vì 
vậy, nó đã mang về từ Myanmar khoảng 70 năm trước và trông 
ở đây. Theo một số nhà sư Thái Lan và Lào thì đi vê hướng nam, 
cách hồ Mucalinda (mới) khoảng 500 mét, cách tháp Đại Giác 
3km, có một cây to được cho là nơi Đức Phật đã trải qua tuần thứ 
7 (Xem ảnh sau). Tại cây Rajayatana, Đức Phật gặp hai vị thương 
gia người Myanmar từ Ukkalä là Tapassu và 'Bhallika ngang qua 
đây, và họ trở thành vị cư sĩ đầu tiên của Ngài. Cũng chính tuần 
cuối này, Đức Phật quyết định truyền bá và thuyết giảng giáo 
pháp để chấm dứt sầu khổ và đau buồn của nhân loại, và Ngài 
lên đường để giáo hóa các bạn đồng tu - nhóm năm anh em Kiều 
Trần Như -Kondañña - ở Sarnath, tuyên thuyết bài pháp đầu tiên. 


(10) Miếu thờ Kusa: Trước khi Đức Phật chứng quả vị Phật, 
trên con đường đi đến cội cây Bồ Đề, Ngài đã gập người cắt cỏ 
và người này đã dâng cúng 8 bó có khô lên Ngài. Đây là địa điểm 
năm về : phía bên kia mé sống Nerañijana, đối diện tháp Đại Giác, 
được xây dựng bởi người Tây Tạng để đánh dấu sự kiện này. 


(11) Miếu thờ Tín nữ Ssujata và Tháp Nên Nhà Sujätã: Đây 
là 2 khu di tích khá đẹp mắt vì chúng được tọa lạc trong một ngồi 
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Tại miếu thờ Sujãtã 
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Tỳ khưu n D2) E11, 5r) 0154 j Bồ Tút khổ hạnh, trong 
hang Dungeshwari, thuộc đồi Dhongra - 01 /12/2008. Ỷ 
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Đức Phật thuyết pháp cho hai thương buôn Tì apussa và Bhallika dưới cội cây Rajayatana - 


làng nhỏ Sujätã với nhiều hoa màu và rạ vàng. Miếu thờ Sujätã 
được xây dựng và cúng dường bởi người hành hương Myanmar, 
có bức tượng tái hiện lại tín nữ Sujata dâng cúng bát cháo sữa 
lên Bô Tát trước khi Ngài thành Phật. Khoảng cách từ tháp Đại 
- Giác đến tháp gạch Sujãtã là 4 km. 

Miếu thờ nơi dâng có Kusa ˆ (12) Hang Tu Khổ Hạnh: Di 

' tích này năm khá xa ngồi làng 
Sujätã, phải mất 30 phút (15 km) 
lái xe từ Tháp Đại Giác thì đến hang 
Tu Khổ Hạnh (Dungeshwari), 
thuộc đôi Dhongra. Đây là nơi Bồ 
Tát đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh 
trước khi Ngài chứng ngộ vị Phật. 

' Hang này được tu bố và trông 
coi bởi các nhà Sư Tây Tạng. Bên 
trong hang có tôn trí một tượng 
2ƒ Phật trong dáng tu khổ hạnh ép 
SA xác, với tư thế ngồi, cao khoảng 
EM 1,2- 1.5 mét, dược ép nhũ vàng 
ẪÑ lá. Từ núi Khổ Hạnh (Uruvel3), 
“” chúng ta có thể viếng thăm 
“WW núi Kukkutapada - núi Kê Túc 
“s9(¿.. (Kurkihara, Kurak-vihara) thuộc 






làng Gurpa (Gurupada), 
nơi ngài đại Trưởng lão 
Kassapa (624 - 520 TCN) 
cư ngụ, cách Mahabodhi 
khoảng 40 km về hướng 
tây- -bắc (xem bản đồ chỉ 
tiết phía sau). Tướng - 
Alexander Cunningham | 
đã viếng thăm núi này vào 








năm 1860. \. _ _ s 
Bên cạnh thánh tích ”. vi ' mí 1 12 2008 

này, giờ đây có nhiều # - ——— 

quốc gia Phật Giáo khác Tỳ khưu Đức Hiền đứng trước cổng 

xây dựng nhiều ngôi chùa vào Mahabodhi - 01/12/2008 


lộng lẫy, góp mặt vào bản 
đồ hành hương quốc tế. Sau đây là các ngôi chùa Phật Giáo và 
những điểm quan trọng khác: 

(1) Trụ đá Asoka (Gayagaja); (2) sông Nerañjana; (3) Điện 
thờ tín nữ Sujãta; (4) Am dâng cỏ Kusa; (5) Tượng Phật khổng 
lồ Nhật Bản; (6) Chùa Thái; (7) Chùa Myanmar; (8) Chùa Nhật 
- Indosana- -Nipponji; N) Dhamma Ghantika; (10) Hiệp hội 
thân hữu Phật Giáo Quốc tế - Bodaija Gakuin [International 
Buddhist Brotherhood Association (IBBA)]; (11) Chùa Nhật 
Bản Daijokyo; (12) Phước xá Mahäbodhi (Dhammasälä); (13) 
Chùa Tây Tạng Geluppa; (14) Chùa Tây Tạng Karamepa; (15) 
Chùa Bhutan; (16) Chùa Trung Quốc; (17) Chùa Việt Nam; (18) 
Chùa Hàn Quốc; (19) Chùa Bangladesh; (20) Chùa Đài Loan; 
(21) Trung Tâm Thiền Quốc Tế Dhammabodhi; (22) Trung Tâm 
Thiền Quốc Tế; (23) Tượng ngài Ambedkar; (24) Viện Bảo Tàng 
Khảo Cổ; (25) Phước xá Birla Dhammasaälä; và (26) Phước xá 
Mahabodhi Dhammasala. 
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Miếu thờ 
cỏ Kusa 


Sông Phalgu (Nerañjana) 
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BẢN ĐỒ CHI TIẾT THÁP ĐẠI GIÁC (MAHÄBODHI VIHÄRA) 
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1. Cổng Vào 13. Tuần Thứ 2 - Theo Ngài Huyền Trang 

2. Dấu Chân Phật (đá) 14. Tháp Đông Nam 

3. Đền Thờ Hindu 15. Trụ Đá Asoka 

4. Tháp Đại Giác 16. Tháp Asoka 

5. Bảo Tọa Vajira 17. Điện Thờ Mahãnãma 

6. Cây Bồ Đề (Tuần Thứ 1) 18. Vòng Ngoài Đại Tự Mahäbodhi 

7. Bảo Tọa Kim Cương (Vijiräsana) 19. Hồ Mucalinda (Tuần Thứ 6) (hay một nơi khác) 

8. Dấu Chân Phật (đá) 20. Cây Ajapala Nigrodha (Tuần Thứ 5) (hay một nơi khác) 
9. Đường Thiền Hành (Tuần Thứ3) 21. Cây Rãjayatana (Tuần Thứ 7) (hay một nơi khác) 


10. Bức Tường Đá c 
11. Ngôi Nhà Châu Báu (Tuân thứ 4) * Tuân lễ thứ 5, 6 và 7 ở một nơi khác thuộc phạm vi ngoài 
102 12. Tháp Animisa (Tuần Thứ 2) tháp Đại Giác. Phần này, chúng tôi mới được bổ sung. 
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SARNATH 


Sarnath là thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ có sức hút như Đền 
Vàng ở Amritsar của đạo Sikh. Nhiều lễ nghi truyền thống tồn 
giáo, nghệ thuật, và các di tích được phát hiện khi khai quật khảo 
cổ đã làm cho Sarnath thêm nổi tiếng thế giới. Đó là lý do tại sao 
hàng triệu người hành hương, người yêu nghệ thuật và khách du 
lịch ghé thăm mỗi năm. 


Thánh tích thiêng liêng Sarnath nằm cách nhà ga Cantt ở 
Vãränasĩ 8 km và cách thành phố Vãränasĩ khoảng 6,4 km về phía 
bắc. Khoảng một km từ nhà ga Sarnath là thánh tích Sarnath, nơi 
Đức Phật Chuyển Pháp Luân. Di tích này ngã đổ cạnh đường bê 
tông VaranasI-Gazipur. Đường bê tông sạch đẹp dẫn đến thánh 
tích Phật Giáo linh thiêng này. Ngoài các trung tâm Phật Giáo nổi 
tiếng ở Ấn Độ, Sarnath được phát triển như một điểm du lịch 
hành hương trong và ngoài nước; thu hút cộng đồng quốc tế nhờ 
bản sắc tôn giáo cùng với sự phong phú di sản nghệ thuật. 


Sau khi giác ngộ, chính Sarnath là nơi Đức Phật đã 
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Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như - Kondañña 


thuyết giảng bài pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta), cho 5 anh em Kiều Trân Như - 
Kondañña (pañchavaggiya). Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết 
giảng các vấn đề chính yếu đời sống và giải thoát con người xuyên 
qua Tứ Diệu Đế. Con đường Trung Đạo (Majjhima Patipada) hay 
Bát Chánh Đạo là giáo lý tu tập căn bản của Phật Giáo. Ở Sarnath, 
Đức Phật thành lập Tăng Đoàn (Sangha) đầu tiên gồm 60 vị tỳ 
khưu (nhóm năm anh em Kiêu Trần Như - Kondañña; Yasa và 54 
người bạn). Sau mùa mưa, Đức Phật sách tấn chư tỳ khưu bằng 
lời khích lệ: “Caratha, bhikkhave, carikam bahujana-hitaya 
bahujana-sukhayg, mũ ekena dve agamittha loRanuRampaya 
,„ qtthaya hitaya sukhaya devam“anussanam. 

“Hãy ra đi, này các tỳ khưu, vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc 
của nhiều người, vì lòng từ mẫn đối với thế gian, vì sự tốt đẹp, lợi 
ích, an lạc cho chư thiên và nhân loại. Đừng đi hai người trên một 
con đường! 

Desetha, bhihkRhave, Dhammmam qdikalyanam, 
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viếng thăm khoảng 300 năm TCN sau khi Phật nhập Niết Bàn. 

Đại để Asoka cho xây dựng nhiều bảo tháp và di tích tại đây. 
Đặc biệt là 2 bảo tháp lớn, Dhammarajika và Dhammeka. Ngoài 2 
bảo tháp trên, một trụ đá lớn với đỉnh trụ hình sư tử cũng rất nổi 
tiếng. Đỉnh trụ hình sư tử hiện đang được trưng bày tại viện bảo 
tàng Sarnath thuộc bang U.P. (Utter Pradesh), và được người An 
dùng biểu tượng này làm quốc hiệu. Bánh xe chuyển pháp luân 
khắc chạm trên đỉnh trụ Asoka bằng 24 căm đều đặn, được sử 
dụng làm phù hiệu in trên cờ quốc gia Ấn Độ. 









k- 


_x 


Đại đế Asoka giám sát việc xây 
dựng bảo tháp DhammeRa — 
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Chỉ tiết hổ văn họa tiết quanh tháp Dhammeka 
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Một bức tường bằng đá đẹp dựng lên quanh tháp 
Dhammaräjika vào thế kỷ 1 TCN, cùng nhiều cột đá tỉnh xảo 
được tìm thấy trong khi khai quật. 


Di tích triều đại Kusana của vua Kaniska phía bắc Ấn Độ 
khoảng thế kỷ thứ nhất SCN đánh dấu sự du nhập của Phật Giáo 
trong giai đoạn mới, cả tôn giáo lẫn nghệ thuật. Sarnath chứng 
kiến sự khởi sắc trong giai đoạn này. Vào năm thứ 3 triều đại 
Kaniska, tỳ khưu Tam Tạng Bala (Tipitikãcariya) từ Mathura tôn 
trí tượng Bồ Tát khổng lồ trên lối thiên hành của Đức Phật ở 
Sarnath. Bức tượng tìm thấy gần bảo tháp Dhammaräjika. Bia 
ký trên bức tượng đê cập việc cúng dường của các Phật tử từ 
Kshatrapa Vanaspara và Mahakshatrapa Kharapallana trông coi 
| : Sarnath vào lúc đó. Về sau, 
Nq IND thánh tích Sarnath được 
® sừng - øìn giữ bởi các vị sư phái 
t2 Sabbattivada (Nhất Thiết 
Hữu Bộ), họ đã cho xây 
dựng nhiêu ngôi tịnh xá. 

Tuy nhiên, Sarnath được 
. phát triển toàn diện dưới 

. thời Gupta, và trở thành 
Ñ trung tâm nghệ thuật lớn 
nhất phía bắc Ấn Độ so với 
-Mathura. Bức tượng Phật 
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lớn trong tư thế “Chuyển 
Pháp Luân được tìm 
thấy ở Sarnath. Đây là 
tượng Phật ngôi tỉnh xảo 
nhất trên thế giới. Bức 
tượng xuất hiện khi công 
việc mở rộng hương thất 
Mũlagandha được hoàn thành và đại T Dhammeka được 
trùng tu lộng lẫy bằng nhiều phiến đá. Ngài Pháp Hiển, vị hành 
hương người Trung Quốc, viếng thăm Sarnath khoảng thế kỷ thứ 
5 SCN (dưới triều đại Chandragupta II), đã đảnh lễ bốn bảo tháp 
và thăm hai tịnh xá dành cho các tỳ khưu ở đây. 


Có một tượng Phật khắc ghi trên đó 'Deva dharmoyam 
Kumaraguptasya, cho thấy bức tượng có lẽ được cúng dường bởi 
Kumaragupta. Không có bia ký nào được tìm thấy từ thời Skanda 
Gupta nhưng Sarnath vân gìn giữ thời vàng son vào kỳ đó. Hai 
bức tượng Phật, có tượng từ niên đại thời Kumäragupta II (473 
SƠN) và vua Buddhagupta (476 SGN) tìm thấy dòng chữ khắc 





Trụ đá Asoka được tìm thấy trong 
điều kiện này __ 





Tỳ khưu Đức Hiên viếng thăm thánh tích Sarnath - 19/12/2008 
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bên trên. Khoảng thế kỷ 
thứ 7 SCN, dưới triều đại 
Harshavardhana, ngài 
Huyền Trang, nhà hành 
hương Trung Quốc, đến 
viếng thăm Sarnath và 
phi chép lại sử ký của 
mình. Ngài nhìn thấy 
bảo tháp Dhammarajika 
và thạch trụ sư tử dựng 
lên bởi đại đế Asoka. 
Ngài Huyền Trang mô 
I1 b1: 0l CO 21-22 
mét và chiếu ánh sáng 


“VÌ lấp lánh thủy tỉnh. Có 


1500 vị sư thuộc phái 
Sammitiya (một nhánh 
của Theravada - Nguyên 


| Thủy) trú ngụ ở tịnh 


xá Sanpharama. Điểm 
nổi bật là Hương Thất 
Mulagandha cao 65,96 


"4| mét, tôn trí bằng tượng 
Ấ| Phật lớn bằng kim loại 
HỊ ở tư thế “Chuyển Pháp 


Luân. 
Không có ghi chép 
nào liên quan đến các 


| thập kỷ giữa binh quyền 


Harshavardhams và cuộc 
xâm lăng của Mahmood 
Gaznavl Trong cuộc 
tàn phá thành Varanasl], 
Mahmood cũng tấn công 
Sarnath (năm 1017). 
Chín năm sau, năm 1026 
hai anh em Sthirapala 
và Vasantapala trùng 
tu lại nhiều di tích như 


đại tháp Dhammarajika 
và tháp Dhammacakka, 
dưới triêu đại vua 
Mahipala. Như vậy, nơi 
này vân duy trì sự thông 
thương dưới triều đại 
các vị vua Pala. Vào 
cuối thế kỷ 11, sau trận 
chiến giữa vua Mahipala 
thuộc triều đại Gauta và 
Kalcuri Karnadeva, nơi 
này đã bị thôn tính bởi 
kẻ xâm lược. 

Việc tu bổ thánh tích 
lân cuối ở Sarnath đánh 
dấu ngày trở lại triều 
đại Gahrwal của vua 
Govindchandradeva 
(1114-1154) khi ông 
giành lại thành Kannoja, 
Ayodhya và Kasi. Hoàng 
hậu Kumaradevr của 
đức vua là người tín 
thành Phật Giáo. Bà 
cho xây dựng tịnh xá 
Dhammacakka-]ina. 
Những năm sau, danh 
tiếng Sarnath như một 
trung tâm Phật Giáo đã 
bị suy giảm. Sarnath 
dần dần bị quên lãng 
trong một thời gian dài. 
Sau này, Sarnath mới 
được khôi phục lại vào 
năm 1794. 

Khi ông Jagat Sinph, 
cận thần vua Chetasingh 
ở Benares (Varanasl) 
gần như phá hủy thánh 





Cuộc Đời Đức Phật từ đản sanh, 
thành đạo, thuyết Pháp và Niết Bàn. 
(Tượng sa thạch khai quật tại 
Sarnath cao 1 mét thời Gupta, thế 
kỷ 5 SCN, Viện Bảo Tùng, Sarnath) 
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tích để trộm cắp gạch vữa. Vào thời đó, có hũ nhỏ bằng đá xanh 
được tìm thấy trong hộc đá ở Bảo Tháp. Hũ đá nhỏ cất giữ nhiều 
xá lợi Phật. Hũ đá hiện đang được trưng bày tại viện Bảo Tàng 
Kolkata. Một quan chức đương thời, ông Jonathan Duncan mô tả 
việc khai quật năm 1798 tạo nên sức hút chú ý nhiều người dân 
đến thăm viếng thánh tích Sarnath. Về sau, đại tá Macenzi cũng 
tiến hành khai quật và tìm thấy nhiêu bức tượng, rôi chúng được 
mang về viện bảo tàng Kolkata. 

Chúng ta cần phải tri ân tướng Alexander Cunningham, người 
Anh, khi tiến hành cuộc khai quật Sarnath bằng chính đôi tay 
mình vào năm 1836. Ông giám định bảo tháp Chaukhandl, khai 
mở đại tháp Dhammeka theo chiều dọc và tìm thấy phiến đá bên 
TU, có khắc cn Te dhamma hetuppabhavai Vạn pháp do 
3 duyên sanh cùng những 

`. „học giới dành cho Phật 
_ 5 M tử ôn: cũng khai quật 

bảo tháp và tỉnh xá 
(Buddhavihära) gần 
tháp Dhammarajika, và 
phát hiện được 40 tượng 
Phật, bây giờ đang được 
trưng bày tại viện bảo 
tàng Kolkata. Tóm lại, 
Sarnath hứng chịu nhiều 
biến cố lịch sử khác 
nhau. Về sau, nhà cai trị 
khác huy động 50 - 60 
xe bò để bốc dỡ nhiều 
phiến đá dùng xây dựng 
các trụ cầu bắc qua sông 
Varuna. Thật khó mà 
tưởng tượng được nỗi 
thương tâm khi chứng 
kiến các di tích lịch sử bị 
đối xử như vậy. 

Vào năm 1951-1952, 
chuyên gia Kitto khai 
quật vài nơi gần đại tháp 

Tướng Alexander Cunningham 
| (23/01/1814 - 28/11/1893) 
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Tượng Phật sa thạch 


hồng, cao 30 mét tại 
chùa Thái Lan, Sarnath 
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mô tả bảo tháp có chiều cao 91,44 mét. Hiện tại, bảo tháp có hình 
bát giác rất rõ, xây dựng bởi Goverdhan, con trai vua Todarmail, 
theo lệnh vua Muphal triều đại Akbar, năm 1588. 

Một bia ký được tìm thấy ở đây mô tả hoàng đế Humayun 
nghỉ qua đêm, và bảo tháp xây dựng để kỷ niệm sự kiện này. 
Danh từ “Chaukhandr âm tên gọi xưa, bảo tháp này kiến thiết 
theo ba tầng hình chóp bằng gạch đặc trong khuôn viên vuông 
vức. Tầng mái trên cùng bảo tháp có tôn trí một bức tượng. Triêu 
đại Gupta, kiến trúc này gọi là “Tam Tháp “Timedhi. Tượng Phật 
trong tư thế “Chuyển Pháp Luân' (Dhammacakka), và bia ký từ 
thời Gupta tìm thấy ở đây; cho thấy bảo tháp khổng lồ này được 
hoàn thiện dưới triều đại Gupta. Bảo tháp Chaukhandi đánh dấu 
sự kiện nơi Đức Phật lần đầu tiên gặp lại 5 anh em Kiêu Trần 
Như (Kondañña) sau khi giác ngộ. 

(2) Bảo Tháp Dhammarajika: Hiện trạng bảo tháp bây giờ 
chỉ còn là mặt nền. Thực tế, tháp bị tàn phá bởi Babu Jagat Singh 
vào năm 1794. Bên trong, ở độ sâu 8,23 mét phát hiện hũ đá tròn, 
bên trong cất giữ nhiêu xá lợi Phật. Năm 1026, phát hiện bia ký 
có ghi chép việc trùng tu bảo tháp Dhammarajika và đại tháp 
Dhammacakka do hai anh em nhà vua Sthirapala và Vasantapala. 

Bảo Tháp Dhammarajika được cải tạo và mở rộng thêm ít 
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Nền bảo tháp Dhammarajika 
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nhất sáu lần. Ban đầu bảo tháp được xây dựng bởi đại đế Asoka 
với chiều cao 13,49 mét. Lần đầu tiên, bảo tháp được tu bổ vào 
thế kỷ thứ 6 SCN, có đường hành lang đi bộ 4,6 mét được cơi nới 
thêm. Tu bổ lần thứ 3 có lẽ được thực hiện dưới triều đại vua 
Harshavardhana vào thế kỷ thứ 7 SCN; có bốn câu thang đá được 
xây thêm vào bốn mặt để bước lên mặt nền bảo tháp. Việc trùng 
tu lần thứ tư tiến hành vào thế kỷ 9 -10 SCN; và lần thứ năm vào 
năm 1026 dưới triều đại MahIpäla. Đến lần thứ sáu được phi 
nhận, và đây là lần trùng tu cuối cùng bảo tháp ở thế kỷ 12 SCN, 
khi hoàng hậu KumaradevI xây dựng Đại Tự Dhammacakkajina 
(Thắng Luân Pháp). 

Hai bức tượng nổi tiếng ở Sarnath được tìm thấy gần bảo tháp 
này, và được xem như là đỉnh cao nghệ thuật nơi đây. Trong số 
này, bức tượng Bồ Tát lớn có niên đại sau triêu đại Kaniska, và 
bức tượng Phật khác uy nghiêm trong tư thế “Chuyển Pháp Luân. 

(3) Hương Thất Mulagandha: Năm vào khoảng 18.29 
mét về phía bắc của bảo tháp Dhammaräjika. Có diện tích nền 
18,29 mét vuông, và cửa quay về hướng đông. Sử liệu mô tả về 
việc viếng thăm của ngài Huyền Trang cho rằng hương thất - 
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Di tích hương thất Mulagandha, nơi Đức Phật cư 
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Chư Tăng dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc 
(Sivali Vietnamese Monastery), Sarnath - 6/12/2014 


Mũlagandha CÓ chiều cao 65,96 mét. Những bức tường, còn sót 
lại trên mặt nên rộng minh chứng cho sự lộng lẫy của nó. Tất cả 
được làm bằng gạch và Vi, trang trí vài phiến đá chạm khắc từ 
những kiến trúc cổ. Lối xây dựng kiến trúc thuộc thời kỳ Gupta. 
Ở giữa điện chính trang nghiêm dựng thêm vài bức tường để 
chống đỡ mái cao, nhưng điều này có lẽ được cho là 'thay đổi 
dáng vẻ của hương thất Mũlagandha. 

(4) Đại Tháp Dhammeka: Trong tất cả những di tích ở 
Sarnath, và các bảo tháp thì đại tháp Dhammeka dường như có 
hiện trạng tốt nhất. Trước kia bảo tháp được biết đến là tháp 
Dhammacakka. Tháp kết cấu vững chắc như hình tháp tròn, với 
đường kính 28,35 mét và chiêu cao 39,01 mét. Từ chân tháp trở 
lên khoảng 11,20 mét được bao quanh bằng những phiến đá 
chạm trổ tinh xảo, trang trí bảo tháp một cách lộng lây. Với đỉnh 
tháp trên cùng là khối hình trụ bằng gạch và ngang dưới bảo 
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Đức Đạt-lai Lạt-ma 
viếng thăm bảo tháp 
Dhammeka 
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tháp có tám hốc được tôn trí nhiều tượng Phật. Bảo tháp tôn tại 
như kiểu mẫu lý tưởng kiến trúc tỉnh tế dưới thời Gupta. Bảo 
tháp khắc chạm một cách tỉ mỉ, đa dạng mâu mã, nhiều mâu hoa 
văn lần hình người và các loài chim thú. 

Phần trên bảo tháp có chiêu cao là 27,43 mét, tướng 
Alexander Cunningham đã tìm thấy bia đá ở độ sâu 0,91 mét. 
Bia đá có ghi: Ye dhamma hetuppabhava' “Vạn pháp do duyên 
sanh; và câu này được ghi lại bằng chữ viết từ thế kỷ thứ 7 SCN. 
Và dưới độ sâu 35,53 mét bên trong bàn thờ trang nghiêm 
bảo tháp được tìm thấy phần còn lại bảo tháp rất cổ có từ thời 
Asoka. Tại đây Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Do vậy, nơi này được nhiều 
người lê bái như chính Đức Phật đang hiện hữu vậy. 

(5) Trụ Đá Asoka: Về phía tây hương thất Mũlagandha có 
một trụ đá Asoka. Xưa kia trụ đá có chiều cao 15,25 mét với đỉnh 
trụ là sư tử. Giờ đây, trụ đá đã bị biến dạng chiêu cao, chỉ còn 
khối trụ cao 2,03 mét, với những phần trụ gãy đổ xung quanh. Đế 
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trụ gôm một rãnh dài 2,44 mét, chiêu rộng 1,83 mét và có 0,46 
mét đá khác để chống đỡ trụ đá. 

Đường kính chân trụ là 0,71 mét và đỉnh trụ là 0,26 mét. Trụ 
đá có ba kia ký. Một là mẫu tự Brahmi từ thời Asoka, chiếu thư 
phi rõ: Bất cứ vị tăng - ni nào gây chia sẻ sự đoàn kết trong Tăng 
chúng hay thốt ra lời vu khống thì sẽ bị trả về đời sống cư sĩ và sẽ 
bị trục xuất ra khỏi Tăng chúng”. Một bia ký khác được ghi vào 
năm 40 của vua Asvaghosa dưới triều đại Kusana. Bia ký thứ ba 
thuộc thời kỳ Gupta, đề cập đến các pháp sư - Acariya của phái 


Sammitiya (Theravada). 

Bên cạnh những di 
tích được đề cập ở trên, 
có vài bảo tháp, một 
số ngôi chùa hiện diện 
nơi này, góp phần quan 
trọng trong lối kiến trúc 
và điêu khắc. Tuy nhiên, 
do không gian hạn chế 
nên chúng ta chỉ mô tả 
sơ qua. Nhiêu bức tượng, 
bia ký v.v... đã phát hiện 
ở Sarnath và được trưng 
bày tại viện bảo tàng địa 
phương. Nối bật hơn cả là: 

Đầu Trụ Sư Tử: Có 
chiều cao 2,31 mét và 
được điêu khắc từ đá 
nguyên khối. Đầu trụ 
đá chia theo chiều dọc 
làm bốn phân: (I) Đế trụ 
øồm những lá hoa sen 
rủ xuống; (2) phần hình 
bầu dục tròn khắc chạm 
voi, bò, ngựa và sư tử; 
(3) bốn đầu sư tử ngôi 
chôm hốm đấu lưng lại 
với nhau, hướng về 4 
phía đối xứng, và (4) một 
bánh xe chuyển Pháp 





Trụ đá Asoka được tìm thấy bởi 
Tướng Cunningham khi khai quật ở Sarnath 
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luân với 32 căm ở trên cùng. Đầu trụ sư tử là độc nhất vô nhị vê 
sự tỉnh xảo trong nghệ thuật điêu khắc mà không có bất kỳ nơi 
đâu trên thế giới có được. Biểu tượng này được lấy làm quốc 
hiệu của Ấn Độ. Bánh xe Asoka 24 cám (dưới bốn sư tử) được lấy 
làm biểu tượng trang trí cho lá cờ quốc gia của Ấn Độ. 


Tượng Bồ Tát: Tượng Bồ Tát được tôn trí bởi tỳ khưu 
Tipitakacariya Bala từ Mathura, tại di tích Cakkamana, Sarnath, 
vào năm thứ ba triều đại vua Kaniska. Tượng được làm từ đá đỏ 
Mathura. Có mái che lớn phủ lấy tôn tượng Bồ Tát. Hoa sen nở 
đặt giữa và nhiều biểu tượng đẹp mắt xung quanh tạo nên nét 
đặc trưng cho bức tượng. Bức tượng có nhiều sự ghi chú. 


Tượng Phật “Chuyển Pháp Luân' 
(Dhammacakkappavattana): Khắc chạm dưới thời kỳ Gupta 
rất nổi bật cho sự phát triển nghệ thuật ở Ấn Độ. Nó đã thổi hồn 
vào sự mên mại và thanh cao. Suốt triều đại Gupta, Sarnath nổi 
lên như một trung tâm quốc tế quan trọng với nhiêu tác phẩm 
nghệ thuật điêu khắc. Tượng Phật Chuyển Pháp Luân là minh 
chứng tuyệt vời, với sắc diện toát lên vẻ trang nghiêm, tự tại 
của bậc Đạo Sư. Phân hào quang quanh bức tượng tô điểm thêm 
phần sắc sảo. 


19/12/2008 
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Cây Bồ Đề: Nằm cạnh hương thất Mũlagandha lớn, có cây 
Bồ Đề (Bodhirukkha). Cội cây này có cùng nhánh Bồ Đề mà tỳ 
khưu ni Sanghamittä, công chúa của đại để Asoka, mang từ dây 
sang Sri Lanka. Cây Bồ Đề tại Anurädhapura lần đầu được trồng 
bằng cây con từ Ấn Độ bởi tỳ khưu ni Sanghamittä. Nhánh cây 
Bồ đề từ Anuradhapura ở Sri Lanka được trồng ở Sarnath vào 
năm 1921. Một nhánh khác Bô Đề cũng được trồng tại công viên 
Buddha Jayanti ở New Delhi. Nhánh cây khác cũng trồng bởi 
Tiến sĩ Ambedkar vào năm 1956. Nó vẫn đứng sừng sững ở trụ 
sở văn phòng của Hội Phật Giáo Ấn Độ. 
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Điện Thờ Hiện Đại Mulagandha (Sri Lanka) 

Những nỗ lực không ngừng của ngài Anagarika Dhammapäla 
đã thành tựu vào năm 1922, khi H.I. Butler, thống đốc của 
bang U.P. (Uttar Pradesh), làm lễ đặt đá cho điện thờ hiện đại 
Mũilagandha. Tuy nhiên, công trình xây dựng bị đình chỉ trong 
bốn năm do sự phản đối từ chính phủ Ấn Độ. Cuối cùng, Tổng 
Giám đốc Sở Khảo cổ học, ông John Marshal đồng ý cho phép xây 
dựng điện thờ này tại thánh tích. Tất cả gạch Chunar và đá được 
sử dụng trong việc xây dựng. 

Điện thờ được khánh thành bởi ông ˆ Rai Bahadur Dayaram 
Sahni, ban quản lý di tích Phật Giáo và Ấn Độ giáo, thuộc phía 
Bắc Lahore, vào ngày 11 tháng 11 năm 1931. Việc tôn trí xá lợi 
Đức Phật từ Takkasïla, xứ Gandhära (nay Texila, thuộc Pakistan), 
ông nói: “Chúng tôi vô cùng hân hạnh xin được giới thiệu xá lợi 
chứng thực của Đức Phật Gotama, thuộc dòng Sakyamuni, xin 
dâng cúng đến Mahäbodhi Sabhä. Niêm hoan hỷ của chúng tôi 
khi thấy nhiêu xá lợi được tôn trí nơi Đức Phật chuyển Pháp 
luân. Chúng tôi xin tri ân đến Mahäbodhi Sabhä-" 
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Tỳ khưu Đực Hiền trước bài kinh Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pali - 19/12/2008 
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Tượng Phật tôn trí tại điện thờ hiện đại Mùlagandha (Sri Lanka) 




















Toàn cảnh chùa Đại Lộc (S1vali Vietnamese Monastery), 
tượng Phật Chuyển Pháp Luân bằng đá cẩm thạch hồng, 
nặng 700 tấn, cao 18 mét ở Sarnath 





Chân dung ngài Anagarika  ÊN tại 
Bảo tàng Dhammapadla, Sarnath 
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Ngài Anagarika Dhammapala (Sri Lanka) 

Ngài Anagarika Dhammapala từ Sri Lanka đã viếng thăm 
những thánh tích Phật Giáo linh thiêng của Ấn Độ vào ngày 20 
tháng giêng năm 1891. Ông đã nhìn thấy hương thất Mũlagandha, 
tịnh thất của Đức Phật ở Sarnath trong tình trạng đổ nát đáng 
thương. Thánh tích này hoàn toàn không được bảo vệ và trở nên 
hoang phế. Lợn hoang đi lang thang trên tàn tích này. Có một ngôi 
đên của đạo Kỳ-na Giáo (Jain) mang tên theo kiến trúc này. Jagat 
Sinpgh là vị cận thần của vua Chet Sinph đã lấy đi những viên gạch 
và đá từ Đại Tự Mahävihära (chính là hương thất Mũlagandha) 
để sử dụng trong việc xây dựng thành Jagatganj ở VaränasI. Bảo 
tháp Dhammaräjika được xây dựng bởi đại để Asoka, về sau đã 
bị phá hủy hoàn toàn. 

Sau sự tàn phá lũ lụt nặng nề bởi 2 con sông là Yamunä 
(AHahabad) và sông Ganga (Sarnath, Varanasl), nơi này đã bị 
lãng quên khoảng 700 năm. Ngài Anagarika Dhammapaäla rất 
buồn khi nhìn thấy thánh tích Phật Giáo trong tình trạng đáng 
thương như vậy. Ông nguyện sẽ tu bổ lại những thánh tích Phật 
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Hòa thượng Säsanarasdai và 2 vị tỳ khưu tham dự lễ Kathina 
vào trăng tròn tháng Kartik 2005 tại chùa Thái Lan 


Giáo ở Sarnath. Thật vậy, chính ngài Anagarika Dhammapala là 
người xoa dịu đi những nỗi đau mất mát để khôi phục lại Sarnath 
vinh quang như xưa. 


Bảo tháp bằng đất sét Pahadia, điện thờ Dhammacakka Jina, 
Viện Bảo Tàng Khảo Cổ, vườn nai Migadäya đều đáng viếng thăm. 

Bên cạnh đó là sự lộng lây của ngôi chùa Thái có tên là 
Migadäya. Việc viếng thăm các ngôi chùa và nhiều di tích khác ở 
đầy sẽ mang lại cho những người Phật tử sự cảm nhận sâu sắc 
trong kiến trúc nghệ thuật Phật Giáo đầy phong phú. 

Song song tồn tại với ngôi chùa Thái là ngôi chùa Myanmar 
và chùa Trung Quốc. Hai ngôi chùa này được xây dựng trong lối 
kiến trúc rất thú vị. Nhà ga ở Sarnath được lựa chọn một cách 
khéo léo theo kiến trúc Phật Giáo đẹp mắt cho riêng mình. 
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Cảnh chùa Đại Lộc - Việt Nam (nhìn từ cổng vào) 
Địa chỉ: 13/46 - M-5, Khajuhi, Sarnath, Varanasi, 221007 U.P, LẦU 'ĐÌ 0N 
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BẢN ĐỒ CHI TIẾT THÁNH TÍCH SARNATH 
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KUSINAR^A 


Nơi Đức Phát 
NHẬP Niết ban 

















KUSINARA 


Kusinara, một trong những thánh tích thiêng liêng nhất Phật 
Giáo, nằm khoảng 54,72 km về phía đông quận Gorakhpur, và 
khoảng 35 km về phía bắc thuộc thành phố Devaria trong VÙng 
Terai của dãy Himalaya. Cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi 
của bà Mayavatt, Bộ Trưởng bang U.P. (Uttar Pradesh), quận 
Kusinara, giờ đây đang tận hưởng không khí của một huyện độc 
lập. Kusinära là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahaparinibbanga). 
Thánh tích này được tôn kính nhất đối với các hàng Phật tử. 

Kusinara là thủ đô người Malla. Khu vực này cũng gọi là Malla- 
Rastra. Văn tự cổ Pä]i đê cập nhiêu lần hoàng tử xứ Malla đã đến 
thăm khu vực này. Người dân xứ Mallä đã hình thành một nước 

cộng hòa bằng đức độ và sự uyển chuyển tuyệt VỜI. Chúng được 
phân thành 2 nhánh, Kusinärä và Pävã đều có thủ đô riêng biệt. 

Kusinara không phải là nơi phồn thịnh trong thời Đức Phật 
so với nhiều thủ đô các vương quốc ( Jãnapada) lớn khác, như 
VIỆC ngài Ananda một lần nọ thỉnh cầu Đức Phật nên nhập Niết 
Bàn ở một nơi khác có tiếng tăm hơn. Đáp lại thỉnh nguyện của 
ngài Änanda, Đức Phật đã nhắc đến tầm quan trọng của Kusinära 
trong tiên kiếp. Ngài kể: “Thuở xưa, bậc chiến thắng bốn phương, 
thống trị các nước, có bảy hầm châu báu chính là bậc chuyển luân 
thánh vương Mahasudassanda. Đồ thị Kusinara là Kusavati, thuộc 
kinh đô của vua Mahäsudassana có chiều dài 12 yojana (128 km) 
từ động sang tây và rộng 7 yojana (105 km) về phía bắc nam. Dân 
cư của Kusavati được biết đến là Kushvaha.” 


Văn tự Pali phân chia thời kỳ trước Phật Giáo thuộc bắc 
Ấn, và còn lại thuộc vùng (Deccan) của 16 đại vương quốc 
(Mahajãnapada) vì lý do chính trị. 

Những sự kiện trên cho thấy thị trấn Kusinäraä là thủ đô phồn 
thịnh trong quá khứ. Tuy nhiên, vào thời Đức Phật thì nơi này chỉ 
là một thị trấn nhỏ. Đức Phật đã dành được sự cảm mến từ người 
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tÍc 


thánh 


4 tự TỶ 





ø. 





° ¿á¿. .ô 


_ ~= : ca sa. 
S=-—= - —~—--= 
` — 


-^ 


-HU„M m—iẾ Tư và ~Ã. .. s ` 


ĂÏẮ—== _==— 
- " 


xứ Mallãä, nên Ngài đã chọn nơi đây để nhập Niết Bàn. Ngài nhập 
diệt tại khu vườn Sala thuộc xứ Malla, cạnh bờ sông Hiranyavatti. 
Kusinärã nằm khoảng 100 km về phía đông vườn LumbinI - nơi 
Đức Phật đản sanh, và khoảng 110 km từ thành Kapilavatthu 
- thủ đô vương quốc Ngài, cho thấy mặt địa lý khá gần với quê 
hương Ngài và dân chúng Malla. 

Nằm trên các tuyến đường giao lưu với các thị trấn nổi tiếng 
và quan trọng của miền bắc Ấn. Với từ tâm đối với dân chúng xứ 
Malla, Đức Phật đã căn dặn Đại đức Ananda những lời dạy này 
trong giây phút cuối: “Này Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với 
dân Malla: Này các Vasettha, đêm nay, vào canh cuối cùng, Như 
Lai sẽ diệt độ: - Này Vasettha, các Người hãy đến nhanh. Chớ có 
thương tiếc về sau: “Như Lai diệt độ tại thị trấn chúng ta, tại sao 
chúng ta lại không đến đảnh lê Ngài lần cuối” 

Trong 45 năm hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi với 
mục đích để giải thoát khổ đau cho nhân loại, sức khỏe của Ngài 
cũng dần dân suy yếu. Ngài trải qua mùa an cư kiết hạ cuối cùng 
tại làng Beluva, gần thành Vesäalï ngang qua vương quốc Licchavi; 
cuối cùng Ngài đến được thị trấn Pävaã. Tại đây, Đức Phật nhận 
lời cung thỉnh của người thợ rèn Cunda, và ngự tại rừng xoài. 
Người thợ rèn Cunda đã dâng cúng món thịt heo sữa' “sukara- 
mamsa' (Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Bát Niết Bàn, số 16, HT: Minh 








Châu dịch) để Ngài thọ dụng. Kết quả của việc thọ dụng này làm 
cho Ngài bị bệnh kiết ly trầm trọng. Đức Phật đi đến Kusinärä và 
dừng lại trên đường tâm rửa sạnh sẽ tại sông Kututstha. 

Ngài ngụ tại khu vườn sala Upavattana thuộc xứ Malla, cạnh 
sông Hiranyavati xứ Kusinara. Biết rõ giờ diệt độ đã đến gân, 
Ngài bảo Đại đức Ananda hãy đặt chiếc giường giữa hai cây Säla, 
đầu hướng về phía bắc. Đây là khoảnh khắc đau buồn nhất, mất 
mát nhất đối với Đại đức Ananda, vị thị giả thân tín đã chăm sóc 
Ngài suốt 20 năm trường. Đức Phật động viên Đại đức Ananda: 
'Các pháp có sanh thì có diệt. Rồi sau đó, Ngài sách tấn chư tỳ 
khưu hãy tỉnh cần giới luật, thực hành giáo pháp, và dặn dò chư 
Tăng nên cung kính xá lợi Ngài như thế nào. Cũng trong giây 
phút cuối cùng này, Ngài đã hóa độ cho vị đạo sĩ Subhadda, 120 
năm tuổi, an trú trong Giáo Pháp. Vị này được xem là đệ tử cuối 
cùng của Đức Phật. 

Thể theo tâm nguyện của Đức Phật, người dân xứ Mallã tụ 
hội tại rừng Salä và bày tỏ lòng thành kính đánh lễ Ngài. Trong 
khoảnh khắc biệt ly ấy, Đức Phật hỏi chư tỳ khưu hãy nêu lên 


Tỳ khưu Dipankara và Tỳ khưu Aggamahäapandita Ñãnavara Mahathera tại chùa Myanmar 
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những điều nào còn nghỉ ngờ trong giới luật và giáo pháp, và chư 
Tăng trả lời bằng sự im lặng. Ngài dạy: “Này các tỳ khưu! Bây giờ, 
Như Lai căn dặn các con, các pháp đều vô thường. Hãy tỉnh tấn 
chánh niệm!” Đây là lời cuối cùng của Đức Phật, Bậc vĩ đại nhất 
đã hiện hữu trên thế gian này đã diệt độ. Đó là đêm trăng tròn, 
tháng tư âm lịch Vesäkhãa. Quả địa cầu rúng động vào giây phút 
tận cùng thiêng liêng ấy. Ngài viên tịch ở tuổi 80. 

Dần chúng xứ Mallã gìn giữ kim thân Ngài trong suốt 7 ngày 
để mọi người có cơ hội chiêm bái và đảnh lễ. Tang lễ được tổ chức 
long trọng ` với nhiều tràng hoa, trầm hương nghi ngút hòa chung 
cùng các lễ nhạc. Sau đó, kim thân Đức Phật được cung nghinh 
bởi các vua chúa, thần dân xuyên qua một cuộc diễu hành từ cổng 
phía bắc thị trấn qua cổng phía đông đến tháp Mukuta Bandhana 
xứ Mallã. Tại đây, kim thân Ngài được đặt trên giàn hóa. Khi đó, 
ngài Mahäkassapa, vị đại đệ tử lừng danh của Đức Phật, nhận 
được tin và trở về đảnh lễ Đức Phật lần cuối. Nghi thức hỏa thiêu 
được cử hành dưới sự giám sát của ngài Mahäkassapa. Giàn hỏa 
thiêu được châm lửa và việc hỏa táng hoàn tất. 

Nhiều xá lợi được thâu gom bởi dân chúng xứ Malla, theo sự 
chỉ dạy của Đức Phật, họ cung kính thỉnh về Kusinärä và tôn thờ 
trong bảo tháp như nghỉ lễ của bậc Chuyển Luân Thánh Vương. 
Hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn lan truyền đi khắp nơi nhanh 
chóng. Các nước nghe tin và ùn ùn kéo đến. Có nhiêu nước muốn 
được cung thỉnh xá lợi Phật. Các vị vua cùng cận thân đại diện ít 





nhất tám nước xin được xây dựng bảo tháp để tôn trí xá lợi. Tám 
phân xá lợi được chia cho: 1. Vua Ajätasattu từ thành Mãgadha, 
2. Dòng LicchavIi từ thành Vesah, 3. Dòng Sakya từ thành 
Kapilavatthu, 4. Dòng Buliya từ thành Allakappa, 5. Dòng Koliya 
từ thành Ramagama, 6. Dòng Brahmi thành Bethadipa, 7. Dòng 
tộc Malla tử thành Pava, và 8. Dòng Malla từ thành Kusinara. 

Sự hỗn loạn tranh giành xá lợi xảy ra như cuộc chiến. Để giàn 
xếp Ổn thỏa, Bà-la-môn Dona đã đứng ra nhắc nhở các vị vua hãy 
nhìn lại lời dạy hòa bình của Đức Phật. Và việc phân chia xá lợi 
được diễn ra một cách êm thắm. Ông đề nghị số xá lợi này nên 
được chia thành 8 phần và dâng lên cho 8 nước. Bà-la-môn Dona 
nhận lãnh trách nhiệm phân chia các phần xá lợi. Việc phân chia 
hoàn tất, 8 vị vua đã cho xây dựng bảo tháp để tôn trí xá lợi Phật 
trong vương quốc mình. Dòng tộc Mallãä cũng tôn tạo bảo tháp 
tại Kusinära. Và vì thế nơi này được tôn kính như điện thờ chính 
thiêng liêng nhất đối với người con Phật. 

Hai trăm năm từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi này đã 
bị lãng quên do sự bành trướng của đế chế Mägadha xâm chiếm, 
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và lập nên nước cộng hòa nhỏ xứ Mallä. Khi đại đế Asoka lên 
ngôi, ngài đã cho xây dựng nhiêu bảo tháp, trụ đá và các kiến trúc 
khác tại đây trong chuyến hành hương đến thánh tích Phật Giáo 
linh thiêng này. Nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc là 
ngài Huyền Trang tường thuật trong sử ký của mình. Ngài viết có 
ba ngôi bảo tháp và hai trụ đá, chúng được cho là do đại để Asoka 
xây dựng trong chuyến thăm viếng. 

Sau thời kỳ huy hoàng của triều đại Asoka, suốt 5 thế kỷ mặc 
dù thánh tích Phật Giáo này không có gì nổi bật đối với Kusinärä. 
Bên cạnh đó, việc đáng kể đến chính là sự thành công của Phật 
Giáo trong giai đoạn này đã vươn rộng đôi cánh đến các lục 
địa lần cận của An Độ. Trong cuộc khai quật, một bảo tháp lớn, 
nhiều tháp nhỏ xung quanh và các tịnh xá được tìm thấy. Ngài 
Pháp Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, trong 
chuyến viếng thăm Ấn Độ (399-414 SCN), nhìn thấy bảo tháp và 
nhiều tịnh xá được xây dựng trên chính thánh tích Kusinara này, 
là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi viếng thăm, ngài Pháp Hiển 
đã nhìn thấy nhiều vị sư trú ngụ đây, điều này cho thấy Kusinäraä 
vẫn hiện hữu như là một thị trấn thiêng liêng. 


Ngài Pháp Hiển đến đây, Kusinara một phần thuộc đế chế 
Gupta, đóng góp rất nhiều nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ. Phật 
Giáo có một ký nguyên sáng chói và hầu như toàn Ấn Độ chịu 
ảnh hưởng của nó. Thực tế minh chứng cho thấy nhiều công 
trình được xây dựng tại Kusinärä. Dưới triều đại Kumäragupta 
(413-455 SCN), người Phật tử thuần thành tên Harbala đã tôn trí 
tượng Phật lớn trong tư thế nhập Niết Bàn (Mahäparinibbana) 
tại đây. Nhiều di vật Phật Giáo có giá trị cũng được gìn giữ trong 
bảo tháp Parinibbäna. Ông Harbala đã cho tu bổ lại bảo tháp 
chính phía sau bảo tháp Parinibbana. Trong thời gian đó, vài 
tịnh xá cổ cũng được cải tạo lại, và vô số tịnh xá khác mới được 
xây dựng lên. Rõ ràng, Kusinara đứng trên đỉnh cao của sự thịnh 
vượng và tâm quan trọng dưới thời Gupta. 

Ngài Huyền Trang đã viếng thăm thánh tích này vào khoảng 
620-644 SCN, chứng kiến thánh tích trong cảnh điêu tàn đổ nát. 
Ngài chiêm bái và đảnh lễ bảo tháp Mahäparinibbana, bảo tháp 
chính và trụ đá Asoka dựng cao phía trước thánh tích đang trong 
tình trạng hư hoại. Bên cạnh đó, ngài mô tả nhiều tháp, trụ đá, 
các điện thờ được xây dựng nơi diễn ra tang lễ, liên quan đến sự 
kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật. 









Tỳ khưu Ñãnavara với Tổng thống Ấn Độ, Tiến 
sĩA.PJ. Abdul Kalam, ngày 03.05.2006 
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Đại đế Asoka thị sát công trình ở Kusinara 


Ngài Nghĩa Tịnh, nhà hành hương Phật Giáo người Trung 
Quốc, đã viếng thăm An Độ thuộc thế hệ sau ngài Huyền Trang, 
hi lại rất ít chi tiết về Kusinärä. Về sau, không còn nguôn lịch sử 
hay văn học nào tiết lộ điều gì về nơi này. Sự suy đôi Phật Giáo 
phía bắc Ấn qua nhiều thế kỷ sau đã nhấn chìm sự thịnh vượng 
và tiếng tăm của thánh tích Phật Giáo nổi tiếng này. Các cuộc khai 
quật cho thấy vài bằng chứng sơ sài về việc trùng tu lại các bảo 
tháp, điện thờ trong phong cách mới để thay thế cho những gì 
đã lạc hậu, lỗi thời. Các nhà khảo cổ cũng tiết lộ sự suy tàn chung 
của thánh tích này. 

Trong lịch sử Ấn Độ, hiện nay Phật Giáo đã khôi phục lại vài 
công trình mới tại Kusinärä. Vào thế kỷ thứ 10-11, tịnh xá và điện 
thờ kê nhau được tôn trí tượng Phật Niết Bàn trên nên đất được 
kiến tạo trong nhiệm kỳ của thôn trưởng dưới triêu đại hoàng 
gia KalchurI. Tượng Phật cảm thắng Ma Vương vẫn còn tôn trí 
tại thánh tích xưa, giờ đây được gọi là Matha Kumara (Kunwar). 

Cuộc khai quật điện thờ Mahaparinibbbana vào năm 1876, 
một phiến đá đen có 13 dòng chữ viết được tìm thấy; hiện giờ 
đang được trưng bày tại viện bảo tàng Lucknow và Kusinara. 
Những dòng bia ký vào khoảng thế kỷ 11-12 SCN, thuộc ký tự 


Nagai. Ông Carlyle đã giải mã như sau: “Om namo buddhaya, 
namo buddhäya bhikkhave.” “Kính lễ Đức Phật, Kính lễ chư Tỳ 
khưu Tăng - đệ tử Phật ” 

Những ký tự theo thứ tự, và những viên gạch chu vi 22 cm x 
5,58 cm được tìm thấy ở đây. Điều này giúp cho nhiều nhà khảo 
cổ học chứng minh về bức tượng và điện thờ nguyên thủy được 
xây dựng dưới triêu đại của các vị kế thừa Kalchurï trong thế 
kỷ 11-12. Một đồng xu từ thời Kusana, vài tấm đất sét, nhiều cổ 
vật, cùng thanh kiếm cũng được tìm thấy khi khai quật nơi này. 

Trong thế kỷ 12, Phật Giáo hầu như biến mất khỏi nơi này. Do 
đó, các thánh tích Phật Giáo ngoài Kusinara cũng bị lãng quên 
bởi mọi người và bỏ lại phía sau khu rừng. Qua lớp bụi thời gian, 
nơi đây chỉ còn trong ý tưởng mơ hồ với người dân địa phương 
giống như các ngôi làng lân cận Kasiya. 

Khoảng sau 500 năm, ông Buchanan, quan chức của công 
ty Đông An Độ, nhìn thấy các thánh tích trong một cuộc khảo 
sát, nhưng ông phớt lờ sự tồn tại và tâm quan trọng của những 
thánh tích này. Năm 1854, ông H.H. Wilson đề nghị sự hiện hữu 
các thánh tích ở Kusinäraä tại thị trấn Kasiya. Tướng Alexander 
Cunningham, vị tướng người Anh, thăm viếng thánh tích này vào 
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năm 1861-1862, và là người 
đầu tiên xác định đây chính 
là Kusinäraä. Thực tế cho thấy 
ông xác minh được vài cơ sở 
có bằng chứng thuyết phục 
từ thực địa Phật Giáo. 


Ông đã đưa ra những bằng 
_sm#ftdnfammeee 4 chứng xác thực dựa trên cơ 


".“.x.=nereeessee sở liên hệ đến nhiều tên địa 

- phương của các di tích và 
gò đất. Di tích chính gọi là 
Matha-Kora Ka Kote, trùng khớp với tượng Phật trong tư thế 
chạm đất, nằm cạnh gò đất nhỏ gần đó. Khoảng 1,5 km về phía 
đông, có khối gạch khổng lồ đổ nát là tháp trà tỳ Ramabhara. 
Việc giải thích các địa danh không dễ dàng chút nào đối với ông 
Alexander Cunningham, dù cố gắng cắt nghĩa 'Matha Kumära' có 
nghĩa là “Hoàng Tử Mất, ám chỉ Đức Phật đã từ giã trần gian sau 
khi rời khỏi nơi này. 

Mười lăm năm sau, vào năm 1876, ông Carlyle, trợ lý tướng 
Alexander Cunningham, tiếp tục khai quật thánh tích này với quy 
mô lớn hơn, và đào được bảo tháp chính lớn gần như toàn vẹn. 
Một thành tựu đáng kể của ông trong việc phát hiện ra tượng 
Phật nhập Niết Bàn lớn tại vị trí Mahäparinibbana từ tàn tích 
bảo tháp hình chữ nhật. Ông cũng đảm nhiệm việc phục chế lại 
tượng Phật Niết Bàn và phát hiện thêm vị trí điện thờ đã tôn trí 
tượng Phật này. 

Các cuộc khai quật được tiếp tục bởi ông Vogal vào năm 1904- 
1907, dưới sự cố vấn của Hiranand Shastri suốt 2 năm từ 1910- 
1912. Tóm lại, nhiều tịnh xá, tháp nhỏ và các kiến trúc khác được 
tìm thấy xung quanh bảo tháp chính. Điều này khẳng định rõ 
hơn trong việc xác minh thánh tích Kusinara. Nhiều bằng chứng 
khác cũng được tìm thấy tại nơi này như các cổ vật có chạm trổ, 
đĩa đồng, v.v... 

Những phát hiện trên có tâm quan trọng lớn hơn cho các nhà 
khảo cổ học và nhiêu Phật tử trong việc nghiên cứu. Việc phát 
hiện thánh tích Mahäparinibbäna được xem như là di tích cuối 
cùng quan trọng nhất đối với các hàng Phật tử. Đây là mấu chốt 
thành tựu to lớn và niềm tự hào đối với các nhà khảo cổ. Như vậy, 
sau gần 7 thế kỷ, nhiều hoạt động tôn giáo kết nối với Kusinärä 





và các di tích Phật Giáo dần dần được khôi phục lại. Bên cạnh, 
những ngôi chùa hiện đại, nhiều nhà trọ, các tổ chức giáo dục và 
văn hóa có thể nhìn thấy ngôi bảo tháp linh thiêng ở Kusinara, 
báo hiệu hàng loạt hoạt động đang diên ra từng ngày. 

Các di tích tại Kusinara được chia làm ba khu vực: (1) Thánh 
tích chính gôm bảo tháp Mahäparinibbäna và các di tích khác 
xung quanh; (2) Matha Kora về phía đông nam; và (3) Bảo tháp 
Ramabhara (tháp Trà Tỳ - hỏa táng), khoảng 1 km về phía đông 
Matha Kunwar. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

Có 3 cụm đi tích trên là quan trọng nhất và rộng lớn, gồm tháp 
chính trên nên thánh tích, nhiều tịnh xá, ngôi tháp nhỏ và các 
di tích khác xung quanh bảo tháp Mahaparinibbana. Điện thờ 
chính và bảo tháp phía sau có chiêu cao khoảng 60,96 mét được 
ngài Huyền Trang mô tả khá phù hợp với các kiến trúc. 

(1) Bảo Tháp Chính: Bảo tháp chính được phát hiện bởi 
ông Carlyle vào năm 1876 chỉ còn như một đống gạch khổng 
lồ. Tháp có lẽ cao 45,72 mét lên đến đỉnh. Bệ nền bảo tháp và 
đế chân điện thờ Mahäparinibbana có chiêu cao 2,74 mét từ 
mặt đất. Phía trên là tâng hình trụ cao 5,49 mét, được trang trí 
thêm tường cột trên đó. Tầng trên có kiến trúc hình bầu dục, 
chiều cao từ mặt đất trở lên là 19,81 mét. Gạch chủ yếu được 
sử dụng với đủ loại kích cỡ khác nhau qua từng thời kỳ. Và 
trong số đó được trang trí bằng hoa văn các 


















- "... # acc vn Bảo thá 
kiểu. Điều này cho thầy sự hiện hữu của Mahäparibbäna 
các kiến trúc khác xung quanh di tích trước khi 


mang vóc dáng hình bầu dục. 

Vào năm 1910, khi cột trụ bảo 
tháp được hạ xuống, một xu bằng 
đồng thuộc niên đại vua Jaiguptas 
được tìm thấy gần đỉnh trụ. Một nền 
gạch tròn khá sâu khoảng 4,27 mét, 
có đường kính 0,64 mét lần chiêu 
sâu. Trên đế gạch phát hiện ra một 
nồi đồng cùng với nắp đồng đang 
đậy úp lên. Tấm đồng khắc ghi bài 
kinh Nidana và dòng chữ giải thích 
tấm đông được đặt trong điện . _n 
thờ Mahaparinibbana do ông „@ T6 Cty xôi 
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Tỳ khưu Đức Hiền, Thượng tọa Indacanda, Hòa thượng Nandaratana 
(người Sri Lanka), Sư cô Từ Tâm (từ trái sang phải) - 16/12/2009 





Hanbala. Bên cạnh đó còn có nhiều cổ vật khác, hũ đựng vài đồng 
xu bạc thuộc niên đại hoàng để Kumäragupta. 

Bảo tháp còn có một tháp nhỏ được đặt ở bên trong khoảng 
2,82 mét và được tôn trí tượng Phật tại chính giữa trong hốc 
phía tây. Bên trong bảo tháp còn tìm thấy một tấm đất sét và 
than đen, dây có thể là di tích còn sót lại từ nghỉ lễ hỏa táng Đức 
Phật. Quan sát bảo tháp ở phía trong cho thấy nó không được 
xây dựng sớm hơn bảo tháp bên ngoài. Tượng Đức Phật thiên 
định xuất hiện từ thời kỳ đầu kỷ nguyên Thiên Chúa. 

Bảo tháp được khôi phục hoàn toàn nhờ ông U. Po Ku và ông 
U. Po Hlang, người Myanmar cúng dường vào năm 1927. Bên 
trong kiến trúc hình bầu dục có dựng mô hình tái hiện lại điện 
thờ thu nhỏ ban đầu, cao 6,1 mét từ mặt nền. Vào lúc 6:00 sáng 
- 10:00 sáng, ngày 18 tháng 3 năm 1927, một tấm đồng cùng vô 
số vàng bạc và đồng khác để cử hành nghỉ lễ tôn trí trong mô 
hình tổng quan với sự chứng minh của 16 vị tỳ khưu, dẫn đầu là 
ngài Bhadanta U. Chandramani Mahäthera (187 6-1972). Sau khi 
nghi lễ chấm dứt, bảo tháp hoàn toàn được khóa kín. Tấm đồng 
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Tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, có chiều dài 6,1 mét 











phi lại thông tin chỉ tiết 
về thánh tích, việc khai 
quật di tích, thẩm định 
và các sự kiện khác v.v... 

(2) Điện Thờ 
Mahaparinibbana: 
Như bảo tháp chính, điện thờ này cũng được xây dựng trên nền 
gạch. Những tàn tích điện thờ và tượng Phật trong tư thế nhập 
Niết Bàn (Mahäparinibbäna) được phát hiện bởi ông Carlyle vào 
năm 1876. Bức tượng tìm thấy trong tình trạng hư hoại nặng 
năm trên nền đổ nát. Nhiều phần tượng gãy vỡ bị chôn vùi dưới 
nên nên việc phục chế có cơ hội hy vọng hơn. Tượng Đức Phật 
nhập Niết Bàn có chiều dài 6,1 mét và được làm từ khối đá cát đỏ 
(cẩm thạch hồng) từ Chunara. Ngài Sheela Prakash xác nhận đế 
tượng được làm bằng đất nung. Chúng tôi cũng đồng tình quan 
điểm của ngài Sheela Prakash. Bức tượng mô phỏng Đức Phật 
vào giây phút cuối của Ngài đang nắm nghiêng bên phải, mặt 
quay vê hướng tây. 

Phía trước bồ đoàn có ba tác phẩm điêu khắc, ngài Ananda 
gần bàn chân Đức Phật, ngài Subhadda ở giữa và thần y JIvaka 
(hay ngài Dabba Malla) ở góc trên. Hai bức tượng ở hai đầu với 
tư thế chống tay bày tỏ sự đau buôn; trong, KEI0IfCIC) 01000066 tượng 
phía giữa khắc chạm một người đang ngôi xổm, mặt hướng vào 
trong. Ở giữa là bia ký thuộc triều đại Kurnaragupta vào thế kỷ 
IE11UEEE) (413- -455 SCN), phi rõ bức tượng này là: Một tặng phẩm 
của ngài Haribala từ Mahãvihara và được điêu khắc bởi Dinna”. 


Hiện tại điện thờ (cetiya) được xây dựng lại vào năm 1956 do 
Ủy ban chính phủ Ấn Độ thành lập vào tháng 5 năm 1955, nhằm 
phát triển thánh tích gắn liền với cuộc đời Đức Phật nhân dịp kỷ 
niệm 2500 năm ngày đản sanh của Ngài. 
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(3) Các Tịnh Xá Và —-- | 
Di Tích Khác: Nhiều di . “& nGG Y: — 
tích về các tịnh xá cổ, | _ 
bảo tháp và các kiến | ` 
trúc khác được tìm kén... 
thấy quanh thánh tích L A Ea 
này. Hầu hết các tịnh 
xá đều năm ở phía tây. | 
Một số cổ vật khắc ghỉ 
được tìm thấy từ các 
công trình kiến trúc.. 
Các cỗ vật như CøN dâu Tỳ Khi Đức Hiền (Dịch giả), Tỳ khưu Dhammapdlo, 
băng đất sét vẽ hình Tỳ khưu Thiện Thắng - 16/12/2008 
bồ đoàn của Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahäparinibbäna) dưới 
những cây Sala, với Tăng chúng vây quanh. Những bia ký này 
thuộc văn tự vào thế kỷ thứ 4. Đồng xu bạc từ thời vua Damsena 
ở miền tây Ấn Độ cũng được tìm thấy. 


Nhiều tịnh xá dường như xây dựng sớm hơn thế kỷ thứ 4. Có 
tịnh xá lớn nhất phát hiện tại thánh tích này với diện tích 45,72 
mét vuông. Tịnh xá này gìn giữ nhiều cổ vật có niên đại từ năm 
900 SCN; có thể đây là ngày khởi công xây dựng tịnh xá. Một vài 
tịnh xá khác cạnh đó cũng có nhiều cổ vật và chậu kim loại dưới 
triêu đại Gupta đều được phục chế. Một đồng tiên vàng thuộc 
thời kỷ Chandragupata II (vào thế kỷ 4 - 5 SCN) cũng được phát 
hiện ở đây. Bia ký dưới triều đại Kusana và một bức tượng được 
điêu khắc ở Mathura cũng được tìm thấy. Có tượng mang bia ký 
thuộc thế kỷ thứ 5, ghi rõ bức tượng được tôn tạo bởi vị thiện 
nam tên Dinna từ Mathura. 
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Tại phía nam thánh tích chủ yếu là các tháp nhỏ; chúng được 
tôn tạo bởi các nhà hành hương có tín tâm. Ở phía đông vẫn 
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còn nhiều tàn tích của một 
bảo tháp có lẽ thuộc thế kỷ 
thứ 7. Khoảng 8 đồng tiên 
xu từ thời Kaniska và Kada- 
Fisis II được phục chế riêng 
biệt; chúng được tìm thấy từ 
khu di tích khác có lẽ thuộc 
kiến trúc Maurya. Nhiều 
bằng chứng về các ngôi tháp 
khác cổ xưa hơn đều được 
tìm thấy; nhưng chúng vẫn 
còn chôn vùi dưới nền tháp 
chính. 


Phía bắc, nhiều bảo tháp 
được tôn tạo bởi những 
người hành hương. Bên 
cạnh đó, nhiêu kiến trúc 
Maurya bị chôn vùi bởi các 
công trình về sau. Sau thế 
kỷ thứ 10, thực tế cho thấy 

“ Tẽố nhiều công trình vẫn tiếp 
` + lo tục xây dựng ở đây từ thời 
sàcC “nà Y Maurya. Một bức tượng nữ 

m, nh w- ý nhân từ thể kỷ 1 và bia ký ở 

IWIIE2 Lm fuift la B8 hi miMPi" „thể ký thứ 5 SCN cũng được 

trần gidh Sơu khfrời khối nơi này. ` tìm thấy tại thánh tích này, 

| Xa xa về phía bắc có hai tịnh 

xá với cổng, vào năm phía 

nam, hướng đối diện bảo tháp chính. Nhiều cổ vật khắc ghi cũng 
phát hiện nơi này khi tu bổ công trình từ thế kỷ thứ 9 - 10 SCN. 

Nhìn xa từ thánh tích về phía đông, có một tịnh xá khá biệt 
lập. Điểm nổi bật ngôi tịnh xá này không hướng về bảo tháp mà 
có hướng ngược lại. Nó không có sân trước như các tịnh xá khác 
nhưng căn phòng rộng rãi ngay chính giữa là Uposathagara, để 
chư tỳ khưu sử dụng hành tăng sự Uposatha. Tấm đất sét ghi lại 
giáo lý căn bản cũng được tìm thấy ở đây. Dường như tịnh xá 
được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 - 11 SCN. 

(4) Điện thờ Matha-Kumara (Matha Kuar): Một tượng 
Phật lớn, tọa lạc khá xa về phía tây nam của thánh tích, người 








dân địa phương gọi đây là điện thờ Matha-Kunwar. Bức tượng 
có chiều cao 3,05 mét làm bằng đá xanh từ quận Gaya. Tượng 
trong tư thế cảm thắng Ma Vương (tay phải chạm mặt đất - 
phassabhuũmi). Trên bệ Phật có bia ký từ thế kỷ thứ 10 hoặc 11. 
Bức tượng được tìm thấy trong hai phần, được phục chế và tôn 
trí tại vị trí ban đầu vào năm 1927 với sự trợ duyên của các thí 
chủ người Myanmar. 

Ông Carlleryle phát hiện điện thờ này cùng với bức tượng vào 
năm 1876, về sau cuộc khai quật hé lộ thêm di tích này được cho 
là một phần của thánh tích. Những cổ vật đất sét từ thế kỷ thứ 
10 - 11, và bia ký trên đá cho thấy điện thờ được tôn tạo bởi vị 
trông coi địa phương trong thời vua Bhimat II, dưới triều đại 
Kalacuri. Nhiều cuộc khai quật về sau chứng minh tịnh xá và di 
tích này thuộc một phân trong các di tích được xây dựng quanh 
bảo tháp chính và điện thờ Mahaparinibbana, có tường thành 
bao bọc dài 381 mét, phủ kín diện tích 145,687 mét vuông. Bức 
tường từ nam sang đông với đường vào rộng 3,61 mét. Cho đến 
nay, chỉ còn một phần ba trong toàn bộ bức tường thành được 
tìm thấy, phần còn lại vẫn đang chờ khai quật. 

(5) Tháp Trà Tỳ Ramabhara: Cách di tích Matha Kumara 
về phía đông khoảng 1,61 km, có một gò tháp bằng gạch cạnh 
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hồ nước nhỏ. Người dân địa 
phương gọi đây là bảo tháp 
trà tỳ Ramabhara. Khoảng 
cách hơi xa so với các di tích 
ở Kusinärä và có nét kiến trúc 
riêng biệt cho thấy bảo tháp 
thuộc xứ Mallã với tên gọi 
Mukuta Bandhan, là nơi diễn 
ra nghỉ lễ trà tỳ (hỏa táng) của 
Đức Phật. 


Vào năm 1910, phía đồng 
øÒ tháp được khai quật cho 
thấy đây là ngôi tháp lớn, có 
hình bầu dục và theo lối kiến 
trúc tầng (Medhi) với chu 
vị 34,14 và 47,24 mét dạng 
tròn tương đối. Tháp có kích 
cỡ gấp 2 lần tháp chính. Bên 
trong được tìm thấy nhiều cổ 
vật đặc trưng Phật Giáo với ký 
tự thời trung cổ. Dường như 
bảo tháp được tu bổ và phục 
chế nhiều lần. Bảo tháp rất 
quan trọng đối với nhiêu Phật 
tử. Còn các tháp nhỏ được 
tôn tạo bởi những nhà hành 
hương cũng được phát hiện 
bên cạnh đó. 

Những Công Trình Mới: 
Trong những thế kỷ trước, sự 
thu hút việc đổi mới liên quan 
đến Phật Giáo chứng tổ sự nỗ 
lực lớn lao của ngài Anagärika 
Dhammapala (1864-1933) và 
ngài Babasaheb Ambedkar 
(1814-1893). Con đường mới 
đến thánh tích Kusinärä được 
thành lập nhanh chóng để 
cho thánh tích này không bị 
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Tháp trà tỳ Ramabhara đầu thế kỷ 21 





Tỳ khưu PafññadiIpa trước tháp trà tỳ Ramabhura 


lãng quên. 

Những công trình lớn nhất trong chủ trương này được 
thực hiện bởi người Myanmar. Nhiều công trình xây dựng mới 
ở Kusinara dưới sự lãnh đạo tài tình của ngài đại thông tuệ 
(Aggamahapangita) Jnaneswara và ngài Sheel Prakash là những 
vị nhận lãnh trách nhiệm được chỉ đạo từ ngài U. Chandramani 
Mahathera và nhiều vị khác đều chung chí hướng ở Myanmar. Sự 
nổi bật và lộng lẫy nhất giữa các ngôi chùa tháp hiện đại thì phải 
kể đến chùa tháp vàng Myanmar (mô phỏng theo tháp Shwe 
Dagon), nhiêu tăng xá, trường học, bệnh xá, và nhà trọ cũng 
được xây dựng. 

Như chúng ta đã thấy, các công trình xây dựng đã bắt đầu từ 
thời Phật nhập Niết Bàn và tiếp tục đổi mới cho đến thế kỷ 21. 
Đó là sự thể hiện tấm lòng chân thành của người con Phật đối 
với thánh tích này. 

Thánh tích Kusinära có tâm quan trọng đến cả thế giới, bởi 
chính nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của Đức Phật, bậc 
vĩ nhân siêu thế đã dành trọn cuộc đời vì sự giải thoát khổ đau 
cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, nhiều người con Phật từ những đất 
nước xa xôi cũng lặn lội đến đây để cung kính cúi đầu đảnh lễ và 
tán dương ân Đức Phật. 


Các Di Tích Cổ Đô: 

Khoảng 762 mét về phía đông nam Matha Kunwar Kot, 91,4 
mét về phía tây bảo tháp Ramabhara và gần Anirudhavana có 
một ngôi làng năm trên những di tích của những ngôi nhà và 
tịnh xá đổ nát thuộc cố đô xưa. Giữa ngồi làng, còn lại bốn ngôi 
tháp nhỏ nằm trên rãnh mương. Các cuộc khai quật ở đây tìm 
thấy bốn tấm gạch khắc ghi trên đó về bốn sự kiện chính của 
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cuộc đời Đức Phật. Những ngôi tháp này nằm dài dưới mặt đất 
khoảng 2,4 mét. 

Các nhà khảo cổ học tin chắc thủ đô cổ xưa được nới rộng 
đâu đó về phía đông. Ngược lại, thủ đô được cho là một phần 
của các khu rừng Sala xứ Mallã. Một vài học giả xác định Kotavan 
(Vanamurcha) về khoảng 6 km phía tây-nam của Kusinara hiện 
tại chính là thủ đô của Kusinara ngày xưa. Tuy nhiên, tiến sĩ 
Vogal, nhà khảo cổ học nổi tiếng, đưa ra giả thuyết răng thủ đô 
xưa được mở rộng đến Sisava, xa về phía nam của ngôi làng. Mặt 
khác, ngoại biên Kusinärä cơi nới đến khu rừng Aniruddhavana 
ở bờ tây sông Chhoti Gandak. 

Có một truyền thuyết rất thú vị liên quan đến bảo tháp này. 
Một tu sĩ Phật Giáo ngài U. Suriya, sinh năm 1886, viếng thăm 
Kusinara Ở tuổi 40 vào năm 1926. Tâm nguyện của ngài là muốn 
tận mắt viếng thăm nơi đản sanh của Đức Phật. Tại Kusinara, ngài 
U. Suriya trú lại một thời gian với hòa thượng U. Chandramani 
Mahäthera tại tăng xá Niết Bàn. Ngài U. Suriya có tiếng tăm 
như giáo sĩ Chini Baba ở Kusinärä. Ngài thích vắng lặng. Ngài 
dựng cho mình ngôi chòi nhỏ trên cây đa nằm cạnh tháp trà tỷ 
Ramabhara. Ngài quý mến bảo tháp Ramabhara. Dù nhiều lần 
nỗ lực nhằm thuyết phục ngài rời khỏi chỗ ngụ trên cây, nhưng 
không làm sao thuyết phục được ngài. 

Chính phủ Ấn Độ đề nghị tu bổ lại các điện thờ Phật Giáo như 
là một phần kỷ niệm 2500 của Đức Phật. Bảo tháp Ramabhara 
cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, giáo chủ Chini Baba không đồng 
tình với lời đề nghị đó. Ông từ chối bỏ đi và cương quyết dù phải 


: Quang cảnh chùa Thái Lan 
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chết tại nơi này. Vào năm 1955, trong chuyến viếng thăm các 
thánh tích, thủ tướng Jawaharlal Nehru (An Độ) cho gọi riêng 
giáo chủ Chini Baba. Sau khi được thủ tướng thuyết phục, ông 
chấp nhận và đồng ý rời khỏi chỗ ở của mình. Để đảnh lễ đến 
Đức Phật, giáo chủ Chini Baba đã thực hiện theo nghi lễ Phật 
Giáo của quê hương bằng việc đốt cháy nhiều bấc được trét bơ 
sữa (dầu bơ) trên đầu, ngực cánh tay v.v... Cuối cùng, giáo chủ 
Chini Baba qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 1971 tại Kusinara. 

Kusinäaräa hướng đến xây dựng mới: Tỳ khưu Swami 
Mahävira đặc biệt lưu tâm đến việc đổi mới tại trung tâm Phật 
Giáo này. Cá nhân ông đã mua lại một số đất với giá 60 rupee 
cho môi bigha (1337,8 m2) và bắt đầu quyết định xây dựng 
ngôi tịnh xá. Người đệ tử Khejari đến từ thị trấn Pavan (Rama) 
ở Chitagong (Bangladesh) đã cúng dường 15,000 rupee để xây 
dựng ngôi tịnh xá này, và hoàn thành vào năm 1902. Hai bức 
tượng chân dung Tỳ khưu Mahavira và Khejari tăng thêm vẻ uy 
nghiêm phía hiên nhà phía tây của ngôi tịnh xá hiện gIỜ. Do vậy, 
việc phát triển toàn diện Kusinärä một phần là nhờ sự nỗ lực của 
tỳ khưu U. Chandramani Mahäthera khi ngài phục chế lại bảo 
tháp vào năm 1926-1927. Sau này ông Afochu cùng vợ Makinu 
đã mạ vàng lên đá vào năm 1934. 

Tượng Phật Matha Kunwar được tôn trí trên ngôi bô đoàn 
cổ vào năm 1912. Học trò ông Afochu kiến tạo ngôi chùa không 
mái vào năm 1926-1927. lỳ khưu Sradhananda từ Sri Lanka 
bắt đầu mở trường học miên phí tại đây vào năm 1929, qua sự 
động viên của tỳ khưu Kitima. Ông Gbu Jugal kishor Birla xây 
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Bức họa được khắc ở cổng Sanchi mô tả cuộc xung đột về phân chia Xá lợi Phật 


dựng nhà nghỉ Birla, và một trường học lớn tại Kusinara giữa 
năm 1934 và 1942. 

Vào năm 1944, ngài Chandramani Mahathera thành lập 
trường Mahävira, được xem như là một phân của sự hồi phục nơi 
đây. Bên cạnh đó, Tỳ khưu Niwas, và nhà trọ cho những người tị 
nạn Arakani cũng được xây dựng. Thư viện Parinibbana cũng 
tọa lạc ở đây. Chính ngài hòa thượng U. Chandramani Mahathera 
tế độ cho tiến sĩ Babasaheb Ambedkar đến với Phật Giáo tại 
Nagpur vào ngày 14 tháng 10 năm 1956. Một triệu người học trò 
của tiến sĩ Ambedkar cũng quy y Phật Giáo trong dịp đó. 

Ngoài ra, phải kể đến nhà trọ Birla, chùa Linh Sơn (Việt Nam) 
và phòng nghỉ (dhammasala); chùa Lạt Ma và phòng nghỉ pháp 
đường; Dak Bungalow cũng xây dựng nhân dịp kỷ niệm 2500 
năm Đức Phật đản sanh; người An Độ, Nhật Bản và Sri Lanka 
(Tích Lan) đã cho xây dựng ký túc xá Buddha Jayanti và trại lính, 
bảo tháp Hòa Bình Thế Giới và pháp đường; Bảo tàng chính 
phủ và một trường học Phật Giáo về phía đông điện thờ chính 
(vihära) và phía nam đường cao tốc số 28 cũng tọa lạc ở đây. 

Viện Bảo Tàng Phật Giáo 

Tầm quan trọng của thánh tích Kusinärä linh thiêng đã truyền 
cảm hứng cho nhiêu quốc gia khi thành lập các trung tâm văn 
hóa và tôn giáo của họ trên mảnh đất này. Do vậy, thánh tích được 
công nhận với một niềm tin tuyệt đối và ảnh hưởng trên toàn 
cầu. Một viện bảo tàng quả thật quá cần thiết và thích hợp trong 
việc thu thập và bảo lưu lại các tài sản khảo cổ quý ở Kusinärä, 
đó là điêu cấp bách nhưng đòi hỏi phải có thời gian. Vì thế, công 
trình xây dựng Viện Bảo Tàng Phật Giáo Chính phủ được khởi 
công với sự tài trợ, hợp tác của tổ chức Nhật Bản vào năm 1992- 
1993 tại Kusinara. 

Bảo Tàng Chính phủ có hai phòng trưng bày chính: Một phòng 
chỉ dành riêng về “Đức Phật nghệ thuật”. Ơ dây trưng bày các pho 
tượng bằng đất sét, đá, kim loại, nhiều cổ vật và những bức tranh 
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thanka từ Tây Tạng lẫn Nepal. Những điểm sáng chói của nghệ 
thuật dần dần được hồi sinh từ khu vực Kusinara, đã tạo nên sự 
hấp dẫn chính cho phòng trưng bày nghệ thuật này. Trong nhiều 
cổ vật, nổi bật nhất là hình vẽ Đức Phật nhập Niết Bàn, tượng 
Phật thiên định từ thời Gupta, và bức tượng người đệ tử trên ba 
viên gạch có hoa văn. 

Nhiều bức tượng Đức Phật và Bồ Tát nổi tiếng thuộc phong 
cách Mathura và Gandhara được tôn trí một nơi đặc biệt trong 
phòng trưng bày nghệ thuật này. Ngoài ra, vIệc trưng bày từ thế 
kỷ thứ 3 đến thế kỷ 19 được lưu giữ qua trình tự niên đại. 


Phòng trưng bày khác dành riêng cho “Tranh Ảnh Đức Phật. 
Rất nhiều bức ảnh đậm màu sắc nói lên những sự kiện chính về 
cuộc đời Đức Phật, bắt đầu từ nơi đản sanh - Lumbinï - đến nhập 
Niết Bàn - Kusinärä. Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày nhiều hình 
ảnh liên quan đến các bức tượng nổi tiếng tôn thờ ở Mathura, 
Gandhara, Sanchi, Sarnath, Bharahuta, Amrävati và nhiêu trung 
tâm nghệ thuật khác. Vô số bức ảnh nghệ thuật Phật Giáo từ 
nhiều quốc gia nổi tiếng như - Trung Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, 
Myanmar, Tây Tạng và Nepal đều được trưng bày một góc danh 
dự trong phòng trưng bày nghệ thuật này. 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi nếu có những bức tượng hay các 
cổ vật khác được tìm thấy ở Kusinärä, hoặc đang trưng bày ở bảo 
tàng khác xin vui lòng chuyển lại cho viện bảo tàng này. 

Tháp Thờ Ty Khưu Mahavihara: Ngôi bảo tháp được tôn 
tạo để kỷ niệm ngài Hòa thượng Mahavira Swami. Tháp cao 
khoảng 100 mét nắm phía sau đại tháp Mahaparinibbana. 

Chùa Linh Sơn (Việt Nam): Ngôi chùa đầu tiên mà quý vị 


có thể nhìn thấy khi tiến vào thánh tích Kusinara đó là chùa 
Linh Sơn. Đây là bản sao nhiều kiểu mẫu điện thờ Phật Giáo Ấn 
Độ (4 thánh tích) tạo thêm nét phong phú cho ngôi chùa này. 
Đẹp nhất có tháp Đại Giác (Mahäbodhi Mahävihara), đại tháp 
Dhammeka ở Sarnath (Varanas1). Ngoài ra, chùa còn có phòng 
nghỉ (dhammasaälä) với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất. 

Chùa Tây Tạng: Người Tây Tạng dựng lên ngôi chùa tuyệt 
đẹp tại nơi này. Ngôi chùa được đánh giá cao về mặt kiến trúc 
độc đáo riêng với màu sắc tươi sáng. 


Chùa Nhật Bản: Tổ chức Nhật Bản đã tôn tạo ngôi bảo tháp 
lớn dựa trên nhiều kỹ thuật hiện đại về mặt kiến trúc. Có nhà 
khách rất lớn trong khu vực bảo tháp. Bảo tháp nằm trước viện 
Bảo tàng Kusinara. Ngài tỳ khưu Assaj1, từ Sri Lanka, đang trông 
coi ngồi chùa này. 

Thông tin & Cơ Sở: 

Mã code ĐT: 05563; Ngân Hàng Trung Ương Ấn Độ (Central 
Bank of India) NH 28 đường Kasiya (SĐT. 271.089), và Ngân 
Hàng Nhà Nước Ấn Độ (State Bank of India) (SDT. 271.024); 
tuy nhiên họ không đổi tiền từ tấm check. Cục Du lịch bang U.P. 
thuộc chính phủ ở đường Buddha Marg. Chi nhánh Bưu điện tại 
ngã tư chính (SĐT. 271. 029); Mã số bưu chính: 274.403. Trung 
tâm y tế cộng đồng nằm trên đường Deoria tại Kasiya. Bệnh viện 
Chính phủ Ayurvedic ở đường Buddha Marg. Quán điện thoại 


Chùa Alchuni Nhật Bản 














bàn - gọi quốc tế (ISD) nằm trên đường Buddha Marg, bên cạnh 
Buddha Dwar. 

Chỗ Nghỉ Và Ăn Uống: 

Khách sạn Lotus Nekko (SĐT. 271.039), Nhà nghỉ Phật Giáo 
Quốc tế, phước xá Hindu Birla, Phước xá Nepal, lữ hành du lịch 
bang UƯ.P. Bungalow (Uttar Pradesh, State Tourist Bungalow), 
nhà nghỉ Ashok (Ashok Traveller's Lodge: FTDC), chùa Lỉnh Sơn, 
Việt Nam (xưa kia là của Trung Quốc). Chùa Myanmar (Myanmar 
Buddhist Temple) cung cấp phòng trọ với giá bình dân, nhà khách 
(Guest House) (SĐT. 271. 035). Bên cạnh chùa tháp Myanmar, 
trên đường Buddha Marg, có quán cà phê Yama Kwality phục vụ 
thức ăn khá ngon: thức ăn kiểu Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Trung 
Quốc, Tây Tạng, Nepal và thức ăn nhanh. 

Đi lại và các tuyến đường xe lửa: Gorakhpur 

Tổng dân số của Kusinärä là 1 triệu; Mã số ĐT vùng: 0551. 

Đây là thị trấn du lịch Ấn Độ chính yếu cuối cùng ngang qua 
biên giới Nepal. Quân đội Anh và Gorkha đã dụng độ gần thì 
trấn này trong những năm đầu của thế kỷ 18. Sau này, nơi đây 
trở thành trung tâm tuyển lính tân binh Gorkha cho quân đội 
Anh và Ấn. Đây là trung tâm lý tưởng và thị trấn bảo trì đường 
sắt lớn. Thị trấn này cũng có trung tâm hành hương đến đên 
thờ Gorakhnath, nơi quan trọng cho nhiều nhà tu khổ hạnh 
(Sannyasix) thuộc phái Gorakhpanthi. Trên con đường NH 28 tại 
cây số 55 về phía đông thành phố Gorakhpur là Kasia, từ đó 3 km 
về phía tây nam là thị trấn Kusinärä. 


Khách sạn Lotus NikRo - Nhật Bản 
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Khách sạn: 

Chủ yếu về ngân quỹ du lịch: Ganges, Rạp chiếu phim Chowh, 
quản lý tốt các phòng máy lạnh, nhà hàng, tiệm kem; và Bobina, 
Gatashanker Chowk, đường Nepal. Nhà khách có giá hợp lý khác 
là: nhà khách Modern (hiện đại) gần trạm xe buýt; nhà khách 
Standard đối diện bến xe; nhà khách York tại trung tâm thành 
phố; và nhà khách du lịch Gupta (Gupta Tourist Lodge) nằm đối 
diện ga xe lửa. 

Từ nhà ga đi bộ tầm 3 phút đến trạm xe buýt. Xe buýt có dịch 
vụ chuyên chở đến thành phố Lucknow, thành phố VãränasI 
(khoảng 205 km, 7 giờ), thành phố Patnä, và nhiều thị trấn khác 
trong khu vực. Nhiều du khách lựa chọn xe buýt để đi qua biên 
giới Nepal. Ngoại ô thành phố Gorakhpur khoảng 5 km có con 
đường đi ngang qua đên thờ Gorakhnath, đi thêm 7 km đến 
Campierganj (29 km), rẽ trái đi Nauwgarh (32 km) và tiến vê 
thánh tích Lumbini (khoảng 65 km) - nơi đản sanh Đức Phật, 
thuộc biên giới Nepal. Biên giới này có thể bị đóng cửa, do vậy 
bạn có thể tiếp tục đi đến cửa khẩu biên giới Sonauli (59 km). 
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Đây là tuyến đường ngắn nhất đi về phía bắc thị trấn Pharenda 
(Anand Nagar, U.P.) để băng qua biên giới Nepal tại Sonauli. 

Có nhiêu xe buýt đến Nautanwa (thuộc quận Mahärajgan)j, 
bang Uttar Pradesh). Bạn có thể thuê một chiếc xe kéo để đưa 
bạn qua hải quan và đến Bhairawa (Siddharthanägar - cổng chào 
LumbinT) (6 km) ở Nepal, sau đó đến thành phố Pokhara (Nepal) 
(khởi hành: buổi sáng vào lúc 10 giờ). 

Từ Gorakhpur, thường có nhiều xe buýt để đến cửa khẩu biên 
giới Sonauli (hết 40 Rs, 3 giờ) và từ đó đến thành phố Pokhara 
(100 Rs, 10:00), hoặc thủ đô chính Nepal là Kathmandu (12 giờ). 
Cảnh báo: Hãy cẩn thận với vé cò môi. Hành lý đừng quá khổ, 
quá ký mà phải chịu “phí chỉ trả hành lý. Tránh xa Cơ quan Du 
lịch quốc tế đối diện với ga xe lửa; vì xe buýt họ đến thành phố 
Pokhara có chất lượng bảo trì rất kém. Nhiều xe buýt Nepal từ 
Sonauli là đáng tin cậy. 
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THÀNH RÄJAGAHA 


Nằm khoảng 100 km về phía đông nam thành phố Patna, thủ 
phủ bang Bihar, thị trấn Rãjagira là điểm đến thiêng liêng nhất 
cho những người Phật tử viếng thăm với tấm lòng thành kính. 
Xưa kia, thị trấn thành Rajaglra được gọi là Rajagaha, thuộc một 
trong 16 nước (Jänapada) cổ xưa Ấn Độ. Đây là tên gọi phù hợp 
nhất khi nơi này tận hưởng niềm vinh dự được trở thành thủ đô 
vương quốc Magadha trong nhiều thế kỷ. Tọa lạc trong thung 
lũng được bao quanh bởi nhiều ngọn đồi, nên thành phố này còn 
có tên gọi là Giriräja. Tương truyền thành phố này được gọi là 
Rãjagaha vì nơi đây nhà cửa của nhiều người dân thường hay bị 
hỏa hoạn. Nếu người dân xây nhà và tránh bị hỏa hoạn thì phải 
gọi đây là “Đây là nhà của vua' - Rajagaha (Ra/a: nhà vua, gaha: 
nhà) thì sẽ không bị hỏa hoạn. Vài tài liệu Sanskrit, kinh điển 
Phật Giáo, các văn tự cùng với ký sự của ngài Huyền Trang cũng 
nói đến thành phố Kusagrapura. Theo ngài Huyền Trang, vì nơi 
này có nhiêu cỏ “Kusa' nên được gọi là thành phố Kusa. 

Thành phố Räjagaha được bao quanh bởi 5 ngọn đôi từ 
mọi phía. Trong kinh điển Pä]i có ghi lại tên của 5 ngọn đồi là: 
Vebhara, Pandava, Vepulla, Gijj]hakuta và Isigili. 

Theo lịch sử, trong thời Đức Phật có một triêu đại mới đã 
cai trị Magadha. Lúc đó, vương quốc Mãägadha là vương quốc 
thịnh vượng và đầy quyền lực. Thủ đô nước này có thành phố 
Rajagaha xem như một trung tâm hoạt động chính trị và tôn 


' lên núi Gij]hakuta 
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Vua Bimbisara đến gặp Đức Phật 


giáo. Đức vua Bimbisara (623-543 TCN) là một trong 4 vị vua 
quyền lực nhất miền bắc Ấn Độ thời đó. Ba vị còn lại là đức vua 
Pasenadi nước Kosala, đức vua Udayana nước Vatsa, và đức vua 
Pradyota nước Avanti. 

Đức Phật đi đến thành Räãjagaha sau khi chuyển Pháp luân ở 
Sarnath, Varanasl. Hay tin hoàng tử Sakya xưa kia thành Phật, 
vua Bimbisaära đi đến diện kiến Ngài, rôi dâng cúng tịnh xá 
Veluvana, và trở thành đệ tử nhập lưu (Sotapanna). Đức Phật 
nhận lời và trú ngụ tại Veluvana trong một thời gian. 

Vào thời đó, có giáo chủ Sañjaya Velatthiputta cùng với 250 
đệ tử mình đang trú ở thành Rãäjagaha. Trong số đó, hai vị đệ tử 
trẻ là Upatissa (Sariputta) và Kolita (Moggallana). Không thỏa 
mãn với sự chứng đắc của thầy mình, 2 ngài lên đường với mục 
đích tìm kiếm bậc thầy giác ngộ. Một ngày nọ, trên đường trở 
về nhà, ngài Sãriputta tình cờ gặp Đại đức Assaji - thuộc nhóm 
năm anh em Kiêu Trân Như -Kondañña - đang khất thực. Quá 
ấn tượng bởi vẻ trầm tĩnh và sáng ngời của Đại đức Assaji, ngài 
Sariputta lại gần và hỏi: “Bạch Đại đức, thầy của người là ai? 
Người đang thực hành theo giáo lý nào?” Đại đức Assaji đã nói 
văn tắt về cốt tủy của lời Phật dạy: “fe Dhammma hetuppabhava, 
tesam hetum Tathagato ũha, tesafca yo nirodho, evam vadi 
Mahasamano"”. “Van pháp do duyên sanh, duyên diệt, vạn pháp 
diệt, Đức Phật - đại Sa Môn, hằng giáo huấn như vậy”. Nghe xong 
ngài Sariputta hoát nhiên đại ngộ, ngài đi và thuật lại cho bạn 
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mình là ngài Moggallana. Sau đó, 2 ngài cùng 250 bạn đồng tu đã 
quy y và xuất gia theo Đức Phật. Chẳng bao lâu 2 ngài trở thành 
trưởng tử của Đức Phật. 


Đức Phật đã trải qua vài mùa an cư (vassa) tại thành Rajagaha 
vì đây là nơi thích hợp cho việc hoằng pháp để tuyên thuyết chân 
lý giác. ngộ. Trong việc nỗ lực hoằng pháp, nhiều vua chúa, quân 
thân cũng như các gia chủ đã trở thành những đệ tử của Đức Phật. 
Một trong những đệ tử nổi bật đó là ngài Komaärabhacca Jivaka 
(ngự Vụ hoàng ø1a). Ông đã dâng cúng tịnh xá Jivakambavana đến 
Đức Phật và Tăng chúng. 

Núi Gijj]hakuta (Linh Thứu) trở thành nơi lưu trú ưa thích của 
Ngài khi ở Rãjagaha. Đức Phật yêu mến thành phố và những điểm 
lân cận. Điều này ghi chép lại vài dòng trong Kinh Trường Bộ 
(Diphanikaya): “Này Ananda, khả ái thay thành Rajagaha (Vương 
Xá), khả ái thay núi Gij]hakuta, Khả ái thay chùa Nigrodharama, 
khả ái thay Corapapata, khả ái thay hang Sattapannl trên núi 
Webhara, khả ái thay hang đá Kala trên núi Isigili, Khả ái thay 
hang đá Sappasondika trong rừng Sĩïta, khả ái thay suối nước 
nóng Tapodaramaga, khả ái thay hồ con sóc ở tại tịnh xá Veluvana, 
khả ái thay rừng JìvaRambavana, khả ái thay vườn Nai ở tại 
Maddakucchi.” (Kinh Đại Bát Niết Bàn, số 16, Kinh Trường Bộ) 

Thành Rãjagaha cũng đã chứng kiến cuộc nổi dậy và tấn công 
tàn bạo bởi ông Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) khi muốn chống lại 
Đức Phật. Devadatta trở thành tỳ khưu làm đệ tử Đức Phật cùng 
với những vị hoàng tử dòng Sakya: hoàng tử Ananda, Bhaddiya, 


1635 


164 





v* = F 
“” >> + x =- £ 24 sử Chu nó sã 


Tỳ khưu Devadatta thả voi điên Nalãgïri để ám sát Đức Phật 





Anuruddha, Bhagu và Kimbila, người thợ hớt tóc Upali. Ty khưu 
Devadatta vì muốn thay thế Đức Phật lãnh đạo Tăng chúng nên 
đã đưa ra năm yêu sách nhưng không được Đức Phật chấp thuận. 
Uất hận vì bị từ chối, Devadatta dùng nhiều thủ đoạn để ám hại 
Đức Phật, nhưng mọi nỗ lực của ông đều thất bại. Đầu tiên, ông 
phục rượu và thả voi điên Nalagiri hòng giết hại Đức Phật, nhưng 
Đức Phật đã cảm hóa voi hung bằng từ tâm (mettä). Kế đó, ông 
thuê vài sát thủ chuyên nghiệp để ám hại Đức Phật, nhưng lại 
thất bại. Sau đó, chính Devadatta đã đấy tảng đá lớn từ đỉnh núi 
Gijjhakita xuống phía Đức Phật đang đi thiên hành dưới chân 
núi để giết hại Ngài; nhưng việc làm ác độc này chỉ làm cho ngón 
chân cái của Phật bị trọng thương. Devadatta được sự hậu thuẫn 
bởi thái tử Ajãtasattu trong nhiều lần nỗ lực giết hại Đức Phật và 
chia rẽ Tăng chúng. Kinh điển nói rằng thái tử Ajätasattu (491- 
459 TCN) đã giam cầm và giết hại cha mình để lên ngôi. Sau cái 
chết của cha mình, vua Ajatasattu bị ám ảnh và tâm trí bị dày 
vò, nên ông đã tìm đến Đức Phật với mục đích trấn an tinh thần. 
Tình tiết đẹp nhất được thể hiện bằng hình vẽ ở Bharahuta chú 
thích rằng: “⁄4jãtasattum bhagavate vindate” (Đúc Thế Tôn đã 
cảm thông Ajatasattu). 


Sau khi, Đức Phật nhập Niết Bàn, vua Ajäãtasattu cho xây 
dựng một bảo tháp lớn tại thành Räãjagaha để tôn trí một phần 
xá lợi Phật. Đức vua đã đóng gÓP hết mình trong Cuộc Kiết Tập 
Tam Tạng lần thứ nhất được tổ chức tại thành Rãjagaha. Đức 
vua cho xây dựng: một tăng xá lớn trước hang Sattapann1 để hỗ 
trợ cho cuộc kết tập. Trong cuộc kết tập này, ngài đại trướng lão 
Mahäkassapa làm chủ tọa, ngài Änanda trùng tuyên kinh điển 
(suttanta), ngài Upali trùng tuyên Luật (vinaya). Do vậy, Tam 
tạng kinh điển (Tipitika) được hệ thống theo một trình tự lo gic. 

Cuối triều đại vua Ajätasattu, thành Rãjagaha mất dần tầm 
ảnh hưởng về chính trị khi thái tử Udaya (459-443 TCN) người 
kế nhiệm vua Ajãtasattu di dời kinh đô nước Mãgadha từ thành 
lãjapgaha đến thành Pataliputta. Về sau, chính đại đế Asoka cho 
xây dựng trụ đá hình voi, và bảo tháp trong thành Rãjagaha. Đây 
là việc làm đúng đắn và ý nghĩa trong công cuộc bảo lưu những 
giá trị tôn giáo qua nhiêu thế kỷ. 

Không có nhiều tài liệu ghi chép về thành Rãjagaha trong thời 
hậu Asoka. Ngài Pháp Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người 
Trung Quốc, đã đến đây vào thế kỷ thứ 5, ghi chép nơi này hầu 
như bị bỏ hoang. Ngài gặp gỡ vài tu sĩ ở Kalanda-Vel|uvana, ghi lại 
một cách chỉ tiết vài tịnh xá và các bảo tháp khác. 


Tỳ khưu Devadatta lăn đá 
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Như nhiều thánh tích Phật Giáo khác, thành Rajagaha được 
khám phá bởi tướng Alexander Cunningham (1891-1956). Ông 
xem như là người đầu tiên khai quật thành Rajagaha vào năm 
1861-1862. Những cuộc khai quật tiếp theo được tiến hành 
bởi ông Bloch, dưới sự chỉ định của Bộ Khảo cổ học Ấn Độ năm 
1905-1906. Qua nhiều nỗ lực của các nhà khảo cổ đã cho thấy 
tâm quan trọng trong việc phát hiện các cụm di tích cổ trong nội 
thành và quanh thung lũng cho toàn thế giới. Hầu hết các địa 
danh được mồ tả trong tư liệu Phật Giáo sau này được khai quật 
là nhờ sự trợ giúp của các nhà hành hương Trung Quốc (ngài 
Pháp Hiển, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh) trong việc định 
hướng và mô tả khoảng cách liên hệ đến các thánh tích. 

Tháp Hòa Bình Thế Giới (Vishwa Shanti Stupa) 

Việc xây các bảo tháp trở nên thịnh hành sau khi Đức Phật 
nhập diệt tại Kusinärä. Ban đầu, chỉ 8 ngôi tháp được xây dựng 
để tôn thờ xá lợi Phật như đã đề cập trong các kinh Đại Bát Niết 
Bàn. Các bảo tháp được tôn tạo bởi 8 nước: 

1. Vua Ajatasattu thành Rajagaha, 

2. Dòng LicchavI thành Vesal, 


3. Dòng Sakya thành Kapilavatthu, 

4. Dòng Buliya thành Allakappa, 

5. Dòng Koliya thành Ramagama, 

6. Dòng Brahmn thành Vethadipa, 

7. Dòng Malla thành Pava, 

8. Dòng Malla thành Kusinara. 

Bà-la-môn Dona đã đứng ra giải quyết tranh chấp về việc 
phân chia các phần xá lợi Phật. Các hũ xá lợi được trao cho Bà- 
la-môn Dona. Dòng Maurya từ xứ Pippalavana đến muộn nên chỉ 
được nhận tro tàn của Đức Phật từ giàn hỏa thiêu. 

Ban đầu chỉ có 8 bảo tháp xá lợi (dhatu) được tôn trí, những 
ngôi tháp được xây dựng sau này thì được xem như pháp thân xá 
lợi (Saririkadhatu). Sau khi xây dựng 84000 ngôi bảo tháp, Đại 
đế Asoka đã cung thỉnh xá lợi từ bảy ngôi tháp vào tôn trí. 

Điều đáng chú ý là hâu hết các bảo tháp (Cetiya) được xây 
dựng để tôn trí xá lợi Phật cùng với các vật dụng mà Ngài đã 
dùng. Nhiều bảo tháp khác cũng được xây dựng trên toàn thế 
giới. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tại núi Ratnagiri gần thành 
Rajagaha, một bảo tháp mới được xây dựng lên nhưng không 
phải để tôn thờ xá lợi Phật mà chỉ để biểu tượng cho hòa bình 
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Ni Sư Nachivatsu Kujei Fuji Guruji - vị trụ trì tháp Hòa Bình 


thế giới. Vì thế bảo tháp này được gọi là Tháp Hòa Bình Thế Giới. 
Ngài Nichivatsu Kujie Fuji là vị sư Phật Giáo nổi tiếng quốc tế 
ghỉ lại trong cuốn tự truyện của mình viết rằng Đức Phật thuyết 
giảng nhiều giáo lý quan trọng ở núi Gijjhakũta. 

Một ngôi chùa Nhật Bản được xây dựng gân Bảo Tháp Hòa 
Bình. Nhiêu tăng sĩ và khách thập phương trên thế giới tụ hội về 
bảo tháp và chiêm bái. Bảo Tháp Hòa Bình hiện ra như một bức 
tranh tuyệt mỹ giữa thung lũng trải dài. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 


(1) Thành Mới Rajagaha: Theo ngài Pháp Hiển, thành mới 
Rãjagaha được xây dựng bởi vua Ajätasattu. Pháo đài nằm ngoài 
thung lũng trên khu vực rộng tâm 5 km. Giờ đây, bức tường đổ 
nát là những øì còn sót lại của thành mới Rãjagaha. Một số cổ vật 
Phật Giáo và đồng tiên xu được phát hiện tại nơi này. Bên cạnh 
một cặp tấm đất nung có chú thích mang ký tự Brahmi thuộc thế 
kỷ thứ 1 - 2 TCN. 

(2) Bảo Tháp Asoka: Phía tây thành mới Rãjagaha là một gò 
đất cao ngang qua dòng sông Sarawasti. Theo ngài Pháp Hiển, 
bảo tháp được xây dựng bởi vua Ajatasattu. Trong khi đó, ngài 
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Quốc. Vua Bimbisära đã cúng dường tịnh xá này đến Đức Phật 
và tăng chúng. Sau khi trâm mình trong suối nước nóng Tapoda 
(giờ có tên là Saraswati), vua Bimbisära trở về hoàng cung muộn 
nên cổng thành đã bị đóng. Do vậy đức vua đã nghỉ lại qua đêm 
với Đức Phật tại tịnh xá này. 

Tóm lại, theo kinh điển Pä]i, công viên nhỏ bên kia suối nước 
nóng Saraswati, có thể là tịnh xá Tapodarama. Theo thời gian, 
tịnh xá này gần như hoàn toàn rơi vào quên lãng cho đến khi các 
nhà hành hương người Trung Quốc viếng thấm. Trong cuộc khai 
quật, nên tịnh xá Veluvana, họ tìm thấy có 9 nền tháp bằng gạch. 
Về phía đông gò đất, một số tấm đất nung ghi chép lời dạy căn 
bản của Đức Phật thuộc ký tự từ thế kỷ 10 - 11 được phát hiện. 
Bên cạnh, vài bệ đá cũng khám phá với nhiều hình vẽ, bức tượng 
Phật Giáo trên đó. 

(5) Bảo tháp Ajãtasattu: Ngài Huyền Trang đã ghi chép lại 
trong ký sự của mình có một bảo tháp tương tự (bảo tháp trên) 
năm về phía đồng tịnh xá Veluvana. Theo Manjusirimulakalpa, 
bảo tháp này nẫm trong phạm vi của tịnh xá. Dựa trên cơ sở này, 
tháp Ajatasattu phải được năm gần tịnh xá Ve]uvana. Do đó, có 
thể kết luận chính xác răng chính gò đất phía bắc cạnh đường 
cao tốc hiện tại là bảo tháp Ajãatasattu, có nền đá và trụ đá bên 
trên trông thật đẹp mắt. 


(6) Hang. Pippall: Nằm trên sườn phía đông đồi Vebhara 
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được người dân địa phương gọi là Machan' hoặc Jarasandha Ki 
Baithak” Trong kinh điển Phật Giáo cũng như nhiều nhà hành 
hương Trung Quốc mô tả thì nơi này. thuộc chỗ sinh sống của 
người Pippali. Trong thời Đức Phật, ngài Mahäkassapa, vị chủ trì 
cuộc Kiết Tập Tam Tạng đầu tiên, cũng cư ngụ ở đây. Một lần nọ, 
ngài Mahäkassapa bị trọng bệnh và điều dưỡng tại hang động 
này (Samyuttanikaya), Đức Phật đã đến thăm. Tại đây, Đức Phật 
đã đọc cho ngài Mahäkassapa về bài kinh Giác Chi (bojjhanga). 
Nghe xong, ngài lành bệnh. Thật là vi diệu! Hang này có hình 
dạng chữ nhật với đáy có chiêu dài 25,9 mét, chiều rộng 24,7 
mét. Mái hang có chiều dài 24,8 mét, chiêu rộng 24 mét. Tổng 
chiêu cao của hang PippalI là 6 hoặc 8 mét. 

(7) Hang SattapannmI: Khoảng 30 mét về phía bắc dưới sườn 
đôi Vebhära, có một dãy hang động tự nhiên được đánh số 6 (có 
thể ban đầu thuộc số 7). Chúng được biết là SattapannI. 

Đường dốc trước các hang động dài 36,57 mét, rộng 10,36 
mét về phía đồng và rộng 3,65 mét về phía tây. Bức tường bao 
quanh được xây bằng đá thô. Bây giờ, chỉ còn một hang núi dài 
5 mét, chiều cao 2,5 mét. Đây là di tích liên quan đến Cuộc Kiết 
Tập Tam Tạng đầu tiên được tổ chức sau khi Đức Phật nhập Niết 
Bàn. Cuộc Kiết Tập diễn ra trong 6 tháng và có 500 vị thánh tăng 
tham dự. Do đó, hang này được biết đến là 'Saäghin Pañcasatika 
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Hang 500 vị Thánh Tăng. 

(8) Miếu Maniyara: Kinh điển Päl]i đề cập tháp Manipala 
thuộc Manibhadra dòng Yakkha. Có lẽ, đây là nơi cư trú của loài 
rông (Mani Nãga) được nhắc đến trong Mahäbharata, và tên gọi 
'Maniyara' được xuất phát từ Mani Maãla Mani Näga. Rõ ràng, 
chính di tích này là trung tâm cho những người thờ phụng loài 
Nãøa (rồng), và điêu này được minh chứng khi tìm thấy nhiều 
bức tượng Naga ở đây. 

(9) Hang động Ssonabhandara: Có hai hang động năm 
về phía tây bắc của miếu Maniyara. Hai hang động này gọi là 
Sonabhandara (kho vàng bạc, sonna: vàng bạc, bhandaka: tài 
sản), tọa lạc dưới sườn phía nam thuộc núi Vebhara. Có bức 
tường ở phía nam hang động, phía tây có cửa đi vào và một cửa 
số. Bên ngoài cửa vào phía trái, có 2 dòng. bia ký thuộc văn tự 
thế kỷ 3 - 4 SCN được ghi lại như sau: ZẨn sĩ Wajiradeva, bậc chói 
sáng vĩ đại, ngôi bảo châu giữa các vị thầy, đã thực hành vì lý 
tưởng giải thoát và giác ngộ. Cho nên, 2 hang động quý báu tôn trí 
bức tượng Đức Thế Tôn quả thật xứng đáng cho các vị ẩn sĩ ấy.” 
(Middle Land - Middle Way, do Shravasti Dhammika soạn). Hang 
động khác về phía đông được tọa lạc thấp hơn một tí. Bức tường 
ở phía nam của hang động này được khắc chạm với những bức 
tượng về đạo Kỳ-na Giáo Tirthankara (Jain). Đó là kho báu của 
vua Bimbisara đã đi vào huyền thoại. 

(10) Nhà giam Bimbisaära: Từ hang động Sonabhandara đến 
miếu Maniyara khoảng chừng 1 km vê phía nam, có một bức 
tường đá bao quanh rộng 2 mét với diện tích 60 mét vuông. Nơi 


Miếu Maniyara 
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Tỳ khưu Đức Hiền đứng trước hang động Sonabhandara - 14/12/2008 


đây vua Bimbisara bị con trai Ajatasattu giam cầm. Hiện nay kiến 
trúc sót lại chỉ là nền đá, và cùm sắt còng. chân vua Bimbisara 
cũng được tìm thấy. Vua Bimbisära lên ngôi ở tuổi 15, trị vì 52 
năm. Điều đáng lưu ý khi đức vua bị cầm tù, nhiều chú giải (tika) 
ghi rằng đức vua có thể nhìn thấy Đức Phật trên núi Gij]hakita. 


(11) Tịnh xá Jivakambavana: Tịnh xá JIvakambavana năm 
phía đông dưới chân đồi Chathagiri trên đường đến Gijjhakùta. 
Ngự y Jivaka là bác sĩ riêng của đức vua Bimbisara, và sau này trở 
thành đề tử tín tâm của Đức Phật. Ông hầu cận Đức Phật khi Ngài 
ngã bệnh, và theo chú giải, một ngày nọ ông tự nghĩ: “Ta cần thân 
cân Đức Phật hai hay ba lần mỗi ngày, nhưng giữa núi GIj]hakuta 
và tịnh xá Weluvana thì quá xa. Khu vườn xoài của mình thật gần. 
Tại sao ta không xây dựng ngôi tịnh xá ở đây để cúng dường lên 
Đức Phật?” Chính vì lý do đó, thần y Jivaka đã dâng cúng khu 
rừng xoài (Ambavana) khả ái đến Đức Phật cùng Tăng chúng, và 
cho tiến hành xây dựng ngôi tịnh xá tại đây. 

Tịnh xá Jyakambavana được xem như là một trong những 
di tích quan trọng nhất liên hệ đến vài bài pháp của Đức Phật: 
kinh Sa Môn Quả (Samaññaphala Sutta, Trường Bộ) được thuyết 
giảng đến vua Ajätasattu. Đức Phật cũng thuyết hai bài pháp 
quan trọng khác tại nơi này cho thần y JTvaka: bài đầu kinh Jivaka 
(Trung Bộ) Đức Phật chỉ rõ các điêu kiện cho phép chư tăng có 
thể dùng thịt; bài thứ hai, Ngài giải rõ một người cư sĩ tại gia phải 
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Tịnh Tin Ti no 0 nh an. dâng cúng đến Đức Phật 
quy y Tam Bảo và gìn giữ ngũ giới. Chính tại nơi này, ty khưu 
Culapanthaka đã chứng đắc quả vị A-la-hán, và hóa hiện thành 
S00 vị tỳ khưu giống mình ngôi rãi rác khắp sân tịnh xá (114/. 
v.v...). Nên và tường ngăn cách các phòng lớn có hình cầu và sân 
vườn hình chữ nhật được phát hiện tại đây. Kiến trúc tịnh xá 
mang nét khác biệt so với kiến trúc thông thường của các tịnh 
xá khác. Điều này cung cấp thêm bằng chứng về sự liên hệ thời 
cổ xưa. Tịnh xá JIvakambavana được phát hiện và khai quật vào 
năm 1954. 

(12) Địa danh Maddakucchi: Địa danh này nằm cạnh tịnh 
xá Jivakambavana. N'nG Päli là 'Maddakucchi' kể lại giai : 


ii hạn đi Tin Ti Vua có thế nhù i29 lo 
thiệu nụ DU, nyiinh nu Tí đ3\ ⁄ 
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Đường B Theme dẫn lên núi Giijhakita 


về bà hoàng hậu vợ vua Bimbisara biết rõ mình đang mang 
nghịch tử (Äjatasattu - kẻ thù chưa sanh) nên bà cổ găng phá 
bỏ thai bào bằng cách xoa mạnh vào bụng, mình. Theo kinh điển 
Pa]i, địa danh này nằm ngay dưới chân núi Gij]hakuta. Khi Đức 
Phật bị tỳ khưu Devadatta lăn đá ám hại làm cho ngón chân cái 
của Ngài bị trọng thương (DhA.ii.164) khi Ngài trên đường đến 
tinh xá Jivakambavana. Đức Phật đã được thỉnh về địa danh 
Maddakucchi để dưỡng thương. 


(13) Con đường Bimbisara: Từ tịnh xá Jivakärama, CÓ con 
đường dẫn đến núi Gijjhakũta, bề rộng 6,1 mét với nhiều bậc cấp 
bằng đá hướng lên. Đường đi bộ mới thay vào lối cũ chiều rộng 


Chúng tôi dụng 
cơm trưa 

bên đường gần 
hang động 
Sonabhandara - 
14/12/2008 


- à 
n _.. 1. 
tổ s-." ŸN 

- K # 

..ˆ “ó¿ _ 

Ẳ ` 
- T Sư. 

 ¬ “ ˆ 
— - = 
4> “ >„ 
ÂN ¬ 
P V* & 
- s - 
..“.... L 
" suối _ 

k .` - -ả đ _ 
|. _ bạ 6. _ 
1%. “s\ «< 

c H “.- Ms S`< 
ve 
b 
ˆ ` 


178 











bohnb NT SỈ "mm 


nh xkẢtrrx be n n Lửng PFử Ín ủ pm sE==> mạ 
kh LỄ _ bi: | Hi) 
Set petolLliepdeekesk ˆ mnn tt bả ronttbi 


BIMBISARR- Nhã 


THỊ5 STRUECTLEE 'HAS R 
lễ 


"` 5. A 1X: FE 
SUFPISKT4ITE 5EXHIHE Ji ng IXE1| l ]\F : „ 


jễ 13T2[TH  TrrTirsrr mrilsrm 
'š tụ 


6,1 - 7,3 mét được làm bằng nhiều loại đá thô như bức tường cổ 
của thành Rajagaha. Cạnh con đường, có hành lang an toàn băng 
đá cao 0,9 - 1,2 mét. Nhưng gBIỜ. chỉ còn mặt nên. Nổi tiếng là 
'Con đường Bimbisära' dẫn đến núi Gijjhakũta đã được nhắc đến 
bởi ngài Huyền Trang trong lần hành hương đến thành Rajagaha. 
Ngài Huyền Trang phi chép lại rằng khi đức vua Bimbisära viếng 
thăm Đức Phật trên núi, đức vua dẫn theo vài cận thần, ông bảo 
răng: “Các ngươi hãy san lấp một phần thung lũng này và kéo 
rộng các vách núi, rồi dùng đá để tạo các bậc thang khoảng rộng 
10 bước chân .. 


Có hai đu đường đi lên núi Gijjhakuta được đánh dấu bởi 
hai tháp bằng gạch. Đoạn đầu tiên khoảng 80 mét kể từ nơi xuất 
phát; đoạn thứ hai xa hơn, nằm về phía bắc tại SÓC cua đường 
Bimbisära. Theo ngài Huyền Trang, ngôi tháp đầu tiên được xem 
là nơi đức vua Bimbisära xuống ngựa để đi bộ đến yết kiến Đức 
Phật; tháp thứ hai đức vua cho đoàn cận thân và hộ tống quay 
về. Hai ngôi tháp được xây dựng trên nền đá thô với gạch cực 
tốt, nay không còn thấy nữa. Khi ông Marshal viếng thăm di tích 
này lần đầu tiên vào năm 1905-1906, ông tìm thấy bộ móng sắt 
được khắc chạm. Về sau, ông Broadley phát hiện hai ngôi tháp: 
ngôi tháp thứ nhất có ba tượng Phật, gồm một tượng trong tư 
thế đứng; ngôi tháp thứ hai thì ông phục chế lại nhiều bức hình 
và trụ đá v.V... 
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Hương thất của Đức Phật 
trên đỉnh núi Gijjhakuta. 














\ ®>~....4 Tường thành cổ Rajagaha 


ph X n9 ah Giờ không còn dấu vết gì 


“ + Ị 
_A/<l?., k „#" 
Í $ r % 
-., 
- +. : 
La si _ 


về hai ngôi tháp như đã tìm 
thấy. Mặc dù, theo Viện Khảo 
Cổ Quốc Gia Ấn Độ (ASI). chỉ 
ra dấu vết đầu tiên cho rằng 
vua Bimbisara dừng xe ngựa 
nơi này, rồi bước lên nhiều 
bậc cấp mới đến nơi Đức 
Phật cư ngụ. Tại di tích ngôi 
tháp xưa thứ hai, Viện Khảo 
Cổ Quốc Gia Ấn Độ đã đặt 
tấm biển chỉ dẫn: tại nơi này đức vua bảo quân thân trở vê, rôi 
đức vua hướng lên núi để vết kiến Đức Phật. 

(14) Núi Gijjhakuta: Trên đỉnh núi Gijjhakuta có hai hang 
động tự nhiên, là nơi trú ngụ khả ái của Đức Phật. Nhiều bài pháp 
quan trọng được thuyết giảng tại đây này. Theo chú giải, địa danh 
này có tên như vậy bởi vì có nhiều loài kên kền (qua) thường đậu 
trên mỏm đá này (mỏm núi này có hình dạng như mỏ chim kền 
kên). Xung quanh núi Gijjhakuta, có nhiều chỗ dừng chân, tầm 
nhìn đẹp xuống các thung lũng, không gian yên tịnh rất thuận 
lợi cho việc hành thiền. Đi bộ lên đỉnh, chúng ta có thể nhìn thấy 
hang động lớn. Đây là hang Sukarakhata Lena (Hang Lợn Rừng), 
chính nơi này Đức Phật thuyết giảng “Kinh DIghanakha - Trường 
Cảáo' cho người chú của ngài Sãriputta, ông Diphanakha. Khi Đức 
Phật thuyết giảng kinh này, ngài Säriputta cũng có mặt tại đó, và 
chính pháp thoại này giúp ngài Sariputta chứng đạt quả vị A-la- 
hán (Mi497, 501; DhA.i.79; UdA.189). 

Chính tại núi này, tỷ khưu Channa bị DEN”, và „. Đphng: 
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Con đường mòn bánh xe bò hăn sâu trên đá ở Rajagaha 
cũng định tự vẫn bằng cách nhảy xuống vực. 

Vào thời Dhammasamn, núi Gijjhakuta được xem là nơi cư 
trú của nhiêu loài động vật ăn thịt như: hổ, gấu đen, gấu nâu ... 
Để xua tan cảm giác sợ hãi thú dữ, nhiều người hành hương khi 
viếng thăm ngọn núi đều khua trống, thối kèn và đốt đuốc. Bức 
tượng Phật có niên đại từ thế kỷ thứ 6 được tìm thấy trên núi 
Gijjhakũtfa, hiện giờ đang được gìn giữ tại viện Bảo Tàng Khảo Cổ 
Nalandä. Sau khi thăm viếng núi Gijhakũta, người hành hương đi 
xuống theo con đường Bimbisära để trở vê. 

Tướng Alexander Cunningham dựa vào sử ký của ngài Pháp 
Hiển và ngài Huyền Trang để xác định vị trí núi Gijj]hakũta mà giờ 
đây gọi là núi Sailagiri, khoảng hai dặm rưỡi về phía đông bắc 
thành phố cổ. Đây cũng được cho là đồi Giriyek. Núi Gijjhakũta 
đôi khi còn được gọi là núi Gijjhapabbata (H50; ïL.255, 484) 
(Lvi.204, 212). 

(15) Đồi Ratana: Từ Gijjhakùta băng ngang đường Bimbisära, 
chúng ta có thể nhìn thấy đôi Ramagiri bên phải. Trong kinh điển 
Phật Giáo, đồi này được nhắc đến là núi 'Isigilï. Nhiều người đạo 
Kỳ-na Giáo (Jain) gọi đây là Pandava' (giờ là đôi Ratna - Ratana). 
Còn tiến sĩ B.C. Law lại xác nhận đây là đôi “Vepulla. Vào năm 
1969, ni sư Nhật Bản Nichivatsu Kujei Fuji cho xây dựng Tháp 
Hòa Bình rất lớn và một ngôi chùa tại nơi này. 
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(16) Bia ký Sankhalipi: Đi ngược lại từ nhà giam Bimbisara 
đến trục lộ chính khoảng 2 km dẫn đến di tích thuộc các bia Ký 
Sankhalipi. Những bia ký này có hình dáng đặc biệt như 'vỏ sò 
trở thành điểm thú vị nhất trong các cổ vật tìm thấy tại thung 
lũng. Được khắc chạm trên mặt đá, bia ký được bảo vệ bằng bức 
tường đá hiện đại. Bên cạnh đó, các chữ viết có thể được nhìn 
thấy hai rãnh hằn sâu song song trên mặt đá, từ chính giữa 1,5 
mét xuất hiện vài cổ xe. Người dân địa phương tin rằng di tích 
viết về cuộc chiến nổi tiếng giữa Jarasandha và Bheema. Do vậy, 
danh từ “Ranbhum hay “chiến trường" được biết đến. Ngoài ra, 
không có tư liệu tôn giáo nào được ghi lại sự kiện này. Rõ ràng, 
vua Ajãtasattu huấn luyện nhiều chiến xa trước khi nghênh chiến 
thành Vesall. Hai đường rãnh song song hẳn sâu thấy rõ có thể là 
phi lại dấu ấn của các chiến xa. 

(17) Giếng Cổ: .ằCạnh bức tường phía nam có một giếng cổ vẫn 
còn nước. Giếng sâu 3.65 mét, hai khối đá lộ ra với bia ký không 
rõ bên trong thành giếng. Trong thung lũng, giữa ngọn đồi Uday 
và đôi Sona, băng qua gò đất, có thung lũng sâu là Banaganga. Ở 
đây, các bức tường đá thuộc thành lũy khác bắc qua nhiều đỉnh 
các ngọn đồi. 


(18) Đấu trường Ranabhũmi: Khoảng 1,5 km về phía tây 
hang động Sonabhandara, có lối nhỏ dẫn đến nền đất gọi là 
Akhara' (đấu trường) hay Jarasandha Ki Ranabhũmi' (chiến 
trường Jarasandha). Theo truyên thuyết, vua Jarasandha từ 
thành Girivraja (nay là thành Rajagaha) và vua Bheema, từ 
thành Mahabharata, đã vật lộn nơi này trong suốt 28 ngày. Cuối 
cuộc đọ sức, vua Bheema đã giết chết vua Jasrasandha một 
cách dối trá. Tuy nhiên, truyền thuyết này không có bằng chứng 
thuyết phục. 

Những di tích trên là chứng tích lịch sử to lớn của thành 
Rãjagaha cổ xưa, thủ đô vương quốc Mäãgadha. Niềm đam mê đối 
với việc khám phá và khai quật, đã tạo nên nguồn động viên thúc 
đẩy cho Khoa Khảo Cổ Học trong công cuộc tìm kiếm những di 
tích còn sót lại. Do đó, hy vọng sẽ có nhiêu di tích Phật Giáo mới 
được phát hiện. 











Hang động PippadlT của ngài Mahakassaðaä 
cư gu theo tiểu bộ kinh số 78 Đức Phật đã 
đến thăm ngài Mahakassapa bị trọng bệnh 
- và:Đức Phật đã thuyết giảng về Thất Giác. 















Chỉ (BodhiboJjhanga), sau khi nghe xong ¿' Ni ` về xui 
: - ^^" 2 ^ 3 “ kể : _ xâm #1 II) »Y 7 2 s 
Nbòi liên khỏi bệnh. -: NT 2/2 đ ỜNG” 
1 I4 224,2 (ÄN Sư 





Khách hành hương viếng thăm hang động Sattapanni, trên đồi Vebhargq, là di 
tích của kết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất được tổ chức sau khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn vào năm 543 TCN. 
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BẢN ĐỒ THÀNH RÄJAGAHA (ĐEN TRẮNG) 


Tịnh xá 
Jivakambavana `" 
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ĐẠI HỌC NÄLANDÄ 


Nãlandä là trường đại học Phật Giáo cổ xưa nhất, năm gần 
làng Bargaon khoảng 90 km về phía đông nam của thành phố 
Patnä và khoảng 10 km về phía bắc thành cổ Rãajagaha. Nãlandãä 
là một trong những chiếc nôi Phật Giáo lâu đời nhất. Đây được 
xem như là trung tâm giáo dục uy tín nhất vào thế kỷ 5 - 6 SCN. 
Các kinh điển Phật Giáo đề cập đến nhiều lần viếng thăm của 
Đức Phật tại nơi này. Địa phương Pavarika Ambavana là nơi mà 
Đức Phật rất thích dừng lại để nghỉ ngơi. 

Ngài Säriputta, vị đệ tử thông tuệ nhất của Đức Phật, được 
sinh ra ở đây(Xem bản đồ). Nơi này còn được gọi với nhiều tên 
khác như: Nala, Nalaka, Nalaka-grama và Nalanda (Bây giờ là 
Sarichak) trong các kinh điển Phật Giáo. Nalandaä là tên lâu đời 
và phổ biến nhất. Nhiêu bia ký được. tìm thấy ở đây đều đề cập 
đến nơi này là Nalanda. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều quan điểm 
khác nhau về tên gọi này. Trên phương diện ngôn ngữ, Nalanda 
được bắt nguồn từ vùng đất có nhiều “hoa súng tím - 'Näla 
(Nãlam dadatiti Nalanda: Nalanda là nơi sinh trưởng loài hoa 
súng tím). Một nhóm học giả tin răng tên gọi này bắt nguồn từ 
truyền thống: “Nơi này là trung tâm của một nền giáo dục bất 
tận. 

Điều đó có nghĩa răng thầy giáo và học trò ở đây luôn đam 


Nalanda nghĩa là hoa súng tím 
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mê học hỏi nhiều kiến thức tỉnh tế lẫn ẩn dụ thâm sâu và tháo 
gỡ mọi vấn đề. Ngài Huyền Trang nhắc đến truyền thuyết rằng 
nơi này được đặt tên từ một loài Nãga (Rồng) cư ngụ trong hồ 
địa phương. Nhưng, cá nhân ngài Huyền Trang thì cho răng Đức 
Phật tái sanh làm vị hoàng tử trong một kiếp tái sanh của Ngài 
và nơi này chính là thủ đô. Và nơi này được đặt tên như thế phát 
xuất từ sự bố thí của Ngài, Nãlandä: “Na+alam+dä' nghĩa là “Bố 
Thí Không Gián Đoạn. 

Theo ông Taranath, vị đại để Asoka dòng Maurya ở thế kỷ thứ 
3 TCN, tôn kính bảo tháp ngài Säriputta và đã cho xây dựng một 
ngôi đền. Ông Taranath cho răng ngài Nãgajuna (Long Thọ), vị 
học giả Đại Thừa (Mahäyäna) nổi tiếng vào thế kỷ thứ 2 SCN, 
bậc giáo thọ thông thái của trường đại học Nalanda. Ngài Pháp 
Hiển nhà hành hương đầu tiên viếng thăm Ấn Độ mô tả sự tồn 
tại duy nhất chính là bảo tháp của Säriputta. Nãlandã đóng vai 
trò nổi bật tầm quan trong triều đại Gupta ở thế kỷ 5 SCN vì đây 
là trường đại học đầu tiên được thành lập. Trước đây, nền giáo 
dục của Ấn Độ có hai hệ thống: thứ nhất, giáo dục mang tính đặc 
quyền cho tầng lớp vua chúa, thượng lưu ưu tú; thứ hai, các vị 
thây thông thái (äcariya) dạy dỗ cho số ít học viên tại nhà ở của 
họ, được gọi là “Guru- -gaha: gia sư. Phật Giáo mở rộng nền giáo 
dục cho quần chúng và bắt đầu triển khai giáo dục đa dạng trong 
các tịnh xá. Nhiêu tịnh xá về sau được phát triển như các trường 
đại học. Đại học Nãlandã được xem là sớm nhất. 

Bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất được tìm thấy tại Nãlandãä 
øồm các đồng tiền thuộc thời Kumäragupta I. Ngài Huyền Trang 
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cũng phi chép rằng có 5 vị vua Gupta đã xây dựng mỗi người 
một tịnh xá. Bên cạnh, Baladitya, đức vua miền Trung Ấn Độ, 
cũng cho xây dựng ngôi tịnh xá thứ sáu tại nơi này. Sự lưu tâm 
của thần dân Gupta về nơi này đã chứng minh bằng các con dấu 
được tìm thấy từ thời vua Narasinghagupta, vua Kumäragupta 
II, vua Buddhagupta và vua Vishnugupta. Một bia ký thuộc thời 
Yasovarmana Dev thế kỷ thứ 8 SCN, ghi chép đức vua Baladitya 
đã cúng dường các pho tượng Phật và các vật dụng khác cho các 
IDIIIHIĐS-cTP 

Ngài Huyền Trang đã mô tả một vài ngôi tịnh xá cao ngất mà 
ngài đã trông thấy ở đây, bao gồm cả tịnh xá sáu tầng. Bên trong 
tịnh xá Purnavarma có tôn trí tượng Phật cao 24,3 mét. Việc mô 
tả của ngài Huyền Trang đã cung cấp thêm cho chúng ta về sự 
cống hiển to lớn của vua Harshavardhana thuộc dòng Kannauj 
đối với Nãlandä . Ngài cũng nhìn thấy tịnh xá bằng đồng được 
kiến thiết bởi vua Harshavardhana (606-647 SCN). Ngoài tịnh 
xá này, đức vua Harshavardhana cũng cúng dường thuế của hàng 
trăm ngôi làng để duy trì Đại học Nãlandã. Đức vua dành trọn 
niêm kính trọng chư tăng ở Nälandã và xem mình như là cận 
sự nam. Pháp đường (Dhammasabha) ở đại học Ñalanda có sức 
chứa khoảng 1000 vị tăng. 


Đại học Nalanda đã phát triển như một trung tâm giáo dục 
nổi tiếng, được biết đến bởi các Phật tử khắp nơi. Ngài Huyền 


Tỳ khưu Rức Hiền chụp hình lưu niệm tại Nalanda - 14/12/2008 





Kiến trúc điêu khắc tuyệt mỹ 
nổi tiếng tượng ngài Huyền 
Trang, vị hành hương Phật 
Giáo từ Trung Quốc, tôn trí 
ở khu lưu niệm Huyền Trang 
Nalanda 





Trang cũng được học ở đây 
với tên gọi bằng tiếng Päli là 
Mokkhadeva. Sau 50 năm từ 
khi ngài trở về Trung Quốc, 
một vài du học sinh từ Trung 
Quốc và Hàn Quốc cũng đến 
đây học tập và nghiên cứu 
Phật Giáo. 

Những phi chép giá trị của 
ngài Huyên Trang và những 
nhà hành hương Trung Quốc, 
cho thấy bức tranh toàn cảnh 
của đại học này. Những tài liệu 
của họ được soi sáng, bổ túc 
cho nhau. Cả hai đã mô tả rất 
tỷ mỹ vê Mahävihära. Họ đánh 
giá cao về sự đào tạo kiến thức 
uyên thâm, đời sống kỷ luật, 
và các giảng viên nổi tiếng có 
thành tựu hiếm hoi, tâm vóc 
quốc tế. Đây được xem là nơi 
học lý tướng dành cho các nhà 
sư. Với đại học danh tiếng như thế này, những ai là sinh viên của 
trường thì được mọi người luôn luôn dành cho họ một niêm tôn 
kính sâu sắc. 


Đây là trung tâm giáo dục bậc nhất, do vậy nhiêu học viên 
luôn khao khát cố gắng để được nhập học tại ngôi trường này. 
Họ phải trải qua nhiều kỳ sát hạch, không chỉ có kiến thức mà 
phải nhạy bén thì mới có thể vượt qua. Kết quả cho thấy, chỉ có 2 
hay 3 trong số 10 thí sinh mới có thể hoàn thành kỳ thi tuyển và 
theo học tại đây. Điểm ưu việt nhất tại trung tâm đại học này là 
nhiều chương trình giảng dạy bao øôm nhiều nghành học: kinh 
điển Phật Giáo từ Päli và Sanskrit, lô- -BỊC học (Hetuvidya), ngữ 
pháp lẫn y khoa v.v... Đó là lý do tại sao cả ngày mà không đủ thời 














Tịnh xá Sariputta 





Sảnh hành lang của khu tịnh xá 








gian để đáp ứng cho nhiêu câu 
hỏi, trả lời và những cuộc tranh 
luận sôi nổi. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp 
của nên chính trị quan trọng tại 
miền đông Ấn Độ, phải kể đến 
thời kỳ lãnh đạo của các nhà 
thống trị Päla, đại học Näãlandä 
thành tựu nhiều tâm cao lớn 
hơn. Dưới sự bảo trợ của vua 
Pala, trường đại học đã thành 
lập trung tâm chính cho Phật 
Giáo Mahayana Vajirayana 
(Đại thừa Kim Cương). Những 
tăng sinh của trường đại học 
này trở thành sứ giả trong 
việc truyền bá danh tiếng của 
trường vang xa và rộng khắp. 
Padtnasambhava, vị sư xuất 
sắc, được đào tạo tại trường 
Nãlandãä đã đi đến Tây Tạng để 
truyền bá Phật Giáo và thành 
lập nên Phật Giáo Tây Tạng. 

Danh tiếng đại học Nãlandã 
trên trường quốc tế được minh 
chứng bằng tấm đồng xưa khi 
được phát hiện tại đây, mô tả 
việc xây dựng một tịnh xá bởi 
vua Balaputta Deva dưới thời 
Suvannadipa (Sumatra). Đức 
vua Devapala (810 -50 SCN) đã 
dùng thuế của 5 ngôi làng, hoan 
hỷ cúng dường chỉ phí sinh hoạt 
cho các tăng sinh cũng như việc 
phi chép các văn tự. 

Trung tâm đại học Nalanda 
luôn có tiếng trong việc đào 
tạo kiến thức thâm sâu, tích 


^ 2 
Năm 1193, Muhammad Bakhtyar xâm lăng Trung An Độ, xem Nalanda như một 
pháo đài, ông đã tấn công và giết hại nhiều người, đặt biệt là các nhà sư Phật Giáo 
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cực gương mẫu, và nhiều vị giáo sư Phật Giáo nổi tiếng: ngài 
Nagajuna (Long Thọ), ngài Ariyadeva (Thánh Thiên), ngài Asanga 
(Vô Trước) và ngài Vasubandhu (Thế Thân). Bên cạnh, còn có 
ngài Dignaøa, _Dhammapäla, SIllabhadra, Dhammarakkhita, 
Santarakkhita và nhiều vị giáo thọ sư (acariya) nổi tiếng khác 
đã gắn bó với đại học Nälandã. Tất cả những học giả đã đóng góp 
trong việc mang lại vinh quang và ưu việt cho đại học Nãlandãä 
đến thế kỷ 12 SCN. 

Theo ngài Huyền Trang, Phật Giáo dần dân bị thu hẹp. Nó chỉ 
còn hạn chế trong các tịnh xá và mất dần sự thu hút trong quần 
chúng. Vào thế kỷ thứ 8 SCN, 2 học giả Bà-la-môn, ông Kumärila 
và shankaracharya đã tạo ra sự sứt mẻ đối với danh tiếng của 
trường đại học. Sau đó, kẻ địch từ Alghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ 
(Turkey) xâm chiếm Ấn Độ. Chẳng mấy chốc, Ấn Độ chỉ còn lại 
cánh đồng hoang lẫn vùng duyên hải trơ trọi, và chỉ còn lại một 
vài tiểu bang thuộc vùng biên giới đông bắc. 


Naãlandãä chứng kiến những ngày tôi tệ nhất khi kẻ xâm lược 
Hồi Giáo Muhammad Bhakhtiyar gây ra cuộc tàn phá nghiêm 
trọng. Kế tiếp, Khilji (vị vua thứ 2, mất 1316) kích động một số 
thành phần chống đối Phật Giáo cho rằng đại học Nãlandãä là 
pháo đài và các tăng sĩ là người lính. Do đó, Khilji xúi giục để tấn 
công Nãlandä. Cuộc tàn phá Nãlandã được mô tả rất cảm động 







Tượng Phật đá đen, trốñg Xã Thể tay #4 
phải chạm mặt đất, thường nh lẫn và _.ˆ 
lễ lạy như là “Telibaba' ở làng 
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bởi người hành hương Tây Tạng Dharmaswami viếng thăm vào 
năm 1235-1236. 

Ông Dharmaswami đã ghi chép hầu hết các công trình Phật 
Giáo tại đại học Nãlandã đều bị phá hủy, chỉ còn ngài Tăng trưởng 
Rãhulasiribhadra cùng 70 tăng sinh. Đến đây, sự huy hoàng về 
đại học Näãlandä bị tắt dần. Cả tên Nälandã gần như bị xóa sổ khỏi 
ký ức công chúng. Về sau, khi tướng Alexander Cunningham xác 
minh sự tôn tại của trường đại học gân làng Bargaon, trường đại 
học vĩ đại cổ xưa một lần nữa lại được thế giới biết đến. 

Những di tích đầu tiên được đánh dấu bởi ông Buchanan 
Hamilton trong cuộc viếng thăm nơi này vào năm 1811-1812. 
Ông đã tìm thấy một vài tượng: Phật ở đây. Tuy nhiên, khoảng 
50 năm sau, Nälandã lại được xác định lại bởi tướng Alexander 
Cunningham dựa trên những nghiên cứu về nhiều sử ký của các 
nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc với những bia ký 
được phát hiện tại đây. Năm 1915, phân khoa nghiên cứu Khảo 
cổ học Ấn Độ tiến hành việc khai quật tại khu vực này, và trường 
đại học Nãlandãä vĩ đại Ấn Độ cổ xưa được phô bày cho toàn thế 
giới, uy tín của trung tâm nghiên cứu Phật Giáo cổ xưa được tái 
hiện lại như là một sự an ủi vậy. 

Những di tích Nalandã nằm rải rác từ nam đến bắc trên một 
tuyển thăng. Phía đông có nhiều dãy tịnh xá. Các tịnh xá bao 
quanh với nhiều ngôi tháp nhỏ hơn nằm về phía tây. Hầu hết 
các công trình này thuộc thời Päla, tuy nhiên một số khác cổ xưa 
hơn. Tất cả gồm 11 tịnh xá, có 9 tịnh xá xếp theo 
hàng ngang mặt hướng phía tây, 2 tịnh 
xá còn lại nằm phía nam bên '. BÓC 
phải. Tất cả các tịnh xá được xây 
dựng theo phong cách đặc 
trưng. Rõ ràng, những tịnh 
xá này được tái thiết nhiều 
lần nhưng không thay đổi 
nhiều vê hiện trạng ban 
đầu của nó. Tịnh xá số 1 
xem là tốt nhất đã trải qua 
9 lần trùng tu. 

Khi quan sát kỹ tàn tích, 
cho thấy nền các tịnh xá 
bây giờ được thay thế dựa 
trên nên cũ, hay một tịnh xá 
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Ngài Tỳ khưu Jagdish Kassapa: Vị kiến trúc “Tân Đại Tự Nalanda' 
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Kho tàng nghệ thuật điêu 
khắc vô giá Nalanda 
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được xây mới dựa trên khối nền xưa với đầy đủ kiến trúc phòng 
ốc kể cả mái hiên v.v... Vài điểm khác biệt như các bức tường cũ 
thuộc căn phòng nào đó được trưng dụng làm nền. Hầu hết các 
tịnh xá đều có ít nhất một tầng trên. Điểm nổi bật là các tịnh xá có 
cầu thang với ánh sáng tự nhiên chiếu qua. Các giếng nước được 
đào bên trong tăng xá. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng 
bằng gạch, dùng đất sét trét mạch, và chỉ riêng mái hiên là được 
làm băng những cột trụ đá. 

Nổi bật nhất trong các tịnh xá, dĩ nhiên phải kể đến tịnh xá 
chính cao đồ sộ, và đó là thành quả của việc xây dựng lại từng 
bước một. Trong 3 tầng đầu tiên, đều có kích thước bình thường, 
nhưng với tầng thứ 4 thì kích thước đặc biệt hơn. Ỡ tầng thứ 5 
và 6, tượng Phật được tôn trí trên nên cao, có thể đi lên bằng câu 
thang. Nhiêu gạch vữa được sử dụng nâng cao mặt nên tâng một 
để ngôi tịnh xá được cao ráo; ước tính chiều cao tịnh xá khoảng 
15,24 mét kể từ mặt đất. 

Ba tầng đầu tiên của tịnh xá chính hoàn toàn bị chôn vùi dưới 
nền đất. Hiện nay, tầng thứ 5 vẫn đang trong tình trạng tốt nhất. 
Tịnh xá thuộc thế kỷ thứ 6 và được trang trí khá đẹp. Có nhiều 
ngôi tháp quanh bốn góc tịnh xá chính. Các bảo tháp, đế tháp, 
cầu thang được khắc chạm bằng nhiều tượng Phật với đủ tư thế. 
Khu vực trung tâm thuộc tịnh xá chính hầu như không còn được 
nhìn thấy vì nó bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, có lẽ 

Trường Đại học hiện đại 
Phật Giáo ở Nalanda giảng dạy 
Pali, Sanskrit và Phật học 





nó được mô phỏng mang phong cách tháp kiến trúc như Tháp 
Đại Giác (Mahabodhi) ở Bodhgaya. Những điêu ghi chép của ngài 
Huyền Trang đã đưa ra phỏng đoán này. Bên cạnh đó, hai bản 
sao bằng đá thuộc tịnh xá chính hiện đang trưng bày tại viện bảo 
tàng Nälandã đã chứng thực điều này. 

Cạnh tịnh xá chính, tịnh xá số 12, 13 và 14 khá đặc biệt, được 
tôn trí bằng nhiều tượng, hốc tường, những. thứ khác v.v... tiêu 
biểu cho nghệ thuật thời đó. Tất cả tịnh xá này được bao quanh 
bằng nhiều ngôi tháp gạch với đủ kích cỡ khác nhau, và giáo lý 
Duyên Sanh khắc trên đó. Toàn bộ bảo tháp. được tìm thấy ở 
đây biểu lộ cho tấm lòng tri ân mà những người Phật tử hiện tại 
hướng đến. 

Nhiều bức tượng tìm thấy ở Nãlandã được lưu giữ ở viện bảo 
tàng địa phương, và các viện bảo tàng khác trong nước. Phần lớn 
những bức tượng này mô tả Đức Phật, chư thiên nam và thiên nữ 
trong Phật Giáo, kể cả các tượng Vajirayäna (Kim Cương Thừa, 
Mật Tông). Tượng đá lớn thì rất ít; trong khi tượng đá nhỏ thì rất 
nhiều, chúng khá đẹp và tỉnh xảo. Những bức tượng đồng có số 
lượng lớn đầy ấn tượng. Điều này cho thấy nơi đây từng là trung 
tâm nổi tiếng trong việc đúc kim loại. 

Kết luận, đại học Nãälandä là trung tâm Phật Giáo không chỉ 
học tập mà còn có nhiều môn nghệ thuật khác. Hiện nay, Nav- 
Nãlandä Mahävihara' "Tân Đại Tự Nãlandã' được thành lập nhằm 
khôi phục lại sự vinh quang đã mất của đại học Nälandä cổ xưa. 
Nó được thành lập bởi nhà sư, học giả vĩ đại, ngài Jagdish Kasyapa. 
Ngài đã đóng góp suốt đời cho sự phục hưng niềm kiêu hãnh 
Nalanda quá khứ. Như vậy, Nälandã không chỉ làm thỏa mãn ý 
chí cố gắng tìm tòi khám phá lịch sử cổ xưa, mà là một trung tâm 
đào tạo cho những ai muốn học hỏi kiến thức chuyên ngành về 
Phật Giáo. Đó là lý do tại sao nhiều vị tăng và Phật tử từ Thái Lan, 
Đài Loan, Myanmar, Sri Lanka và Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Cam- 
pu-chỉa, v.v... đêu ghé thăm Nälandã để ôn lại sự vẻ vang trong sự 
thành tựu trí tuệ ngày xưa của nền giáo dục ở ngôi đại học này. 








Đi Viện Bảo Tàn 
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THÀNH KOSAMBI 


Thành Kosambi cách thành phố Allahabad khoảng 90 km, và 
được xem là một trong những thành lớn nhất của Ấn Độ cổ đại 
từ cuối thời kỳ Veda cho đến hết đế chế Maurya và tiếp tục trong 
suốt thời kỳ Gupta. Kosambi được nhắc đến trong kinh điển 
Phật Giáo như là một kinh thành lớn trong 16 đại vương quốc 
(Mahajanapada), do vua Parantapa cai trị, và sau đó là con ông, 
Udena. Trong kinh Đại Thiện Kiến Vương (Mahäsudassana sutta, 
Trường Bộ, số 17), Kosambi được mô tả là một thành lớn, bên 
cạnh các thành nổi tiếng khác như Räãjagaha, SävatthI, Säketa, và 
VaranasI v.v... 


Tại Kosambi, Đức Phật đã trải qua hai mùa an cư kiết hạ, thứ 
nhất là vào mùa hạ thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ, thứ hai là mùa hạ 
thứ 9. Vào mùa hạ thứ 9 tại tịnh xá Ghosita, hai nhóm tỳ khưu ở 
Kosambi đã Xây. ra một cuộc tranh cãi, bất hòa về giới luật, và đó 
đã trở thành một cầu chuyện lịch sử được nhắc đến trong kinh 
Kosambi, số 48 thuộc Trung Bộ. 


Nguyên nhân của việc tranh cãi vốn không có gì lớn. Một vị tỳ 
khưu trong khi đi vệ sinh đã không đổ hết nước trong chiếc chậu, 
mà vốn được quy định là cần phải đổ sạch và lật úp lại sau khi 
vệ sinh xong. Một vị tỳ khưu khác (theo luật) khi nhìn N 
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ấy, đã khiển trách vị tỳ khưu này. 
Nhưng vị tỳ khưu này không chịu 
nhận lỗi, bảo rằng mình không hề 
vi phạm luật định. Chư ty khưu 
họp lại khiển trách vị tỳ khưu này 
và cũng đình chỉ việc tu tập của 
V] này. Nhưng VỊ tỳ khưu bị cho là 
phạm lỗi này lại có người ủng hộ 
(nhóm tỳ khưu theo Kinh), vì thế 
dẫn đến việc phân chia hai nhóm, 
tranh cãi đúng sai. 





Chùa Sri Lanka vào 2009 ở KosambT 


Khi sự việc xảy ra, Đức Phật đã cố gắng hòa giải hai nhóm, 
nhưng mọi nỗ lực của Ngài đều bất thành. Từ việc tranh luận, đã 
biến thành một cuộc náo loạn và họ chia thành hai phe. Nhận thấy 
nỗ lực hòa giải của mình không có kết quả, Đức Phật đã lặng Ể 
bỏ vào rừng Parileyyaka (kỳ hạ thứ 10), để lại hai nhóm tỳ khưu 
tranh cãi đúng sai. Ơ trong rừng, Đức Phật độc cư thiền định và 
làm bạn với một chú voi và một chú khỉ, và hai sinh vật này đã 

“phát tâm” cúng dường trái cây và mật ong cho Ngài mỗi ngày. 


Sau khi Đức Phật đi rồi, hai nhóm tỳ khưu càng tranh cãi dữ 
dội, và hậu quả là táng chúng ở Kosambi bị chia rẽ sâu sắc, thiện 
nam tín nữ chán ngán, xa lánh, và không còn cúng dường tứ vật 
dụng đến chư tỳ khưu nơi này nữa. Sau kỳ hạ thứ 9 này, hai nhóm 
tỳ, khưu này đã tìm đến Đức Phật, và xin được sám hối. Đức Phật 

giáo huấn đến hai nhóm tỳ khưu tranh chấp phải nhớ rằng một 
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ngày nào đó họ phải chết. Cho nên họ phải chấm dứt sự tranh 
luận, đừng hành động như thể họ không bao giờ bị chết. 
Rồi Đức Phật thốt lên bài kệ như sau: 

Pare ca na vijananti 

Mayamettha yamamase, 

Ye ca tattha vijänganti 

Tato sammanti medhagd. (Pháp Cú 6) 

Luận tranh chẳng có ích gì 

Tranh cường, hiếu thắng lắm khi phiền hà 

Ai người suy ngẫm sâu xa 

Nói năng tự chế, bất hòa lặng yên. (T-T. Giới Đức) 


Vào thế kỷ thứ 5 SCN, khi chiêm bái thành Kosambi, ngài Pháp 
Hiển cho rằng Phật Giáo vẫn còn hưng thịnh ở nơi đây; nhưng 
ngài Huyên Trang viếng thăm Kosambi vào thế kỷ thứ 7 SCN, 
Phật Giáo nơi này hâu như đã bị suy yếu. Ngài Huyền Trang mô 
tả trong sử ký nơi đây có 10 ngôi tự viện và có vị 300 tỳ khưu 
thuộc phái Theraväda. Trong khi đó có đến 50 đền thờ của các 
giáo phái khác. Kỳ-na Giáo (Jain) được cho là thịnh hành, và 
được sùng kính ở đây sau thời kỳ Phật Giáo. Ngài Huyên Trang 
đã mô tả Kosambi là một XỨ SỞ 
có đất đai màu mỡ, người dân 
làm nghề trồng lúa và trồng mía. 
Dân chúng thuần hòa và thích 
làm phước thiện ... Ngài cũng 
trình bày chi tiết những điển 
tích Phật Giáo liên quan đến địa 
danh này. 


Di tích Phật Giáo ở Kosambi 
hiện còn có trụ đá vua Asoka, 
nhưng phần đỉnh trụ đã bị gãy 
đổ, và đang được trưng bày tại 
một viện bảo tàng ở Allahabad. 
Bên cạnh trụ đá Asoka có một 
cái giếng đá cổ và giờ không 
còn được sử dụng. Về phía đông 
nam của trụ đá Asoka, khoảng 


Á_ Trụ đá Asoka tại Kosambi 





Toàn cảnh khu nền gạch 
của tĩnh xá Ghosita 
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VäranasI khoảng 150km, và cách 
Bodhgaya khoảng 369 km. Để đến 
Kosamb†, nếu đi bằng máy bay, quý 
vị có thể đến sân bay ở Allahabad 
(AHahabad Bamrauli Airport) và 
sau đó đi taxi đến địa danh này. 
Sân bay Allahabad cách Kosambi 
khoảng 40 km. Sân bay này nối 
dường bay với các thành phố 
lớn ở Ấn như Delhi và Mumbai. 
Việc đi bằng tàu lửa cũng tương 
tự, sau khi đến sân ga Allahabad 
(Allahabad Railway Station), quý 
vị có thể đi bằng xe buýt, hay taxi Ch I LanKa vào ' ÉOS 
để đến Kosambi. Sản ga Allahabad là ¡ một n ga làn, nối ¡ liền 
các tuyến đường sắt đến Mumbai, Pune, Delhi, Howrah, Patna, 

Jammu, Gäya và Vãränas1I ... Về đường bộ, Allahabad nối tuyến 
đường với các thành phố lớn như Kanpur, VaranasT thuộc bang 
Uttar Pradesh. Quý vị có thể đi đến Allahabad từ thành phố 

Vãränasĩ bằng xe. Thời điểm thích hợp để chiêm bái là từ tháng 
10 đến tháng 3 năm sau. 
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THÀNH VESALI 


Vùng đất có tên Basadha, khoảng 36 km vê phía đông 
Muzaffarpur, thuộc phía bắc bang Bihar được cho là thành phố 
cổ huy hoàng VesälI. Vào thời Đức Phật, nước cộng hòa Vajjï tận 
hưởng sự thăng hoa tuyệt vời bằng nền dân chủ. Thủ đô VesaälI là 
một trong những thành phố lớn thời Đức Phật. Dòng tộc VajjI cai 
trị Vesall trong thời Phật và Mahavira. Họ chia thành 8 gia tộc. Do 
vậy, có tên gọi là 'AtthakulaRa' tám gia tộc. Gia tộc LicchavIi là gia 
tộc có tiếng tăm và quyền lực nhất, họ cai trị thủ đô nước cộng 
hòa này. Gia tộc nổi tiếng khác là Jantrika đã sinh ra Vardhamana 
Mahävira thuộc đời thứ 24, và cuối cùng là Tirthankara. Một vài 
gia tộc khác là Ugra, Bhoga, Ikshavaka, Koram v.v... 

Đức Phật rất ấn tượng vê sự thống nhất, đoàn kết và điêu 
hành chung của những gia tộc này. Vua Ajatasattu nước Magadha 
thường xuyên xảy ra tranh chấp với dòng tộc VesälI liên hệ đến 
việc sở hữu chung con sông. Đôi khi sự tranh chấp trở nên tôi 
tệ hơn, bất chấp mẹ ruột vua Ajätasattu, thái hậu VidehI thành 
VesälI can ngăn. Theo truyền thống đạo Kỳ-na Giáo (Jain), tên 
bà là Cellana và cha bà là Cetaka, từ lâu là người thống trị dòng 
tộc VajjI. Điều này phải kể đến mối liên hệ về 7 nguyên tắc làm 
cho hưng thịnh quốc độ mà Đức Phật giảng dạy trong kinh 
Mahaparinibbana và đã được thực hành bởi người dân VajjI. Vua 
Ajãtasattu nước Mãgadha tham muốn thâu tóm thành VesalI bằng 
cuộc chiến. Vì vậy, vua Ajätasattu ra lệnh cho cận thân Vassakara 
đến gặp Đức Phật để dò hỏi cách đánh bại dân Vajjï như thế nào. 
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Đúc Phật giảng dạy về bảy pháp hưng thạnh một quốc gia 
Đức Phật tán thán dân Vajjï và tuyên bố ngày nào dân Vajjï còn 
thực hành 7 nguyên tắc làm cho đất nước được hưng thịnh thì 
đất nước đó không bao giờ bị đánh bại. Bảy nguyên tắc đó là: 

l. Đức Phật bảo rằng: “Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajjï 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau Không? - "Bạch 
Ngài, con có nghe họ thực hành à!” - “Này Ananda, khi nào dân 
Vajji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau; thời này 
Ananda, dân VajjI sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

2. “Ngươi có nghe dân Vajj tụ họp, giải tán, làm việc trong tỉnh 
thần đoàn kết không?” “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành à!”- 
“Này Ananda, khi nào dân VajjT, giải tán, làm việc trong tỉnh thần 
đoàn kết; thời này Ananda dân VajjI sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

3. “Ngươi có nghe dân Vajji không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, Không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjï như đã ban hành 
thời xưa Không?” “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành à!”- “Này 
Ananda, khi nào dân Vajji Không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, 
sống đúng với truyền thống của dân Vajjï như đã ban hành thời 








xưa; thời này Änanda dân Vajjï sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

4. “Ngươi có nghe dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng 
dường các bậc trưởng lão VAajjI và nghe theo lời dạy của những 
vị này không?" “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành à!”- “Này 
Ananda, khi nào dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng 
dường các bậc trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những 
vị này; thời này Ananda dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị 
suy giảm . 

5, “Ngươi có nghe dân Vajjï không có bắt cóc, cưỡng ép những 
phụ nữ và thiểu nữ VajjI phải sống với mình không?” “Bạch Ngài, 


con có nghe họ thực hành à!” - “Này Ananda, khi nào dân Vajjï 


không có bắt cóc, cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjï phải 
sống với mình; thời này Ananda dân Vajjï sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

6. “Ngươi có nghe dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng 
dường các tự miếu của Vajjï ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
Không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng 
với quy pháp Không?” “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành à!”- 
“Này Ananda, khi nào dân Wajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng 





dường các tự miếu của Vajjï ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng 
với quy pháp; thời này Ananda dân Vajji sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

7. “Ngươi có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vị A-la-hán ở tại Vajjï khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến 
trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không?” 
“Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành à!”- “Này Ananda, khi nào 
dân VajjI bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại 
Vajjï khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị 
A-la-hán đã đến được sống an lạc; thời này Ananda dân VajjI sẽ 
được cường thịnh, Không bị suy giảm . 

Sau khi thảo luận 7 nguyên tắc này, Đức Phật giảng dạy 7 điều 
tương tự đến chư tỳ khưu, nếu được thực hành thì sẽ làm cho hội 
chúng được hưng thịnh và không bị suy giảm. 

Đức Phật nhiều lần viếng thăm thành Vesäali và trú lại các nơi 
nổi tiếng như điện thờ Bahuputta, điện thờ Capala và tịnh xá 
Mahavana-Kutagara (Tịnh xá Mái Nhọn). Khi Đức Phật cư ngụ tại 
tịnh xá Veluvana gần thành Rãäjagaha, Ngài lên đường cùng đông 


nhỦOQ, dĂGhG Dhanlffapälo 
`bêngeạnh hồ Mãarkata-Hrida, do 

500 con khỉ đào để dâng cúng Ì 

nước đến Đức Phật. 15/12/2088 
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Thành lập Ni Đoàn "nn tại thành Vesali 


đảo chư tỳ khưu tăng viếng thăm thành Vesaäli lần đầu và cũng là 
lúc thành này xảy ra nạn đói, bệnh tật và phi nhơn. Tại đây, Đức 
Phật dạy Đại đức Änanda đi khắp thành Vesälï 3 VÒNg trọn đêm 
tụng kinh Paritta (Ratana Sutta: Kinh Châu Báu), rồi rảy nước. 
Ngài Ananda làm theo những øì Đức Phật dạy, một trận mưa lớn 
đổ xuống làm sạch cả thành Vesäli, phi nhơn bỏ đi. Chẳng bao 
lâu, thành này được an ổn và hết bệnh tật. 


Vua Licchavl Mahall, con trai của VỊ thầy cúng thành Vesali, 
tự đánh giá cao về sở học của mình cùng với những người trong 
gia tộc đã được Đức Phật cảm hóa bằng giáo lý vi diệu và thực 
tiên của mình. Cảm kích sâu đậm về Giáo Pháp của Ngài, đức vua 
và nhiêu người trong gia tộc trở thành đệ tử quy y Tam Bảo. Các 
nhà sử học cho răng vị thầy đầu tiên của Bồ Tát (Đức Phật) trước 
khi giác ngộ, giáo chủ Alara Kalama được sinh ra tại thành Vesali. 

Vesali tên gọi do đức vua địa phương “Visala' đặt, người 
thành lập thành phố này, và xem VesälTï như là thủ đô vương quốc 
mình. Văn tự Puranic cũng nhắc đến ông ta là 'Visala. Trong số 
các vị vua thống trị thành VesälI, vua Visäla có tâm ảnh hưởng 
lớn nhất. Ngay cả ngày nay, gò đất tại Basadha cũng được biết 
đến là “Rãja Visäala Ka Garh' (pháo đài của vua Visäla). 

Thành phố Vesalïi cũng chứng kiến sự thành lập Hội Chúng 





Tỳ Khưu Ni, đây là sự kiện quan trọng trong sự phát triển Phật 
Giáo. Khi Đức Phật trú tại phước xá Mahävana-Kutagara, dì mẫu 
Mahäpajäpati Gotami đã đến đây cùng với công chúa Yasodhärä 
và 500 vị công nương khác thuộc dòng dõi Sakya. Tất cả họ đều 
thấm mệt khi đến được nơi này. Biết được Đức Phật từ chối lời 
thỉnh cầu xuất gia của họ, Đại đức Ananda đã đi đến yết kiến và 
thỉnh câu Ngài nên thâu nhận họ vì truyền thống hội chúng của 
chư Phật trong quá khứ đều có tỳ khưu nỉ. Bên cạnh, dì mẫu 
Mahäpajapati Gomami đã nuôi dưỡng Ngài bằng bầu vú của 
mình từ tấm bé sau khi hoàng hậu Mãyä qua đời. Đến lần thứ ba, 
Đức Phật chấp thuận cho họ được xuất gia, nhưng với điêu kiện 
phải hành theo Bát Kính Pháp (atthagarudhammaa). 

Kỹ nữ nổi tiếng thành Vesaäll, Ambapali quay về quy y Tam 
Bảo và cúng dường rừng Xoài (Ambavana) nổi tiếng đến Đức 
Phật cùng Tăng chúng. Đó là kỳ hạ thứ 45, và cũng là kỳ hạ 
cuối cùng của Đức Phật. Sau khi mãn hạ (vassa), Ngài rời thành 
Vesäali hướng về Kusinära vào ngày trăng tròn tháng giêng âm 
lịch Mãgpha, và tuyên bố 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn 
(parinibbana). Đức Phật nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng 4 
âm lịch Vesakha. Sau khi Ngài tịch diệt, gia tộc LicchavI được 
nhận một phần Xá Lợi và cho xây dựng bảo tháp để tôn thờ. 
Thành Vesali được xem như là trung tâm chính Phật Giáo trong 
thời Phật tại thế. Do vậy, không ngạc nhiên øgì khi kỳ kiết tập Tam 
Tạng lần thứ hai lại được tổ chức tại nơi này trong vòng 100 năm 
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 


Đỉnh trụ đá Asoka 
tại Vesali 








Dì mẫu Mahäapajäpati Gotami thỉnh cầu Đức Phật 
Những vị tỳ khưu Vajjï chấp chặt việc thực hành 10 điều liên 
hệ đến vật dụng (vatthunï), trong khi các vị khác không tán thành 
điêu đó. Để giải quyết tranh chấp, Đại hội Kiết Tập Tam Tạng lần 
thứ hai được tổ chức tại thành Vesälï gôm 700 vị tỳ khưu tham 
dự dưới sự chủ trì của ngài Bhadanta Sabbakami. Đại Hội được 
tổ chức dưới sự bảo trợ cúng dường của vua Kalasoka, vị thống 
trị thành Vesäli. Chư tỳ khưu tham dự Đại hội đều nhất trí lên 
án các tỳ khưu Vajjï. Chư tăng trưởng lão tuyên đọc lại giới bổn 
(vinaya) và sắp xếp lại những lời Đức Phật dạy. Một số tin rằng 
khi Đại Hội kết thúc thì có một nhóm tỳ khưu khác kiết tập Đại 
Hội lớn ở thành Vesali dưới sự tham dự 10.000 vị. 

Như vậy, chư tăng chia thành hai phái. Phái truyền thống nên 
gọi là Nguyên Thủy' “Theraväda, phái phát triển được gọi là “Đại 
Chúng Bộ' 'Mahäsanghika. Đại Hội Phật Giáo lần thứ hai đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn truyền thống Phật Giáo. 
Những điểm dị biệt (Kathavatthu) giữa các tông phái đã tạo nên 
sự hình thành 18 tông phái trong thời đại đế Asoka, nổi bật là 
nhóm tỳ khưu Vajjiputtaka. 

VesalI, thành phố tận hưởng giá trị Phật Giáo quan trọng 
trong suốt thế kỷ thứ 2 TCN. Điêu này minh chứng qua việc phát 
hiện khối đá có tạc bảo tháp (cetiya) thành Vesall, và nhiêu cây 
ở Amaraävati. Khối đá khắc họa vài hình ảnh mô tả về cuộc hành 
trình của Đức Phật từ thành Vesali đến Kusinära. Bên cạnh, nó 
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còn khắc hình nhiều vị tỳ khưu từ tịnh xá địa phương Mahãvana 
đến dự lễ đặt đá tôn tạo bảo tháp Mahathupa (Đại Tháp) do 
hoàng đế Putthagämani từ Sri Lanka xây dựng. 

Ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang đã viếng thăm và đảnh 
lễ bảo tháp này. Ngài Huyền Trang mô tả có nhiều điện thờ, bảo 
tháp, và tịnh xá mà ngài đã nhìn thấy ở đây. Các bức tượng được 
tìm thấy cho thấy Phật Giáo đã phát triển đến thế kỷ 12. Tượng 
nữ thân Tara Devi đặc biệt nổi tiếng tại đây. Một bản viết tay vào 
thế kỷ 11 miêu tả một bản vẽ thu nhỏ tượng nữ thân Tãrã DevI. 
Về sau, kẻ địch xâm chiếm và tàn phá thành Vesäli. Ngài Huyên 
Trang chỉ còn thấy bức tượng đá tuyệt hảo nữ thân Anyatarä và 
một người phụ nữ ở lại nơi này. 

Như nhiều thánh tích Phật Giáo nổi tiếng khác, thành Vesäli 
bị quên lãng trong một thời gian rất dài. Tướng Alexander 
Cunningham, người đầu tiên nhận ra và xác định thánh tích này, 
sau đó đã cho tiến hành khai quật. Việc khai quật được tiến hành 
nhiều lần. Kết quả, nhiều di tích cổ dần dần được hé lộ. Mặc dù 
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có nhiều di tích lịch sử và tôn giáo nhưng chúng tôi chỉ liệt kê vài 
điểm tham quan nổi bật nhất tại nơi này. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

(1) Pháo đài Visäla: Hiện nay, pháo đài chỉ còn lại một gò đất 
cao 2,44 mét trên khu đất kéo dài 1,5 km. Có lẽ đây là một phần 
còn sót lại của pháo đài xưa. Xưa kia, bên trong có tòa nhà quốc 
hội nước cộng hòa VajjI, có sức chứa lên đến 7707 đại biểu tham 
dự mỗi ngày để bàn thảo việc nước. 

_{2) Trụ đá Asoka và Bảo Tháp: Khoảng 3,5 km về phía tây- 
bắc pháo đài xưa, chúng ta có thể nhìn thấy trụ đá Asoka cao 
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15,24 ~ 18,29 mét tại Kolaho. Đầu trụ khắc chạm hoa văn cánh 
sen rủ xuống, trên đỉnh có hình sư tử ngôi chôm hổm. Mặc dù 
không có bia ký Asoka trên thân trụ, nhưng vẫn mang đậm nét 
phong cách Maurya bằng nghệ thuật điêu khắc riêng. Đây là trụ 
đá Asoka duy nhất còn sót lại qua sự tàn phá của thời gian và 
ngoại xâm. Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là trụ nguyên vẹn 
nhất. Chính vì sư tử trên trụ đá này vẫn còn nguyên vẹn (nghĩa 
bóng là còn sống mãi với thời gian) trong khi những hình sư tử 
của các trụ đá khác thì bị tàn phá, nên người ta mới ví von là “sư 
tử biết nói' tfalking lion”. 

(3) Hồ Markata-Hrida: Về phía nam trụ đá Asoka, có hồ 
nước xưa, nay được gọi là hồ Ramakunda. Ngài Huyên Trang xác 
định đây là hô Markata-Hrida, bên cạnh có trụ đá và bảo tháp 
được xây dựng bởi đại để Asoka. Tương truyên, hồ này được 
đào bởi 500 con khỉ để dâng cúng nước đến Đức Phật. Phước xá 
Mahävana-Kitagara (Tịnh xá Mái Nhọn) được cho là nằm bên 
cạnh hồ, nhưng dấu tích này đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 
Đức Phật đã trải qua an cư mùa mưa (Wassa) lần thứ 5 tại đây. 


(4) Tháp Licchavr: Khoảng 2,5 km về phía tây-bắc của pháo 


(R ` 


` Eh TUỊI IR] h ' 17m/amn 1 ln TT: lckh 1P] Th 7 3 rnh "ãj 17 ờ TT I j TƯUỊI ì "n Hh ĐA ï jT nã th PT 

Ỉ ITUỊI Ï ƒ 2 ^⁄ZIỈ Ỉ [Yƒ(TIUII ' hIon 1 / 7⁄1 [\7y |Ƒ/l]IPỊ - IP [F[ÌIOHPf \(7IOI am. 
1V KHƯU LngImImap@ailO, L KHƯU THIỆN LhŒHG Vũ L KHƯU ƯƯC TII€IH VI€ChH@ tham 
- Ỉ . C_⁄ - LỬ 
;.5 r1 Z— . L _.. ~ . -+ Ỷ ` +1. È. V⁄ ]Ị :  nL ^ 1. ^ 4 - 4F /4“ /^ “ 
hr1ơểØ) 1 Ï J1" /1UI 2)/YVỊ /lIP/Y(CY TINH) ThH/IỊV/7 À li Dhíqt Ì ⁄ f#rnanfm1 - N | 0 )Ø 
bảo tháp Liccha VỊ, HƠI ÑƯỢƠC tìm thay À@a lợi Phát Dến trong - Lb/ L⁄Z/⁄UUð 





=ữ# 
.r' 
_—__= 
——) 
= 
= 
—= 
— 
" 
b— 
b 
= 
Ũ 
sau 
'œe&2 
. 





Bảo tháp Licchav cỗ chủ vi 7 i72  S 


đài xưa, được phát hiện một bảo tháp Phật Giáo khác. Bảo tháp 
gốc được làm bằng đất sét, và tô trét bằng lớp đất sét mỏng. Bảo 
tháp có chu vi 7,62 mét. Quan sát kỹ bảo tháp sẽ nhận ra nó được 
tu bổ tối thiểu 4 lần, và mỗi lần các viên gạch nung đều khác 
nhau. Lần tu bổ thứ 3 được mở rộng đường kính lên đến 12,19 
mét. Việc tu bổ lần thứ 4 chỉ nhằm vào nền tháp để gia cố thêm 
cho lần xây dựng thứ 3. 

Rõ ràng, phần giữa bảo tháp bị tàn phá từ thời xưa, khi trụ 
chống đỡ bị gãy. Một hũ xá lợi bằng đá được tìm thấy ở đây, bên 
trong chứa một ít tro, một mảnh vàng lá, hai hột thủy tỉnh, ốc 
xà cừ nhỏ và một đồng xu bằng đồng được tán dẹp. Điểm đáng 
chú ý khác của bảo tháp là vài chỗ nhô ra từ bốn hướng. Đây là 
kiến trúc phổ biến của các bảo tháp được thấy ở lưu vực sông 
Krishna, cũng là điểm đặc trưng nhất của các ngôi tháp thuộc 
phía nam An Độ. 

Thật sự, bảo tháp gốc là 
rất cổ, có lẽ có từ niên đại 
thời Maurya. Tháp mới được 
xây dựng lại dựa trên nền 
tháp cổ, và sự kiện một phần 
trụ đã bị gãy đổ lên phần nền 


Hũ đựng Xá Lợi bằng đá 
được khai quật ngay chính 
giữa bảo tháp Licchavi 
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Tỳ khưu Đức Hiền, Tỳ khưu Thiện Thắng và Tỳ khưu Dhammapdlo tại bảo tháp Änanda 


giữa bảo tháp cổ cho thấy rằng tháp được xây dựng bởi gia tộc 
LicchavI để tôn trí xá lợi Phật. Trụ đá này được di dời đi bởi đại 
đế Asoka để tìm kiếm xá lợi bên trong tháp. Theo sử ký ngài 
Huyền Trang, đại đế Asoka giữ lại một phần xá lợi, phần còn 
lại ông chia ra để tôn trí vào bên trong 84000 bảo tháp. Ngoài 
ra, vị trí của bảo tháp sau này trùng khớp với bảo tháp cổ của 
gia tộc LicchavI được mô tả bởi ngài Huyền Trang. Nếu không 
lầm thì đây chắc chẵn là ngôi tháp lớn nhất được phát hiện từ 
trước đến nay. 

(5) Những di tích khác: Có hai dãy gò đất ở phía phía bắc- 
nam gần tháp Maurya, chu vi 55,78 x 54,56 mét và chiêu cao 7,62 
x 7,01 mét. Các cuộc khai quật cho thấy nhiều công cụ bằng đất 
sét của người xưa. Nhiều hũ đồng được tìm thấy ở phía bắc bảo 
tháp, một hũ đựng xá lợi. Có thể những ngôi tháp này được xây 
dựng để tôn thờ xá lợi của các vị thánh tăng. 

Bên cạnh các di tích đề cập trên, còn nhiều điện thờ khác được 
nhắc đến qua các kinh điển Phật Giáo và sử ký của các nhà hành 
hương người Trung Quốc. Các di tích vẫn đang chờ xác định và 


khai quật do sự thờ ơ, không quan tâm của chính phủ. Nổi bật 
nhất là tịnh xá Mahavana Kutagara nằm cạnh bờ hồ Markata- 
Hrida như đã được miêu tả bởi ngài Huyền Trang. Hai tịnh xá 
nổi tiếng khác đều không còn để lại dấu vết gì. Tịnh xá Ambapälï 
Ambavana và tịnh xá Balukärama là nơi tổ chức Đại Hội Kiết 
Tập Tam Tạng lần thứ 2. Ngoài ra, vài tháp (cetiya}) khác được 
cho là tôn tại ở đây. Trong số đó phải kể đến tháp Udayan, tháp 
Gotamaka, tháp Saptamraka, tháp Bahuputtaka, tháp Sarandada, 
tháp Capala, tháp Markat-Hrida. 

Tầm quan trọng của Vesäli không chỉ giới hạn một trong 8 
thánh tích (atthamahathanamni) gắn liền với cuộc đời Đức Phật 
mà đây còn là trung tâm triết thuyết đạo Kỳ-na Giáo (Jain) (đạo 
lõa thể). Ngoài ra, VesälI tận hưởng nên vinh quang độc lập của 
thủ đô nước cộng hòa dân chủ đầu tiên trên thế giới. Chính vì 
Vesall hội tụ nhiều sắc thái đặc biệt nên đã thu hút vô số khách 
du lịch và người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến viếng 
thăm thánh tích này. Việc khai quật và bảo lưu các di tích cổ cần 
được tiếp tục khai quật để các trang sử có thêm những trang 
mới, và thành VesälT mở ra cho cả thế giới trong sự vinh quang 
toàn diện của nó. 


Chùa Kiều Đàm Di - Gotami (Việt Nam) tại VesalT 
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BẢN ĐỒ TỔNG THỂ THÁNH TÍCH VESÄLÏ 
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Thế Giới 
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THÀNH SÄVATTHĨ 


Điện thờ Phật Giáo nổi tiếng ở thành SãvatthI thuộc thời Đức 
Phật giờ được biết đến là Sahetha và Mahetha. Điện thờ tọa lạc 
gần quận Gonda và Bahraich thuộc bang Ư.P. (Uttar Pradesh). Có 
hai cụm di tích riêng biệt: Cụm di tích 'Sahetha' được xác định 
là tịnh xá Jetavana nổi tiếng. Tuy nhiên, nên móng gạch của các 
tịnh xá, điện thờ và bảo tháp tất cả giờ đây đều có thể nhìn thấy. 
Cụm di tích 'Mahetha' thuộc thành cổ Sävatthi. Mahetha năm về 
phía nam nhánh sông Rapti (Amäravatï). Tổng thể thành cổ có 
thể được nhận dạng nhờ những tàn tích như cổng thành, tường 
thành bao quanh. Các chứng tích thành cổ gôm có nhiều loại xá 
lợi khác nhau. 

Savatthi là thị trấn rất lớn, và hưng thịnh trong thời Đức Phật, 
có khoảng 57.000 hộ gia đình; và được xác nhận là thành phố lớn 
nhất xứ KãsI. 

SavatthI là trung tâm thương mại lớn và nổi tiếng. Nhiều 
thương buôn từ khắp nơi trên thế giới đến để mua bán hàng hóa 
đủ loại trong các khu chợ thành SävatthI. Họ đến đây thường hỏi 
câu: “Kim bhanda atthi?” “Có hàng hóa gì ở đây?”. Và, họ luôn 
nhận câu trả lời: “Sqbba atthií” 
W “Có mọi thứ ở đây”. Từ ý nghĩa này 
\ (sabba' tất cả” và 'atthi' có”), thành 
Í phố được đặt tên là Sävatthi. Địa 
danh hiện giờ Sahetha và Mahetha 
được bắt nguồn từ SãvatthI. 


Về phương diện lịch sử trước 
thời Đức Phật, thành Savatthi ít 
được nhiều người biết đến. Về 
4 sau, thành Savatthi được bình an, 
¿L1 mang lại sự vinh quang và huy 
| 3 hoàng là nhờ sự hiện diện của 
W ÐDúc Phật. Sävatthi là một trong 
2œ 0ö thánh tích nổi tiếng Phật Giáo 
W4 ` (Atthamahathanani). Đức Phật đã 
mã trải qua 25 mùa an cư (mùa mưa) 
trong suốt 45 năm hành đạo của 
Ngài. Rất nhiều bài pháp được 

( thuyết giảng được tìm thấy trong 
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Thành Savatthi vào thời Đức Phật 


Tam Tạng (tipitaka). Có đến 65 bài kinh Trung Bộ (Majjhima 
Nikaya) trong tổng số 152 bài đêu được thuyết giảng tại tịnh 
xá Jetavana thuộc thành SävatthI. Hơn 3 phần 4 kinh điển trong 
Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya) được trình bày cùng với nhiêu 
điêu luật dành cho chư tỳ khưu mà Đức Phật chế định phần nhiều 
tại tịnh xá Jetavana và tịnh xá Pubbärama gần thành SävatthI. 


Vua Pasenadi, vị cai trị thành Sãvatthl, được nhắc đến là vua 
Jitasatru trong kinh văn đạo Kỳ-na Giáo (Jain), có cảm tình với 
giáo chủ Mahävira trước khi Đức Phật xuất hiện. Thời đó, thành 
Savatthi là trung tâm duy nhất của các trường phái triết học. Việc 
hoằng đạo của Đức Phật trong thành Sãvatthi đã ảnh hưởng 
đến sự truyền bá của đạo Kỳ-na Giáo (đạo lốa thể) đang phát 
triển mạnh tại đây. Một lý do khác vì sao đạo Kỳ-na Giáo (Jain) 
được mọi người ưa chuộng bởi vì hai vị giáo chủ Sambhavanath 
và Chandraprabha của đạo này đêu là người địa phương sanh 
trưởng tại nơi này. 

Ngoài đạo Kỳ-na Giáo (Jain), các giáo phái ÄjTvika cũng có chỗ 
đứng riêng cho mình ở thành Sãävatthi. Giáo chủ Makkhaliputta 
Gosala sanh ra ở đây, bởi vì đời sống của ông hòa nhập với người 


khuân vác địa phương, nên ông được họ ủng hộ một cách trung 
thành. Một sự kiện đáng nhớ kể lại giáo chủ Purana Kassapa 
phái Ajivika không chịu nổi sự thất bại trong cuộc so tài tranh 
luận với Đức Phật, nên ông đã tự sát tại thành này. 

Khi nói về thành Sãvatthi, chúng ta không thể không nhắc đến 
đại trưởng giả Anathapindika (Cấp-cô-độc), một thương gia giàu 
có bậc nhất trong thành có tên là Suddata. Ông ta thường hay 
giúp đỡ những người nghèo khổ cho nên mọi người trong thành 
gọi ông là Anäthapindika' - người cấp dưỡng cho những người 
cô độc. Chính việc làm từ thiện của ông, khiến ông quen dần với 
cái tên Anathapindika này. 

Ông trở thành đệ tử Phật ngay lần gặp đầu tiên, ông đã cho 
xây dựng tịnh xá Jetavana rộng lớn gần thành Sävatthl, cúng 
dường lên Đức Phật và Tăng chúng. Cuộc đời của ông gắn bó với 
Đức Phật và Tăng chúng cho đến hơi thở cuối cùng với một tín 
tâm kiên cố. 

Ngài Sariputta, đại đệ tử của Đức Phật, đi đến thành SãvatthI 
cùng với trưởng giả Anäthapindika để hướng dẫn và xem xét 
việc xây dựng ngôi tịnh xá tại khu rừng của thái tử Jeta (con trai 
vua Pasenadi) mà ông Anäthapindika nỗ lực hết mình để mua. 
Thái tử Jeta định giá rất đắt đỏ bằng cách trải số tiền vàng trên 
toàn bộ thửa đất và cây cối. Với tâm thành kính và mong muốn 
Đức Phật truyền giáo tại quê hương mình, ông chấp nhận việc 
chi trả đúng theo những øì thái tử 
nói. Toàn thể mặt đất đều được 
phủ kín bằng vô số đồng tiền 
vàng, chỉ còn lại những 
øốc cây. Thái tử Jeta ngạc 
nhiên và hoan hỷ với 
việc làm của trưởng giả 
Anathapindika nên đã 

phát tâm cúng số cây 










Mẫu khắc chạm từ Bharhut 
(Madhya Pradesh) mô tả 
trưởng giả Anathapindika 
trãi vàng để mua khu vườn 
của thái tử Jeta để xây dựng 
7. ờ: tịnh xá Jetavana ở 

thành Savatthi 





Trưởng giả Anathapindika trãi những đồng tiền vàng để mua lại khu vườn Jeta 
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trong rừng đến Đức Phật cùng Tăng chúng. Rồi một ngôi tịnh 
xá lớn được xây dựng tại chỗ này. Để ghi nhận việc dâng cúng 
và lòng tín thành 2 vị đại thí chủ, Đức Phật chỉ dạy nên gọi tên 
tịnh xá Jetavana Anathapindika (Tịnh xá Jetavana của trưởng 
giả Cấp Cô Độc). 

Theo các chú giải (tíka), có nhiều giai thoại khác nhau kể về 
VIỆC trưởng giả Anathapindika đã phủ kín toàn bộ khu rừng bằng 
180 triệu đồng tiền vàng. Thái tử Jeta đã dùng số tiền này để xây 
dựng cung điện hoàng gia. Ngoài ra, trưởng giả Anathapindika 
chi thêm 180 triệu đồng tiền vàng trong việc tạo dựng các thánh 
tích khác như tịnh xá, nhà kho, giếng nước. Vào ngày khánh thành 
ngôi tịnh xá, ông Anathapindika lại chi thêm 180 triệu đồng tiên 
vàng dùng cho việc chỉ trả trong cuộc lễ này. Kết quả tịnh xá được 
hoàn thành từ đầu đến cuối với giá tiền đầu tư lên đến 540 triệu 
đồng tiền vàng. Với lòng tôn kính, trưởng giả Anathapindika đã 
dâng cúng tịnh xá (vihara) này đến Đức Phật cùng Tăng chúng. 
Sự kiện này được mô tả qua lối khắc chạm sống động trên bảo 
tháp Bharahuta. 


Vào hạ thứ 14, Đức Phật trú tại tịnh xá Jetavana. Ấn tượng 
từ việc làm của thái tử Jeta, con trai mình, đức vua Pasenadi đã 
viếng thăm tịnh xá, hoan hỷ với lời dạy Đức Phật, và trở thành 
đệ tử của Ngài. Kinh điển Phật Giáo đã kể lại cuộc đối thoại 
giữa Đức Phật và vua Pasenadi liên hệ đến 4 điều nhỏ không 
nên xem thường (thái tử nhỏ, vị sư trẻ, một đốm lửa nhỏ, và con 
rắn độc nhỏ). Chi tiết này được khắc chạm tinh xảo tại bảo tháp 
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Bharahuta. Ngài Huyên Trang ghi lại việc đức vua cho xây dựng 
phước xá 'Puñña Sala' cạnh hoàng cung dành cho Đức Phật. Đức 
vua thường ghé thăm Đức Phật để được yết kiến và học hỏi nơi 
Ngài. 

Những vị cận thân của vua Pasenadi, tín đồ phái AjIvika 
muốn thách thức bằng cách thi triển thần thông với Đức Phật. 
Đức Phật nhận lời. Ngài công khai trông cây xoài non đến khi 
phát triển thành cây có trái chỉ trong 1 ngày, hóa hiện dưới thân 
cây với kim thân to lớn (ngôi và đứng trên tòa sen) rồi hai dòng 
nước và lửa phóng ra từ kim thân Ngài. Trong kinh điển Phật 
Giáo nhắc đến sự kiện này là “Song Thần Thông - Pratiharya. 
Thần thông này cũng được thể hiện trong nghệ thuật Phật Giáo. 
Ngài Huyền Trang mô tả ngôi tháp trong thành Sãvatth1 được 
dựng lên để kỷ niệm sự chiến thắng của Đức Phật đối với những 
người ngoại đạo. 

Bên cạnh vua Pasenadi và trưởng giả Anathapindika, còn có 
một viên ngọc sáng chói nổi bật lên trong thành Sãävatthi, đó là 
bà Visäkhä, sau này được biết đến với tên Migaramäta (mẹ ông 
Migara, cha chồng của bà). Bà đã cho xây dựng một tịnh xá cúng 
dường lên Đức Phật nằm ở phía đông Jetavana. Tọa lạc ở phía 
đông (pubba} nên tịnh xá này được gọi là Pubbarama (tinh xá 
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Đông Phương). Ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang đều mô tả 
về ngôi tịnh xá này trong chuyến hành hương của mình. Những 
phi chép của 2 ngài cho thấy tịnh xá được làm bằng gỗ và đá, hơi 
xa một tí so với tịnh xá Jetavana; và mất khoảng 270 triệu đồng 
tiên vàng: chỉ phí cho việc xây dựng công trình này. Bên những 
tịnh xá nổi bật trên, có một tịnh xá khác tên là Rajakarama cũng 
được nhắc đến một cách thân thiện và trìu mến. Tịnh xá, được 
đặt tên như vậy bởi vì nó được xây dựng bởi nhà vua 7đja. 


Một sự kiện quan trọng khác trong cuộc đời Đức Phật tại 
thành Sãvatthi đó là cảm hóa tên Cướp giết người khét tiếng 
Angulimala. Angulimäala thường giết người rồi cắt ngón tay 
(angulï) từ bàn tay của nạn nhân và xâu lại thành vòng đeo cổ 
(mala). Kẻ cướp sát nhân gây nên sự hãi hùng cho nhiều người 
dân địa phương. Để gom đủ 1,000 ngón tay, kẻ này có ý định 
giết luôn cả mẹ mình, nhưng khi ông đuổi theo mẹ để giết, Đức 
Phật đã kịp thời xuất hiện, Ngài đã cảm hóa và giáo huấn anh 
ta thức tỉnh cơn đại mộng. Sau đó, ông trở thành “thiện lai tỳ 
khưu: (ehi- bhikkhu) và chứng đắc quả vị A-la-hán sau một thời 
gian rất ngắn. 


Ít thông tin về thành 
: x.y —NN WWW@w Savatthi trong giai đoạn từ 


Đức Phật, ngài Mahävira đến 
thời kỳ đại đế Asoka. Theo sử 
liệu từ nhiều nguôn khác nhau 
tiết lộ về đại đế Asoka đã đến 
viếng thăm thành SävatthI và 
tịnh xá Jetavana trong chuyến 
hành hương mình. Ngài 
Huyền Trang phi chép đại đế 
Asoka có cho dựng. hai trụ 
đá cao 21 mét tại cổng phía 
đồng tịnh xá Jetavana nhằm 
đánh dấu kỷ niệm chuyến 
hành hương này. Đỉnh đầu 
trụ đá được mô phỏng như 
bánh xe thiện pháp và các 
linh vật như bò, ngựa, vol, sư 
tử. Đại để Asoka cũng cho xây 


Kẻ sát nhân Angulimala xin 
ÿ 4 được xuất gia với Đức Phật 
ở thành Savatthi. 
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Cây Bồ Đề Ananda - tượng trưng cho Đức Phật khi Ngài vắng mặt 


dựng ngôi bảo tháp để tôn trí xá lợi Phật bên cạnh giếng nước 
và đường thiên hành mà Đức Phật thường hay sử dụng. Theo sử 
liệu Phật Giáo phi lại, đại đế Asoka cho dựng xây nhiều bảo tháp 
để tôn thờ ngài Säriputta, ngài Moggalläna, ngài Mahäkassapa 
và ngài Ananda. Thành SävatthI thành tựu nhiều đỉnh cao vinh 
quang trong thời đó. Sử liệu ghi chép cho thấy thành phố này 
được điều hành bởi ủy ban Mahãmatras và các ngôi nhà công 
cộng lớn được xây lên cạnh những con đường chính. 

Trong thời kỳ Kusana, Phật Giáo tiếp tục là tôn giáo nổi bật 
trong thời đó. Khu di tích tịnh xá Jetavana được khôi phục lại. Đây 
là thời điểm Nhất Thiết Hữu Bộ (Sabbattivada) được phát triển 
mạnh mẽ. Bên cạnh việc xây dựng các ngôi bảo tháp và di tích 
mới, nhiều tượng Phật cũng được tôn trí, bao gồm cả bức tượng 
Bồ Tát với tư thế ngồi, được dâng cúng bởi hai anh em dòng 
Khattiya. Bức tượng Bô Tát khác trong tư thế đứng do tỳ khưu 
Tam Tạng Bala tôn trí tại hương thất Kosamba, trong khu vực tịnh 
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xá Jetavana, bức tượng 

này có thể thuộc 
thời Kusana của vua 
Kaniska hoặc Haviska. 
Bức tượng Phật trên 
bồ đoàn ở tư thế “Vô 
úy - Abhaya” được 
dâng cúng bởi vua 
Sihadeva từ thị trấn 
Pravarika, nước Saket 
(Ayodhya). Tất cả 
bức tượng đều khắc 
lại danh sách thí chủ 
cúng dường. 

Trong triều đại 
Gupta, Bà-la-môn 
Giáo cố gắng gia tăng 

——-.4 _ | sự ảnh hưởng của 
Đức Phật thị hiện thần thông - mình, nhưng sự hình 

điêu khắc từ Gandhara qhềtnÏn tịnh xá Jetavana 
vẫn tận hưởng : an lạc và thịnh vượng. Mặc dù, vài kiến trúc Phật 
Giáo ở thành cổ Sãvatthi bị tàn phá và bị thay thế bằng các ngồi 
đên Bà-la-môn. Ngài Pháp Hiển đã nhìn thấy các tàn tích tịnh xá 
Mahäpajäpati GotamI gần thành Savatthi, bảo tháp của trưởng 
giả Anathapindika, lẫn bảo tháp của ngài Angulimala vào thế kỷ 
thứ 5 SCN. Nhiều tàn tích thành Sãvatth1 hé lộ vô số tấm đất sét, 
cho thấy sự ảnh hưởng Phật Giáo trong thành này như thế nào. 

Ngài Huyên Trang có đề cập đến một vị vua khác của thành 
Savatthi, tên là Vikramaditya. Đức vua người rất có tiếng tắm 
nhưng lại ghét bỏ người tu hành (samana). Các nhà hành hương 
từ Trung Quốc cũng đã nhìn thấy tịnh xá Jetavana, nơi mà Đức 
Phật trải qua 25 mùa an cư kiết hạ trong suốt cuộc hoằng hóa của 
Ngài. Ngài Huyền Trang tuyên bố ngôi tịnh xá có 7 tầng, nhưng 
2 tâng bị hư hoại do lửa vô tình đốt cháy. Ngài Pháp Hiển cũng 
đã nhìn thấy tịnh xá Pubbäräma và các hạng mục kiến trúc khác 
như hành lang đi bộ, giảng đường, lẫn dấu tích nơi Đức Phật thị 
hiện Song Thần Thông. 


Theo mô tả được ghi chép từ 2 ngài Pháp Hiển và Huyền 
Trang có nhiều cổ vật kiểu mẫu đủ loại thời đó được phát hiện 
còn nguyên vẹn trong tàn tích hư hoại. Điều này cho thấy tầm 
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Di tích Hương thất Gandha ở tịnh xá Jetavang, nơi Đức Phật đã trải qua 19 mùa an cư 


ảnh hưởng của tịnh xá Jetavana trong thời Gupta. Những cổ vật 
vào thời Gupta được tìm thấy hầu hết là kiểu mẫu dùng cho các 
công trình kiến trúc. Nhiều con dấu bằng đất sét và các phiến đá 
được khắc lại những lời dạy của Đức Phật. 


Ngài Huyên Trang viếng thăm thành SävatthI trong triều 
đại vua Harshavardhana (606-647 SƠN). Khi ngài đến đây, 
Sävatthi chịu sự ảnh hưởng chính trị dưới quyền trị vì của vua 
Harshavardhana, điều này được khẳng định qua bảng tuyên bố 
khắc trên bảng đồng khi tìm thấy tại đây. Ngài Huyền Trang và 
ngài Pháp Hiển đã thấy nhiều công trình kiến trúc đổ nát và đã 
phi lại trong sử ký của mình. Trải qua 2 thế kỷ biến động, ngài 
Huyền Trang tận mắt nhìn thấy tịnh xá Jetavana hứng chịu sự 
suy tàn và hoang phế. 

sau khi ngài Huyền Trang trở về quê hương, tịnh xá Jetavana 
một phần nào được trùng tu lại. Điều này xác minh qua các con 
dấu được khắc lại và nhiều tượng Phật được tìm thấy vào thế kỷ 
8-9 SCN. Những bức tượng được khai quật với đủ tư thế khác 
nhau (Lokanatha, Trelokya- vijaya, Avlokitesvara, Singhnada, 
Lokesvara và Jambhal), và một số ghi chú bằng mẫu tự Nãgari. 


Sau vài thập niên, không có thông tin xác thực nào liên quan 
đến lịch sử thành Sãävatth1. Các tác phẩm văn học rải rác có nhắc 


243 





đến vài vị vua địa phương. Trong tác phẩm Dasakumäracarita, 
sáng tác bởi Dandi có viết đến một vị vua trị vì thành SävatthI. 
Một tác phẩm cổ Bharata khác có liệt kê tên các vị vua có âm cuối 
là 'dhvaja, thủ phủ Chandrikapuri. Vị vua cuối cùng trong số đó 
là vua Suhriddhvaja chỉnh chiến chống lại kẻ xâm lược Hồi Giáo, 
thủ lãnh Sultan Mahmud đến từ thành Ghaznivid cùng với tướng 
Salara Masood vào đầu thế kỷ 11 SCN. 

Sự tôn tại Phật Giáo ở tịnh xá Jetavana đến giữa thế kỷ 12 SCN 
là rất rõ nét. Dưới sự hộ trì chính của các vua Gaharawala, thuộc 
xứ Kannauja, Madanmala và con trai Govindchandra; họ đều có 
trách nhiệm như nhau trong việc hộ trì Phật Giáo. Nhiều bia ký 
về triều đại các vị vua trên được tìm thấy tại tịnh xá Jetavana. 
Bia ký Madanapala 1) mô tả bộ trưởng Vidyadhara cúng 
dường tài sản lớn cho việc xây dựng tịnh xá cũng như sự từ 
bỏ thờ thần Siva, tôn giáo cổ xưa Ấn Độ. Một bia kỹ khác thuộc 
triêu đại Govindachandra (1129- 1130) ghi lại các phẩm vật 
chính yếu từ 6 ngôi làng gần thành Savatthi dâng cúng lên ngài 
Buddhabhattenaka cùng các vị sư khác ở tịnh xá Jetavana. Phẩm 
vật như là bằng chứng mang tính ảnh hưởng đối với hoàng hậu 
Kumäradevi, vợ vua Govindachandra, người đã có tâm rộng 
lượng giúp đỡ các ngôi tịnh xá ở SavatthI. 

Những gì đã xảy ra sau chiến tranh khiến cho thành cổ SãvatthI 
như chìm ngập trong bóng tối cho đến khi các nhà khảo cổ gần 
đây hé lộ một vài chi tiết về thành cổ Sãvatth1. Khu vực này đã 
phá hủy đi nhiều di tích dưới chế độ Hôi Giáo. Tướng Alexander 
Cunningham là người đầu tiên tiết lộ nơi này thuộc về thành cổ 
SavatthT vào năm 1863. Các cuộc khai quật tiếp theo được tiến 
hành bởi ngài Vogel, Marshal và Dayaram Sahni vào những năm 
1907-1908 và 1910-1911. 

Thời gian gần đây, các Phật tử Myanmar, Thái Lan, Trung 
Quốc đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa và bảo tháp nơi này. 
Chính . phủ Ấn Độ cũng đóng góp xây dựng một cách khiêm tốn 
vào năm 1956. Về sau, thành Savatthi một lần nữa lại được tỏa 
sáng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngài Tăng thống 
Sangharatana Nãyaka- -Mahathera (thư ký Hội Mahabodhi). Vào 
năm 1969, chính phủ Ấn Độ bàn bạc việc khôi phục lại đi tích 
này. Ngài Sangharatana đã cho xây dựng chùa Sri Lanka và 
thánh tích ở đây với sự hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ và các Phật 
tử người Sri Lanka. 


Giờ đây, thánh tích này trở thành trung tâm thu hút lớn, và 





Nàng Ciñca vu khống Đức Phật về thai nhi trong bụng nàng 

tạo niềm tin đối với các hàng Phật tử khắp thế giới. Nhận thấy 
tâm quan trọng của thánh tích này, một nhóm nhà khảo cổ học 
Nhật Bản đã khai quật tại đây nhiêu năm, và thành công khi phát 
hiện vài di tích cổ quý giá. Bên cạnh, 2 vị tỳ khưu trưởng lão ngài 
Paññãnanda và Chandaratana đang điều hành vài trường học, 
các trụ sở, và nỗ lực hết mình nhằm mang lại sự phát triển xã hội 
cho người dân địa phương thông qua việc giáo dục. 

Tịnh Xá Jetavana (Sahetha) 

Các tàn tích về tịnh xá Jetavana được phát hiện trong quá 
trình khai quật hiện nay được chia thành vài hạng mục sau: Tịnh 
Edit oflicI1o 0010.0057 50071651.2):00101n1181thIL: s02 5700.700 l00Ì 711.10 
Tháp: số 5, 8, 9, 17, 18, H; và Tháp: G, E. Một số công trình kiến 
trúc nổi bật là: 

(1) Tịnh thất và Tháp số 19: Đây là một trong số các công 
trình kiến trúc lớn tại tịnh xá Jetavana. Có một bảo tháp, giếng cổ 
trong sân, 21 Sunyagram xung quanh và một mái hiên. Tịnh thất 
này được trùng tu tối thiểu là 3 lần. Lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 6, 
cùng với một tường thành được xây dựng theo phong. cách Gupta, 
và vài tấm đất sét được tìm thấy tại tịnh thất này khắc hình Đức 
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Phật an tọa thuyết giảng, có 3 dòng bia ký về giáo lý trên đó. 

Cổ vật được phát hiện trong giai đoạn này bao gôm vài 
bức tượng Phật, nổi bật nhất là cặp tượng có ghi chú trên đó. 
Đặc biệt là tượng Đức Phật với tư thế tay chạm trên mặt đất 
(phassabhumi). Tượng khác mô tả về sự cúng dường mật ong từ 
con khỉ đến Đức Phật tại thành VesäÏI. Công trình kiến trúc cuối 
cùng thuộc thế kỷ 10-11 SCN, và theo mô hình hương thất kiểu 
mâu truyền thống. Điển hình nhất là tịnh xá Jetavana của trưởng 
giả Anathapindika. 

(2) Tám ngôi tháp: Theo quan sát tỉ mỉ cho thấy khu vực 
gãy đổ ở phía đông và đông-bắc (thuộc hương thất số 19) hầu 
như nhất tL quán với kiểu xây dựng bảo tháp. Tám ngôi tháp trong 
số này ` vẫn còn được nhìn thấy rõ. Nhiều bằng chứng cho thấy 
các ngôi tháp này đều được khôi phục lại, và tìm thấy bệ ngồi 
Buddhadeva mang đậm nét kiến trúc thế kỷ thứ 5 SCN. 

(3) Bảo Tháp số 17 và 18: Tháp số 17 được xây dựng theo 
lối kiến trúc hình bầu dục đường kính 6,7 mét, trên nền hình 
vuông 3,5 mét. Phần bên ngoài tháp có kiểu thời trung cổ, còn 
các vật liệu được tìm thấy bên trong thuộc thời Kusana. Phần 
bên trong bảo tháp dường như được xây dựng vào thế kỷ 1 SCN. 


Nệg lến 





Bảo tháp số 18 tương đối 
nhỏ. Bên trong phát hiện ra 
một bình nhỏ có đựng Ít xá lợi 
xương. Bình nhỏ ghi tên ngài 
Buddhadeva khắc chạm theo 
kiểu dáng thuộc thời Kusana. 

(4) Cây Bồ Đề Ananda: Một 
di tích quý giá khác ở tịnh xá 
Jetavana là cây Bồ Đề Änanda. 
Tương truyền cây Bồ Đề 
Ananda được kể lại như sau: 


Thành Sävatthï là thành rất 
có duyên với Đức Phật. Do đó, 
dân chúng thành Savatthi luôn 
hoan hỷ với nhiều bài pháp êm 
tai vi diệu được thuyết giảng 
bởi Đức Phật. Họ luôn thiết tha 
được yết kiến Ngài. Khi Đức Phật ở xa thành Sävatthi, các vị thiện 
nam tín nữ cảm thấy rất buồn bã. Khi trưởng giả Anäathapindika 
biết được nỗi u buôn của họ, nên đã đi đến gáp Đức Phật, và 
cung thỉnh Ngài tìm phương cách giải quyết để mọi người trong 
thành có thể cảm nhận được sự hiện của Ngài, mặc dầu trong 
khi đó Ngài đang vắng mặt. Rồi Đức Phật bảo ngài Ẩnanda: Này 
Ảnanda! Hãy mang một nhánh Bồ Đề từ Bodhgaya và trồng nó 
ở đây. Dân chúng thành Sävatthï có thể đảnh lễ cội Bồ Đề khi Ta 
văng mặt.” 

Ngài Ananda y theo lời Đức Phật, rồi cho trồng một nhánh cây 
Bồ Đê linh thiêng nhất trong khuôn viên tịnh xá Jetavana. Chính 
vì lý do này, cây được đặt tên là cây Bồ Đề Änanda. Từ đó, dân 
chúng thành Sãvatthi mãn nguyện được đảnh lễ cội cây Bồ Đề 
Ananda mà xem như chính Đức Phật vậy. 


sau này, cây Bồ Đề AÄnanda có dấu hiệu già cỗi đi. Vì vậy, cục 
khảo cổ học Ấn Độ đã cho gia cố trụ đỡ bằng thép để chống đỡ 
các nhánh lớn của cội cây này. 

(5) Hương Thất Số 3: Tọa lạc không xa cây Bồ Đề Ananda mấy, 
là một trong những di tích được tôn kính nhất tại nơi này. Đây 
là di tích vê hương thất Kosamba của trưởng giả Anäthapindika, 
dành riêng cho Đức Phật cư ngụ. Một hành lang đi bộ ngay trước 
hương thất. Những dấu tích đổ nát chứng minh công trình này 
xem như là được xây dựng sớm nhất. 
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(6) Hương Thất Số 2: Nằm phía đông hương thất số 3, được 
xem như là di tích đầu tiên của hương thất Gandha. Trên thực tế 
hương thất này được xây dựng lại. Người ta cho răng hương thất 
Gandha với lối kiến trúc bằng gỗ cao 7 tầng tôn trí một tượng 
Phật bằng øỗ chiên đàn. Ngài Pháp Hiển chỉ nhìn thấy một kiến 
trúc bằng gạch 2 tầng. Như ngài thuật lại, kiến trúc này bằng gỗ 
đã bị thiêu rụi sau đám cháy. Ngài Huyền Trang chỉ nhìn thấy 
phần còn lại cấu trúc bằng gạch. Những phân còn lại của hương 
thất và giảng đường (có cửa hướng ở phía đông) đều là các phần 
chính còn sót lại. Hương thất Gandha có kiến trúc đẹp nhất trong 
khuôn viên tịnh xá Jetavana. 

(7) Bảo Tháp H: Bảo tháp này có từ thời Đức Phật và được 
cải tạo vài lần, điều này cho thấy tầm quan trọng của nó. Bảo 
tháp năm giữa đường, đối diện ngay với hương thất Gandha. 
Bên ngoài bảo tháp được kiến thiết theo lối kiểu mẫu thuộc thời 
Gupta, trong khi đó phần nội thất thuộc giai đoạn sớm hơn. Bảo 
tháp đánh dấu nơi Đức Phật thường tĩnh tọa để thuyết giảng đến 
chư tăng và các thiện tín. 

(8) Phước xá F và G: Hai phước xá hướng mặt về phía nam. 
Phước xá G có hình chữ nhật với 26 phòng nhỏ; trong khi phước 
xá F có hình vuông gồm 22 phòng nhỏ. Một hũ tiền đồng Kaniska, 
Huviska và Vasudeva được tìm thấy từ thời Kusana. Số lượng lớn 
các con dấu và hình đất sét vào thời đó được tìm thấy ở đây, điều 
này cho thấy phước xá được sử dụng trong thời Gupta. 

Thành Savatthi (Mahctha) 


Phía bắc Jetavana, nằm trên những tàn tích của thành cổ 
SavatthI. Nó được bao quanh bằng 5,2 km tường dài đất sét và 
một vài cổng: Irnli Darwaza, Rãjagarha Darwaza, Nausahara 
Darwaza, Kanda Bhari Darwaza và Somnath Darwaza. 

(1) Điện Thờ Somnath: Đối diện cổng thành Somnath về 
phía tây là điện thờ Somnath tọa lạc trên một gò đất cao. Đây là 
nơi sanh của vị giáo chủ Sambhavanath đời thứ 3 đạo Kỳ-na Giáo 
(Jain) Tirthankara. 
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(2) Tháp gạch Angulimäala (Pakki Kũutl): Giữa các di tích 
Phật Giáo tồn tại trong thành, có dấu tích đổ nát của 2 tháp gạch. 
Trong số đó là tháp gạch Angulimäla tọa lạc một trong hai gò đất 
lớn nhất trong thành. Tướng Alexander Cunningham cho rằng 
đây là tháp gạch Angulimala mà các nhà hành hương Phật Giáo 
từ Trung Quốc đã chiêm bái khi họ viếng thăm. 

(3) Tháp gạch Anäthapindika (Kacci Kuti): Có một gò đất 
khác được biết là tháp gạch Anäthapindika, không xa về phía 
đông-nam của tháp gạch Angulimala. Đây được xác định là bảo 
tháp của ông Anathapindika (Sudatta) như được mô tả bởi các 
nhà hành hương từ Trung Quốc. 

Nhiều di tích khác trong thành SävatthI có thể tìm thấy trong 
các cuộc khai quật. Hai di tích tịnh xá Pubbarama và tịnh xá 
Puñña đều được xây dựng bởi vua Pasenadi, giờ đây đã bị chôn 
vùi và đang chờ được khai quật. 

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng thành Sävatthi và tịnh xá 
Jetavana là nơi hoàng pháp của Đức Phật, đức Mahavira, và các 
hoạt động tôn giáo của phái Äjïvika. Những di tích này đã gánh 
chịu vô số biến động, và bị tàn phá qua lớp bụi thời gian; nhưng 
những người có tâm đạo vẫn cố gắng giữ gìn nền văn hóa và văn 
minh cổ xưa. Thành Sävatthï và tịnh xá Jetavana quá đỗi gần gũi 
với Đức Phật nên Ngài đã trải qua 25 mùa an cư kiết hạ ở đây. 
Hiện nay, nhiêu đoàn hành hương Phật Giáo, khách du lịch và 
nhà nghiên cứu đã đến chiêm bái thánh tích này. 
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Viếng thăm Hương thất Gandha của Đúc Phật - Sahetha - 18/12/2008 
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THÀNH SANÑKASSA 


Trong thời Đức Phật, thành Sankassa trở nên nổi tiếng hơn 
bởi vì có liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Theo kinh điển ghi lại 
có 8 sự kiện hy hữu. Bốn sự kiện đầu tiên liên quan đến (1) Bồ 
Tát đản sanh ở Lumbinl, (2) Giác ngộ ở Bodhgaya, (3) Chuyển 
Pháp luân ở Sarnath và (4) Nhập Niết Bàn ở Kusinärãä. Bốn sự 
kiện còn lại xảy ra tại (5) thành Rajagaha, (6) Sañkassa, (7) 
Vesäli và (8) Sävatthi. Theo tạng Vi Diệu Pháp (abhidhamma), 
sau khi thuyết pháp và hóa độ cho Phật mẫu (ở cung trời Tusita), 
Đức Phật giáng hạ xuống thành Sañkassa từ cung trời Tävatimsa 
(Đạo Lợi). 

Đức Phật được cung 
nghinh từ cung trời 
Đạo Lợi xuống thành 
Sankassa bởi vua trời 
Đế Thích Sakka, và Đại 
Phạm Thiên Brahma. Nơi 
Đức Phật giáng hạ, sau 
này đã cho xây dựng một 
thánh tích và rất được 
cung kính đối với các 
hàng Phật tử. Thánh tích 
này được xác định tại đồi 
đất có nên gạch cao gần 
đên Bisahari Devi trong 
thị trấn Sañkassa. Thánh 
tích linh liêng Sañkassa 
thường được nhắc đến 
trong kinh điển. Bên 
cạnh những sự kiện khác 
vê cuộc đời Đức Phật, 
sự kiện hy hữu mà Ngài 
giáng hạ từ cung trời 
được điêu khắc rộng rãi 
khắp xứ Ấn Độ. 


Thành cổ Sankassa 
Han bini thị Tran 
Kannoja và Atranji. Nó 
liên thông với Mathura 








bằng con đường khác. Ngài Pháp Hiển, ngài Huyền Trang cũng 
như nhiều vị hành hương Phật Giáo nổi tiếng từ Trung Quốc đều 
mô tả các công trình kiến trúc lẫn vài di tích tại thành Saikassa. 
Điều này đã cung cấp những tài liệu quan trọng rất hữu ích cho 
việc xác định, và hiểu rõ giá trị thánh tích hiện tại linh thiêng này. 

Việc chiêm bái thánh tích được mở ra vào thế kỷ thứ 5 SCN, 
ngài Pháp Hiển ghỉ lại trong sử ký của mình như sau: “Khi Đức 
Phật bước Xuỗng từ thiên giới, Ngài đã hóa hiện một cầu thang 
bằng hgọc từ trên cõi trời Xuỗng đến mặt đất. Đại Phạm Thiên 
Brahma còn hóa hiện một cầu thang bằng bạc bên phải và bước 
xuống với chiếc lọng. ( canvara) trong tay. Vua trời Đế Thích Sakka 
cũng hóa hiện một cầu thang bằng đồng bên trái và theo hầu Đức 
Phật. Nhiều vị chư thiên cũng đến cung nghinh Ngài. Ngay khi Đức 
Phật giáng hạ xuống mặt đất được 7 bước thì cầu thang biến mất. 


Khi Đức Phật trở về từ cung trời Tavatimsa (Đạo Lợi), nàng 
Uttapd lo lắng rằng: Đức vua, các vị đại thần và những người 
khác sẽ đi đến yết kiến và đảnh lễ Đức Phật, làm sao phận nữ 
nhỉ như mình có thể để cho Đức Phật dành sự ưu úi đầu tiên: 
Biết được tâm tư của nàng, Đức Phật đã biến cô ta trong hình 
tướng một vị chuyển luân thánh vương. Do vậy, khi Đức Phật 
xuất hiện trên mặt đất, cô ta là người đầu tiên được yết kiến 
và đảnh lễ Ngài. 


Đại đế Asoka đã cho xây dựng thánh tích cầu thang ở đây. 





Tượng Phật y như kích thước Ngài 
hiện hữu được tôn trí ngay chính giữa 
cầu thang. Phía sau thánh tích, đại đế 
Asoka dựng lên trụ đá cao 18,288 mét 
với đỉnh trụ hình sư tử. Nhiều tượng 
Phật được khắc chạm trên thạch trụ 
khắp 4 hướng.” 

Ngài Pháp Hiển đã nhìn thấy rất 

nhiều bảo tháp và tịnh xá ở đây. Ngài 
viết: “Có khoảng 1000 chư tỳ khưu, tỳ 
khưu nỉ ở đây. Tất cả đều thọ nhận thức 
: lộ KẾ s.c ii „ ăn từ cùng một nhà bếp. Họ đến từ 2 hệ 
S0 ` LÝ] N"⁄:a 'ÿ phái Nguyên Thủy và Phát Triển.” 
: Ngài Huyền Trang đã viếng thăm nơi 
này vào năm 636 SCN, và đã mô tả một 
cách tỷ mỉ về thánh tích này. Ngài nhắc 
đến nó như là Kapintha và viết rằng: 


“Vương quốc có diện tích trải dài hơn 146 km, thủ đô chiếm 
khoảng 1,5 km. Khí hậu và mùa màng nơi đây tương tự như Pi-lo- 
shan-na (nước Virasana). Có 4 tịnh xá gần thủ đô và khoảng 1.000 
vị tu sĩ, phái Sammitiya. Có 10 đền thờ và những người không theo 
Phật Giáo, người Saivites sống ở đây. 

Khoảng 1,5 km về phía đông thủ đô, có một tịnh xá khá lớn 
được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo. Nhiều họa tiết đã tô 
điểm cho tịnh xá thêm tuyệt vời và lộng lẫy. Số lượng tăng sĩ sống 
ở đây khoảng một vài 100 vị, tất cả đều thuộc phái Sammitiya. 
Khoảng 1000 tín đồ cũng cư ngụ tại đây. Trong. khuôn viên tịnh xá, 
có 3 cầu thang được làm bằng kim loại quý, bắt đầu từ phía nam 
đến phía bắc trên dãy dài và hạ Xuỗng ở phía đồng, chính nơi là 
nơi mà Đức Phật giáng hạ xuống từ cõi cung trời Tavatimsa (Đạo 
Lợi). Từ tịnh xá Jetavang, Ngài đi lên cõi trời. Tại đó, Đức Phật cư 
ngụ trong Pháp Thiện Đường (Saddhamma Salä), và thuyết pháp 
đến Phật mẫu Mahämayã (Tusita) cùng chư thiên hữu duyên cõi 
trời. Sau 3 tháng hạ, Ngài trở về cối người với 3 cầu thang bằng 
kim loại quý do năng lực của vua trời Đế Thích Sakka hóa hiện. 


Cầu thang chính giữa được hóa hiện bằng vàng ròng, cầu thang 
bên trái bằng thủy tỉnh và cầu thang bên phải bằng bạc. Đức Phật 
đi xuống trên cầu thang giữa, vua trời Đế Thích Sakka hầu Ngài 
bên trái với chiếc lọng nạm đá quý; cùng với nhiều chư thiên tung 
hoa lên hư không và xưng tán Đức Thế Tôn. Cầu thang đã tồn 





Túc —— điều Tiêu Khúc ở cổng 
tây-bắc của bảo tháp Sanchi 
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tại vài thế ký 
trước khi ngài 
Huyền Trang 
viếng thăm. 
Tuy nhiên, 
di tích cầu 
thang không 
còn nữa, một 
Vài Ví vua đã 
cho trùng tu 
lại di tích dựa 
trên nền đá và 
gạch cũ được 
thay thế bằng 
kim loại quý 
lên trên công 
trình kiến trúc 
Tờ cỗ. Hiện tại 
ANH HĨNH tTỤ HÌNH VỐI, CÔ TÔI Hình cầu thang cao 
nhỏ tôn thờ tượng Phật bên trong hơn 21,3 mét, 
phía trên di tích được tôn trí tượng Phật bằng cẩm thạch, bức 
tượng Phạm Thiên Brahma và đức trời Đế Thích Sakka hầu cận 2 
bên cầu thang trong tư thế bước xuống mặt đất.” 

Ngoài dáng vẻ sừng sững, màu đỏ tía sáng bóng, thạch trụ 
Asoka cao 21,3 mét với đỉnh trụ hình sư tử ngồi chồm hốm hướng 
về phía cầu thang. Hai bên hông thạch trụ có chạm trổ nhiều hình 
bức tượng hình thù đặc biệt. Những ước muốn của người xem tốt 
hay xấu đều được phản chiếu qua các bức tượng này. 

Bên ngoài cầu thang là một bảo tháp được tôn trí 4 vị Phật quá 
khứ trong thế tĩnh tọa và đi thiền hành. Phía sau tháp có một hồ 
nước, nơi Đức Phật dùng để tắm. Phía sau hồ nước có hương thất 
để Ngài tọa thiền. Phía sau hương thất, có một vỉa hè dài 50 sải 
chân được lót bằng đá rộng 2,1 mét, nơi Đức Phật đi thiền hành. 
Mỗi bước chân của Ngài được ví như mỗi đóa hoa sen; những 
ngôi tháp nhỏ được hóa hiện bởi vua trời Đế Thích Sakka và Phạm 
Thiên Brahma. Đối diện di tích này là nơi tỳ khưu ni Uppalavanna 
(xưa nàng Uttapa) mong muốn mình là người đầu tiên được yết 
kiến và đảnh lễ Đức Phật khi Ngài trở về từ cung trời Tavatimsa 
(Đạo Lợi). Đức Phật đã dùng thần thông hóa hiện nàng Uttapä 
trong hình tướng của một vị chuyển luân thánh vương. Chính vì 


lý do này, nàng là người đầu tiên được may mắn vết kiến và đảnh 
lễ Đức Phật.” 


Vào lúc Đức Phật trở về từ cõi trời, Đại đức Subhuti là người 
duy nhất không đến yết kiến và đảnh lễ Đức Phật vì Đại đức 
nghĩ rằng sự thành tựu đạo quả A-la-hán mới là sự đảnh lễ Đức 
Phật cao thượng nhất. Vì lẽ ấy, Đại đức Subhuti chuyên chú 
quán chiếu chân lý về tánh không (suññatä) và chứng đắc đạo 
quả (ai thấy pháp người ấy thấy được pháp thân của Như Lai), 
Đức Phật nói răng nàng Uttapä không phải là người đầu tiễn 
yết kiến và đảnh lễ Như Lai mà chính là Đại đức Subhuti liễu tri 
tánh Không và do vậy Đại đức là người yết kiến và đảnh lễ Như 
Lai đầu tiên. Lối đi thiền hành của Đức Phật được bao bọc bởi 
một tường thành. Có một bảo tháp lớn ở đó với một hồ nước 
năm về phía nam. Chúa Long Vương Nãga cư ngụ trong hồ để 
bảo vệ thánh tích thiêng liêng này. 


Sử ký của các nhà hành hương Trung Quốc cho thấy Phật Giáo 
đang bị chi phối một phần nào đó trước sự trỗi dây của Bà-la- 
môn Giáo vào thời ngài Pháp Hiển. Đến thời ngài Huyền Trang 
viếng thăm, sự lớn mạnh của Bà-la-môn Giáo đã làm suy yếu tâm 
ảnh hưởng của Phật Giáo. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 SCN, Phật 
Giáo và Ấn Độ Giáo đã cùng nhau tôn tại, và phát triển mạnh 
mẽ. Một số tịnh xá lớn và các ngôi đên tồn tại ở dây và được 
người dân tôn kính. Những nhà cai trị Maurya và một số vị vua 
kế tiếp đã xây dựng vô số công trình vĩ 
đại trong thành. 

Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ 
của tướng Alexander Cunningham mà 
thánh tích Sankassa được hé mở sau 
một thời gian dài bị quên lãng và công 
bố với toàn thế giới vào năm 1876. Ngày 
nay, Sankassa được xem là kho báu còn 
sót lại với nhiêu cổ vật từ đất sét và sa 
thạch. Trụ đá Asoka được mô tả bởi các 
nhà hành hương từ Trung Quốc vẫn còn 
đang. bị chôn vùi. Riêng đỉnh trụ Asoka 
chỉ còn thấy hình con voi, nó nằm cạnh 
ngôi đền Bisahari DevI và đang được 
bảo vệ. Điều kỳ diệu là cho đến nay 
đỉnh trụ vẫn còn độ sáng bóng mặc dù 
nó được dựng lên từ thời Maurya. Ngài 





x 
LÊ Á Dinh trụ hình voi ở Sañkassa khi được khai quật 
vĩ 4. V) 
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Huyền Trang cứ lầm tưởng đỉnh kiến trúc đầu trụ là một con sư 
tử nhưng khi nhìn gần thì hóa ra đó là một con voi với cái vòi 
bị gãy. Phía dưới đỉnh trụ được trang trí với họa tiết hoa sen và 
lá Bồ Đề. 

Bên cạnh đỉnh trụ còn sót lại, là một bức tượng của người đàn 
ông đang đứng không đầu cao 2,1 mét với nhiêu hoa văn trang 
trí. Có lẽ bức tượng này được điêu khắc vào thế kỷ thứ 2 TCN. 


Bên trong sankassa, có một tượng đá »Ivalinga và nhiều bàn 
thờ đá. Một số lớn tượng đá, tượng đất sét, con dấu, mẫu tượng 
và đồng tiền xu cũng được tìm thấy đây. Hiện BIỜ: chúng đang 
được lưu giữ tại viện tảng tại Lucknow, Kolkata và các thành phố 
khác ở Ấn Độ. Một vài hình ảnh cổ vật quý giá được sưu tập bởi 
cá nhân ông Chandrika Prasad Dikshit ở Sañkassa. 


Một lượng lớn đồng tiền bằng bạc và đồng được tìm thấy từ 
đồi đất cao tại Sahkassa. Những tiền xu bằng đồng của các đức 
vua thuộc bộ lạc Pañcala và nhiều tiền xu bằng đồng của các 
nhà cai trị Kusana cũng được tìm thấy với số lượng lớn. Thánh 
tích Sankassa được cai trị lầu dài dưới thời các vua Pañcala, có 
thủ đô Ahicchatra, nay là thị trấn Barreilly của bang U.P. (Uttar 
Pradesh). Gần đây, tại đồi đất thánh tích Sankassa đã phát hiện 
viên gạch dài 28 cm x 15 cm có ghi lại 2 dòng chữ cổ Brahmi vào 
thế kỷ thứ 2 TCN. Hai dòng bia ký viết: 

1. Bhadasamasa savajivaloke 
puthagorathas 


2. Bhatikputtasa jethasa 
bhagaviputtasa. 

Hai dòng bia ký này viết bằng văn tự 
Prakrita mô tả sự cúng dường bởi đức 
vua Jetha cùng 2 người con của mình là 
Bhatika và Bhargavi. 

Hiện nay, ngôi làng Sankassa tọa 
lạc trên một vùng đất cao. Một dãy đồi 
đất khác chạy dài dọc theo ngôi làng, 
có chiêu dài 457 mét và rộng 305 mét. 
Người dân địa phương gọi nó là “Quila. 
Về phía đông làng Sankassa, ngoài 
khoảng 402,34 mét có bảo tháp với số 
lượng gạch cổ lớn đồ sộ được tìm thấy. 
Bên phải bảo tháp là tháp ˆPanthwalï, và 
4 Tượng điêu khắc từ Myanmar 







267 





Ngài Saydaw U. Nanda, trụ trì 
chùa Myanmar ở Sankassa, 
khánh thành vào năm 2000. 








phía nam giáp với Nivi-Ka-Kota. Phía đồng- -bắc bảo tháp nơi còn 
sót lại vài cổ vật quý giá nằm rải rác được tìm thấy. Một thạch trụ 
cao 0,84 mét làm từ sa thạch Mathura cũng được khai quật. Trụ 
đá hình bát giác là một phần của bàn thờ Phật được dựng lên vào 
thế kỷ 15 SCN tại thành Sankassa. 

Một hồ nước ở phía đông-bắc của điện thờ Terha Mahädeva 
được gọi là hồ Nägasara hay hồ Kandhai. Những người hành 
hương đến Sankassa đều đi quanh hồ này. Bên cạnh hô có nhiêu 
di tích khác mang giá trị vĩ đại đối với những ai có tín tâm. 

Thánh tích Sahkassa cũng quan trọng đối với người Hindu. 
Một giai cấp thấp của đạo Hindu là Saxena Kayastha, xem nơi 
này như là gốc gác của họ. Nhiều cuộc lễ được tổ chức ở dây mọi 
năm vào ngày trăng tròn âm lịch tháng Aswina. Ngoài ra, một hội 
chợ lớn cũng được tổ chức mọi năm vào tháng â âm lịch Sravana. 
Tất cả giai cấp. người Hindu đều tham dự và đánh lễ đến nữ thần 
Bisahari. Rõ ràng sau này, có một bức tượng nữ thân mới được 
thay thế cho tượng nữ thần cổ trước đây. 

Nhận thấy tâm quan trọng lịch sử và tôn giáo nơi này, ngài 
Bhadanta Vijaya Soma, nhà sư người Srl Lanka, đã cho thành lập 
ngôi chùa Phật Giáo tại đây vào năm 1957. Ngồi chùa đã tôn tạo 
3 bức tượng: Đức Phật, vị Phạm Thiên Brahma, và vua trời Đế 
Thích Sakka. Chùa Myanmar được khánh thành vào năm 2000, 
trụ trì là Sayadaw U Nanda. Nhu cầu cấp bách hiện nay là trưng 
bày các cổ vật được tìm thấy ở đây trong các cuộc khai quật. để 
cho các du khách hành hương mỗi khi đến nơi đây đều có cảm 
nhận được sự huy hoàng và tâm quan trọng của Sankassa cổ xưa. 


Kính chúc tất cả quý vị đều được an lạc! 
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BẢO THÁP SANCHI 


Sanchi là một trọng những địa danh nổi tiếng quan trọng của 
lịch sử Phật Giáo An Độ. Địa danh này không có một chút liên 
quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nó lại là một trung tâm văn 
hóa Phật Giáo rất nổi tiếng và phôn thịnh trong thời cực thịnh 
của Phật Giáo. Theo sử liệu và truyền thuyết Phật Giáo, Sanchi 
là nơi hội tụ các tỉnh hoa nghệ thuật Ấn Độ, nói chính xác hơn, 
Sanchi là nơi quy tụ nhiều tác phẩm kiến trúc, điêu khắc tuyệt 
mỹ nhất của nước Ấn. 


Theo sử liệu Sri Lanka, vua Asoka đã cưới con gái một thương 
buôn giàu có và hạ sanh được một thái tử đặt tên là Mahinda. 
Thái tử Mahinda rất ngưỡng mộ đạo Phật và rất được vua cha và 
hoàng hậu hết mực thương yêu. Khi về già, vua Asoka muốn thái 
tử Mahinda và công chúa Sanghamittä sang Sri Lanka truyền đạo 
(lúc này 2 người đã trở thành tỳ khưu và tỳ khưu ni trong Phật 
Giáo). Và bảo tháp Sanchi đã được xây trên ngọn đồi vùng lân 
cận Vidisa, khi thái tử dừng chân lại nghỉ ngơi trên đường sang 
Sri Lanka truyền bá đạo Phật. 

Dù tài liệu có đúng "hay không thì những bia ký, tháp tự ở 
Sanchi đều mang dấu ấn thời vua Asoka, và người ta cũng tin 
rằng chỉ có vua Asoka, vị đại thí chủ hoàng gia đó mới đủ tài sức 
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để phát triển Sanchi thành một trung 
tâm văn hóa Phật Giáo phồn vinh và 
nổi tiếng. 

Hầu hết các tháp tự ở Sanchi đều 
tọa lạc trên một ngọn đồi cao bao bọc 
bởi một tường đá rắn chắc vào thế kỷ 
thứ 10 SCN. Những ngôi tháp, bia ký 
này đều có dấu ấn từ thế kỷ thứ 3 TCN 
đến thế kỷ thứ 12 SCN. Tháp lớn nhất 
ở Sanchi cao khoảng 83 mét, đường 
kính của vòm là 166 mét. Bên cạnh đại 
tháp này có rất nhiêu ngôi tháp nhỏ 
và tháp nhỏ nhất cao không quá 1,66 
mét. Những tháp tự lớn nhỏ này đã tạo 


cho ngọn đồi một thể đứng hùng mạnh sừng sững. 

Đại tháp Sanchi được xây dựng bằng ,pgach đá thời đại để 
Asoka, gôm những cột trụ cao bằng đá rắn chắc chạy dài bao 
quanh ngôi tháp, và cổng chính của tháp được xây dựng và chạm 
trồ một cách tỉnh vi và điêu luyện đầy thẩm mỹ độc đáo. Hai cột 
trụ đứng khắc chạm kinh văn nguyên bản tiếng Pa|i. Đầu cột tạc 2 
con voi đỡ 3 xà ngang, những chỗ khác cũng khắc hình voi, sư tử, 
nam nữ, ngựa, kinh văn, v.v... mô tả tượng trưng cho những sinh 
hoạt văn học triết lý của các thời kỳ Phật Giáo hưng thịnh. Bốn 
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Trụ đá Asoka gãy đổ 
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Hồ nước và Tịnh xá phía đông 


kiến trúc tuyệt mỹ này. Từng đường khắc, nét chạm, từng nét 
vẽ đều thể hiện tâm hồn hết mình vì nghệ thuật, lòng tôn kính, 
dâng hiến và biết ơn của những nghệ nhân. Họ làm công việc này 
không phải vì danh, vì lợi, cho nên tâm hồn của họ được thoải 
mái, an lạc hướng trọn tâm can cho nghệ thuật. Vì thế, các tác 
phẩm đều toát lên một sức sống mãnh liệt khiến người xem cảm 
thấy rung động sâu xa như đang sống trong ánh sáng hào quang 
của chánh pháp. 

Trong số những 
tháp tự này, có 3 ngôi 
tháp được người ta 
chú ý nhiều nhất: 
Tháp thứ nhất là nằm 
về hướng đông-bắc 
của ngôi đại tháp, 
mặc dù là tháp nhỏ 
nhất nhưng rất kiểu 
mâu. Bên trong tháp 
có tôn thờ xá lợi 
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Và sau đó mang trả 
về lại và được tôn thờ 
trong ngôi tháp này. Ngôi tháp thứ 2, nằm trên sườn đồi phía tây. 
Ngôi tháp này không có xá lợi, không có cổng chính, nhưng còn 
lưu giữ lại một số đồ dùng và vật liệu của các nghệ nhân ngày xưa 
để lại. Chính những đồ dùng và vật liệu này giúp cho người ta 
biết được cách đây hơn 2500 năm, các nghệ nhân đã khắc chạm, 
vẽ như thế nào. Các nét điêu khắc ở đây có vẻ tân tiến hơn lối 
kiến trúc của đại tháp Sanchi. 

Ngôi tháp thứ 3 năm gần chân đồi phía tây, nơi tôn thờ xá lợi 


Đại đế Asoka đang chiêm ngưỡng Sanchi 
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Sư cô Hạnh Thiện, Thầy TT Bửu, Sư Đức Hiền và Thầy Nguyên Tân 
(hướng dẫn viên) viếng thăm Sanchi - 01/04/2012 (Từ trái sang phải) 


của ngài Kassapa (ca- diếp). Ngoài sự đặc biệt này, còn mang nét 
đặc biệt khác với những cột trụ, đầu cột, bức tường khắc chạm 
các hình ảnh vô cùng tuyệt xảo độc đáo. 


Nhiều tháp nhỏ rải rác chung quanh đại tháp được tìm thấy. 
Trong đó, người ta đào được nhiều mảnh vụn vỡ của các tượng, 
bia ký, v.v... Ơ Sonari cách Sanchi vài dặm, nhiều di tích Phật Giáo 
cũng được tìm thấy. Ở Satdhara, cách đó 3 dặm, người ta lại tìm 
thấy xá lợi của ngài Sãriputta trong 2 ngôi tháp nhỏ, giống như 
xá lợi được tìm thấy trong tháp vùng Sanchi. Còn rất nhiều tháp 
ở vùng Bhojpur, vùng Andher nhưng các dấu ấn đều mờ nhạt 
không thể giúp chúng ta xác định được các tháp xây dựng vào 
triều đại Asoka hay thế kỷ thứ 1 SCN. 

Trong số các tháp tự đó, đáng kể nhất là cột trụ đá vua Asoka 
với đỉnh trụ có 4 sư tử đầu lưng vào nhau, gần cổng chính đại 
tháp Sanchi về phía nam. Trên đầu cột trụ, có khắc hàng chữ do 
vua Äsoka tuyên chỉ: “Cấm chia rẽ, phá hoại Tăng chúng, người 
nào phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”. Ngoài ra, ngôi đền số 
17, 18 xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12 SCN, 
với những tượng Phật, trụ đá, những bức tường chạm trổ cũng 
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Sư cô Hạnh Thiện, Thầy Trung Bửu, Sư Đức Hiền và Thầy Nguyên Tân 
viếng thăm Sanchi - 01/04/2012 (Từ trái sang phải) 
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Hang động Ajanta là một quần thể hang đá trên sườn núi ở 
làng Ajintha thuộc quận Aurangabad, tiểu bang Maharashtra, 
An Độ. 

Tại đây trong 30 hang đá là di tích những ngôi chùa và tu viện 
thờ Phật, hoạt động từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế 
kỷ thứ 7 sau công nguyên. Hang Ajanta lưu giữ được những bức 
tranh tường có thể coi là đẹp nhất trong mỹ thuật Phật Giáo. 

Ngoài những bức họa, Ajanta còn là tập hợp công trình điêu 
khắc đá với nhiều tượng hình và cấu trúc trang trí tạc ngay vào 
vách đá. Năm 1983, hang động Ajanta được ghi nhận là di sản 
thế giới do UNESCO công nhận. 

Từ những tảng đá thiên nhiên, những nghệ nhân đã đẽo gọt, 
khắc chạm thành những tượng Phật, Bồ Tát hay những tác phẩm 
nghệ thuật vô cùng tỉnh xảo. Những bức tường, trụ đá, trần động 
đều được chạm trổ thật tinh vi sắc sảo mang dấu ấn nghệ thuật 
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Phật Giáo kéo dài suốt 800 năm, và không có một di tích nào ở 
Ấn Độ có thể so sánh được với những tuyệt tác này. 

Những hang động ở Ajanta mang dấu ấn ở thế kỷ cuối cùng 
của kỷ nguyên ' trước Thiên Chúa, và theo thứ tự niên đại, Ajanta 
đã góp phần vào sự phát triển nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc, 
những kỳ tích được xây dựng. 

Hang động số 9 và 10 là những hang động lâu đời nhất nằm 
sâu tận trong lòng những dãy động đá ở Ajanta. Từ những dãy 
động đá này suốt đến hang động thứ 19 và 26, người ta thấy vô 
số những hình ảnh, tượng khắc Đức Phật theo nhiều cách họa 
tiết khác nhau. Các bức tượng, tranh ảnh vẽ Đức Phật trong tư 
thế ngôi kiết già thiên định hay trong dáng đứng Chuyển Pháp 
Luân. Những nghệ nhân thời xưa đã dâng trọn trái tim nghệ 
thuật và sự tôn kính, sùng bái lên Đức Phật qua những nét vẽ và 
chạm khắc của họ. 


Hang động thứ 16, 17, và 2 là những hang động quan trọng 
nhất. Hang động thứ 16 và 17 được xây cất khoảng 500 năm 
SCN, và hang động thứ 1 và 2 được xây cất một thế kỷ sau đó. 
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Hướng dẫn sơ lược về những hang động 
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AÌA 1a 


Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 


(Thế kỷ thứ 2 TCN | (Thế kỷ thứ 3 SCN 
- thế kỷ thứ 2 SCN) | - thế kỷ thứ 7 SCN) 






BẢO THÁP (CETIYA) 


Khoảng thế kỷ thứ 2 TCN, có những vị đệ : 
Động số 9, 10 | Động 19 2B 


tử của Đức Phật ẩn tu tại triền núi cô tịch. 
Xa lánh thế giới bên ngoài, họ đục đếo 

khoảng 30 hang động (tu viện) và cư ngụ 

^Ñ trong đó trong 2 giai đoạn. -= 


TU VIỆN (VIHÄRA) 

Ì Động 1-7, 11, 14-18, 
20-25, 27, 28, 30 

Ghi chú: Động 3, 5, 6, 23-25, 28 và 29 là 

chưa hoàn thành. 
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Hang Động Số 2 
Hang động này ấn tượn8 
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Bảo Tháp (Cetiya) 


: Sảng đường bảo tháp (Cetiya-gaha) 
là nơi hội họp hay triệu tập, có lối Kiến 
trúc cột trụ và họa tiết như La mã. 


Hang Động Số 1 
Đây là một trong những tu 
viện có bộ sưu tập tranh 
vẽ phong phú về Đức Phật 

và Bồ Tút. 


Tu Viện (Vihara) 

Tu viện hay chùa là nơi cư ngụ dành 
cho tu sĩ Phật Giáo. Tu viện cũng là 
nơi dạy Phật Pháp (như trường Đại 
học) cho hàng ngàn tăng sinh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy 
(Theravada, Nam Tông) 

(Thế kỷ thứ 2 TCN - thế kỷ thứ 2 SŒN) 
Đức Phật được thờ phượng bằng các 
biểu tượng như dấu chân, bảo tháp, 
cây Bồ Đề (nơi Đức Phật giác ngộ): 


Phật Giáo Phát Triển 
(Mahayang, Bặc Tông) 


Đức Phật được thờ phượng trong 
hình dáng của Ngài. 


Gông,Viên 
6= Trể'Em 


Bồ Tát (Bodhisatta) 


Những chúng sanh đang đi con đường 
giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Những 

vị này đang thực hành 10 Ba-la-mật 
để được giác ngộ và giáo hóa chúng 
sanh, an lạc cho nhiều người. 
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Sư cô Hạnh Thiện, Thầy Trung Bửu, 
Sư Đức Hiền và Thầy Nguyên Tân 


viếng thăm Ajdïta-- lp/G 
(Từ trái sang phải) 














Những hang động này rất đẹp nhờ những trụ đá được chạm trổ 
tỉnh vi và sự thoáng mát của các dãy hành lang rộng lớn, nhưng 
sự huy hoàng tráng lệ của Ajanta thật ra là nhờ số lượng khổng 
lô của tranh vẽ. Những họa sĩ nổi tiếng đã vẽ những sự tích vê 
tiên thân Đức Phật và thêm vào đó là những tranh ảnh vẽ chân 
dung Đức Phật, đức Bô Tát và các vị Phạm Thiên. 
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HANG ĐỘNG ELLORA 


Tọa lạc tại ngọn. đồi Charanandri nằm cách thành phố 
Auranqabad thuộc tiểu bang Maharashtra của Ấn Độ khoảng 30 
km, quần thể hang động Ellora chính là điểm đến lý tưởng dành 
cho du khách thích tìm hiểu nét kiến trúc chạm khắc trên đá độc 
đáo của người xưa ở vùng Nam A. 

Đặc điểm nổi bật trong toàn bộ quần thể hang động Ellora 
chính là những công trình tôn giáo được thiết kế và xây dựng 
theo lối kiến trúc chạm khắc trên đá nguyên khối rất độc đáo. Có 
tất cả 34 động đền thờ và động tu viện của Phật Giáo, Bà-la-môn 
Giáo và Kỳ-na Giáo nằm bên trong khuôn viên quần thể hang 
động Ellora. Trong đó, hang động Phật Giáo gồm 12 công trình 
(động số 1 - 12), hang động Hindu Giáo gồm 17 công trình (động 
số 13 - 29), hang động Giai-na Giáo gồm 5 công trình (động số 
30 - 34). Những công trình kiến trúc cổ xưa này đã được xây 


Toàn cảnh hang động Kailasha (số 16) 
của Hindu Giáo ở Ellora (Nhìn từ phía trước). 
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dựng vào thế kỷ 5 - thế kỷ 10 SCN. Đây chính là những minh 
chứng sống động cho thời kỳ hưng thịnh của các tôn giáo nói 
trên trong lịch sử Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Công trình nổi bật nhất trong quần thể hang động Phật Giáo 
ở Ellora là động số 5 với chiêu sâu là 35.66 m và chiêu ngang 
17 m, có hành lang bao quanh và 24 cột đá đỡ trần động. Trên 
tường động được chạm 
khắc tượng của các vị 
BỘ tát, Các HÓA van HỌA 
tiết cũng rất tinh xảo và 
sinh động. 

Được xem là trọng 
tâm trong toàn bộ quần 
thể kiến trúc cổ tại 
Ellora là hang động số 
16 (còn gọi là Kailasha) 





của Hindu giáo. Động được tạc theo hướng từ trên xuống dưới 
và từ ngoài vào trong. Phân chính của công trình kiến trúc này 
là ngôi đền thờ chính giữa được tạc tách rời với phân núi bao 
quanh. Người ta nói rằng ngôi đền này được tạc qua mười thế 
hệ và phải mất 200 năm mới hoàn thành. Các công trình điêu 
khắc nghệ thuật được thực hiện trong nhiều giai đoạn và trải qua 
nhiều đời vua khác nhau. 

Bước vào cổng chính của ngôi đền, du khách sẽ thực sự 
choáng ngợp bởi sự quy mô và hùng vĩ của các hạng mục kiến 
trúc nơi đây. Đối xứng hai bên của ngôi đền là hai thạch trụ và 
hai con voi đá uy nghiêm đứng chầu. Chính giữa là ngôi đền đặc 
trưng của Ấn Độ Giáo với một lầu trên cao thờ Linga. Mặt sau của 
ngôi đền là hàng loạt voi đá như tạo thành bệ đỡ cho ngôi điện 
thờ nằm phía trên. Tường của các vách núi bao bọc xung quanh 
là các gian phòng triển lãm hai tầng. Tất cả những hạng mục kiến 
trúc nơi đây đều vô cùng tuyệt diệu, thể hiện trình độ đỉnh cao 
của nghệ thuật khắc đá Ấn Độ. 


Nằm tách biệt với quần thể hang động Phật Giáo và Ấn Độ 








"Xà Trung Bửu vã 
tự Đức Hiền viễng thủ”) - k 
llpra - 05/04/2012 lŠ ì 
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Giáo khá xa là hệ thống 4 hang động của Kỳ-na Giáo (Jain). Hang 
động số 32 là hang động nổi bật nhất trong bốn hang động ở đây. 
Kết cấu của ngôi đền Kỳ-na Giáo này không khác gì so với đền 
Kailasha của Hindu Giáo. Phía trước gian chính thờ một vị thánh 
Kỷ-na Giáo là cổ tháp với nhiều nét điêu khắc độc đáo. Nằm lệch 
về một phía của cổ tháp là một thạch trụ và một con voi đá thay 
vì từng cặp được tạc đối xứng như đền Kailasha. 
Năm 1983, quân thể động Ellora đã được tổ chức Unesco công 


nhận là di sản văn hóa thế giới và trở thành một trong những 
điểm du lịch không thể bỏ qua khi du khách đến thăm Ấn Độ. 
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HANG ĐỘNG KANHERI 


Các hang động Kanheri, bang Mahärashtra, ở rìa phía bắc của 
thành phố Mumbai, Ấn Độ. 

Cách Mumbai 42 km về phía hướng bắc, gần Borivili, các hang 
Kanheri ngày xưa được bảo vệ bởi một khu rừng rậm rạp. 109 
hang có niên đại từ giữa thế kỷ 1 TCN và thứ thế kỷ 5-6 SCN. Các 
hang liên kết với nhau bởi những bậc thang. Các tự viện Phật 
Giáo được xây dựng trong hang động và được sử dụng như là nơi 
trú ẩn gió mùa của chư tăng. 

Theo tiến sĩ Pandit cho biết: “Các hang động mới được phát 
hiện có thể lớn tuổi hơn các hang động Kanheri bởi vì chúng 
đơn giản về hình thức và không có bể chứa nước (được tìm thấy 
trong kiến trúc tiến hóa hơn của Kanheri). Hơn nữa, chúng tôi 
tìm thấy các công cụ bằng đá nguyên khối, mà thường được thấy 
ở thế kỷ thứ 1 TCN. Sự vắng mặt của bể chứa nước cũng cho thấy 
rằng các nhà sư sống ở đó trong thời gian gió mùa. 

Các hang động Kanheri, có niên đại từ giữa thế kỷ thứ 1 TCN 
đến thế kỷ thứ 10 SCN, nổi tiếng với hệ thống quản lý và tích trữ 
nước mưa. 

Theo báo cáo của Viện Khảo Cổ Quốc Gia Ấn Độ (ASI), đã 
tường thuật lại sự phát hiện của những mảnh nôi và các đồ gia 
dụng khác. 























Pandit, người đã làm 
luận án tiến sĩ về các hang 
động Kanheri, và liên tục 
khám phá công viên Quốc 
gia Sanjay Gandhi, Borivali, 
ở rìa phía bắc của thành 
1/24 4 phố Mumbai, Ấn Độ. 
S⁄⁄09/27/2225 41/1 Vào năm 2001 - 2002, 

“â», 44 Tiến sĩ Pandit đã phát hiện 
nhiêu hang động, và báo 
cho Viện Khảo Cổ Quốc Gia 
An Độ (ASI). Một vài năm 
trước đó, Tiến sĩ Pandit đã 
viết một cuốn sách: “Câu 
chuyện trong hang đá. 






. 


`“ ¿-‹› QỎ 
TU "_- = N 

__ NÑG 

L) h 


Cổng vào công viên quốc gia Sanjay Gandhi 
và quần thể hang động Kanheri 
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BẢN ĐỒ QUẦN THỂ HANG ĐỘNG KANHERI 
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Bể chứa nước (hầm âm dưới đá) 
NNN các nang cốc được đánh dấu từ số 1 đến 99 
(được đánh số màu đỏ) 
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Gần thành phố Aurangabad, bang Maharashtfa, Z7 
Èthế.køtàứ 6 & 7 TCN. = 
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Chư Tăng và Phật tử Việt Nam viếng thăm 
Viện Bảo Tàng Ấn Độ tại New Delhi - 22/11/2013 


tắgg ngư ae03 -I đất đì ga: ni rat 
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Reopening of the renovated 


lì Decorative Arts - I Gallery 


National Museum, Janpath, New Delhi 
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Tác giủ: Bauddhacarya Shanti Swaroop Bauddh 
Dịch giả: Tỳ khưu Đức Hiền 
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